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LỜI MỞ ĐẦU 

Trong hầu hết các quốc gia trên thế giới từ những nƣớc đang phát triển 

đến các nƣớc phát triển, doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn đóng một vai trò quan 

trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Hiện nay doanh 

nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam chiếm đại bộ phận trong tổng số các doanh 

nghiệp trên cả nƣớc,với nhiều hình thức khác nhau nhƣ hợp tác xã, doanh 

nghiệp tƣ nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần… Những 

doanh nghiệp này đóng một vai trò quan trọng trong việc khai thác các tiềm 

năng của đất nƣớc, tạo ra nhiều việc làm trong xã hội, cung cấp nhiều sản 

phẩm hàng hóa, đóng góp một phần nhất định vào tỷ trọng GDP của cả nƣớc 

cũng nhƣ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung. Chính vì 

vậy, sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng có ý nghĩa quan 

trọng đối với sự tăng trƣởng và phát triển kinh tế - xã hội của nƣớc ta. 

 Trong những năm qua, nhận thức đƣợc tầm quan trọng của doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, Nhà nƣớc ta đã không ngừng hoàn thiện các chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ và định hƣớng sự phát triển của các doanh nghiệp này. 

Có thể nói, hiện nay sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 

chịu tác động rất lớn từ các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cũng nhƣ các 

chính sách định hƣớng phát triển kinh tế của chính phủ. Trong các chính sách 

điều tiết nền kinh tế có ảnh hƣởng trực tiếp tới sự phát triển của doanh nghiệp 

vừa và nhỏ thì chính sách tài chính là một trong những công cụ quan trọng 

thƣờng đƣợc Chính phủ sử dụng. Bản chất của các chính sách này là việc 

Chính phủ sử dụng các công cụ tài chính để khuyến khích hoặc hạn chế đầu 

tƣ từ các tầng lớp dân cƣ và các tổ chức xã hội trong xã hội nhằm tạo ra của 

cải ngày càng nhiều cho xã hội. Cụ thể, thông qua 2 công cụ chủ yếu thƣờng 

đƣợc sử dụng là chính sách thuế và chính sách tín dụng, Chính phủ đã thực 

hiện các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả 

hoạt động và năng lực canh tranh, góp phần vào sự tăng trƣởng kinh tế của 

đất nƣớc. 
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Việc nhìn nhận và đánh giá đúng đắn tác động của các công cụ của 

chính sách tài chính, tiền tệ của Chính phủ trong việc hỗ trợ sự phát triển của 

doanh nghiệp vừa và nhỏ để từ đó hoàn thiện và phát huy hơn nữa vai trò của 

Chính phủ đối với việc định hƣớng và phát triển loại hình doanh nghiệp này 

là một yêu cầu cấp thiết, và có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn trong giai 

đoạn hiện nay đối với các quốc gia trên thế giới nói chung và với Việt Nam 

nói riêng. Đó chính là lý do em chọn đề tài: “Vai trò của các chính sách hỗ 

trợ tài chính trong việc định hướng và phát triển doanh nghiệp vừa và 

nhỏ” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 

Mục đích nghiên cứu: Khóa luận tốt nghiệp tập trung phân tích, đánh 

giá tác động của các công cụ chính sách tài chính, tiền tệ trong việc hỗ trợ sự 

phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong thời gian qua, 

nêu kinh nghiệm của các nƣớc trên thế giới, từ đó đề ra những giảI pháp nhằm 

hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả các công cụ của chính sách tài chính, tiền 

tệ trong việc khuyến khích và định hƣớng phát triển các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ ở nƣớc ta. 

Phạm vi nghiên cứu: xem xét việc sử dụng các công cụ của chính sách 

tài chính, tiền tệ của chính phủ trong việc khuyến khích và định hƣớng phát triển 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà cụ thể là thông qua chính sách thuế và tín dụng. 

Phƣơng pháp nghiên cứu: Vận dụng các phƣơng pháp nghiên cứu 

khác nhau: tổng hợp và phân tích, diễn giải và quy nạp, thông kê, so sánh. 

Kết cấu của đề tài: ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục viết tắt, 

danh mục bảng biểu và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề 

tài đƣợc thể hiện ở 3 chƣơng: 

Chương I: Lý luận chung về DNVVN và các chính sách hỗ trợ tài 

chính của Chính phủ đối với việc phát triển của DNVVN. 

Chương II: Nghiên cứu việc sử dụng chính sách tài chính của Việt 

Nam trong việc định hướng khuyến khích phát triển DNVVN và kinh 

nghiệm của một số nước trên thế giới 



 

5 
 

Chương III: Các giảI pháp nhằm sử dụng có hiệu quả các công cụ 

tài chính trong việc thúc đẩy sự phát triển của DNVVN ở Việt Nam. 

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo,TS. Đào Thị Thu Giang đã hướng 

dẫn em thực hiện Khoá luận này! 
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CHƢƠNG I 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ DNVVN VÀ CÁC CHÍNH SÁCH 

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI  

VIỆC PHÁT TRIỂN CỦA DNVVN 

 

1.1. DNVVN trong nền kinh tế thị trƣờng 

1.1.1. Khái niệm và các tiêu chí xác định DNVVN 

1.1.1.1. Khái niệm DNVVN 

 Ngày nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cụm danh từ 

“doanh nghiệp vừa và nhỏ” (DNVVN) đã đƣợc dùng tƣơng đối phổ biến. Vậy 

thế nào là một DNVVN? Câu trả lời này tƣởng chừng đơn giản nhƣng lại rất 

khác nhau ở các nƣớc khác nhau. Việc định nghĩa và phân loại DNVVN cũng 

nhƣ các tiêu chí phân loại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phù hợp với trình độ 

phát triển, điều kiện và mục đích phân loại của mỗi nƣớc. Nhìn chung, cách 

phân loại ở mỗi nƣớc có nhiều điểm khác nhau, tuy vậy, vẫn có một số điểm 

chung giống nhau. Chẳng hạn, việc phân loại DNVVN của các nƣớc là nhằm 

hỗ trợ các doanh nghiệp này phát triển để thực hiện các mục đích nhƣ: 

 - Huy động mọi tiềm năng vào sản xuất. 

 - Đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú của xã hội. 

 - Góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của mỗi nƣớc: giảm 

tỷ lệ thất nghiệp, tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, đa dạng hoá 

và tăng thu nhập dân cƣ, giảm bớt dòng ngƣời đổ về các đô thị lớn. 

 - Tăng sự năng động, hiệu quả của nền kinh tế, giảm đến mức tối đa rủi 

ro trong kinh doanh, giảm bớt độc quyền nhờ tăng số lƣợng doanh nghiệp, số 

lƣợng và chủng loại hàng hoá, hình thành cấu trúc nhiều tầng, thiết lập quan 

hệ kinh doanh giữa DNVVN với các doanh nghiệp lớn. 

Thực tế, tiêu chuẩn để xác định DNVVN rất khó rành mạch. Các tiêu 

chuẩn về doanh nghiệp có thể đƣợc thay đổi tuỳ theo ở các quốc gia và từng 

thời điểm khác nhau. Nhìn chung, chúng ta có khái niệm DNVVN. 
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“Doanh nghiệp nhỏ và vừa là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé về 

mặt vốn, lao động hay doanh thu. Căn cứ vào quy mô, DNVVN đƣợc chia 

thành doanh nghiệp siêu nhỏ (micro), doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. 

Theo tiêu chí của Nhóm Ngân hàng Thế giới, doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh 

nghiệp có số lƣợng lao động dƣới 10 ngƣời, doanh nghiệp nhỏ có số lƣợng 

lao động từ 10 đến dƣới 50 ngƣời, còn doanh nghiệp vừa và có từ 50 ngƣời 

đến 300 lao động. Ở Việt Nam, không phân biệt lĩnh vực kinh doanh, các 

doanh nghiệp có số vốn đăng ký dƣới 10 tỷ lệ đồng hoặc số lƣợng lao động 

trung bình hàng năm dƣới 300 ngƣời đƣợc coi là doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
(1)

 

1.1.1.2. Các chỉ tiêu chí để xác định DNVVN 

 Việc xác định quy mô DNVVN trên thế giới chỉ mang tính tƣơng đối vì 

nó chịu tác động của các yếu tố nhƣ trìn độ phát triển mỗi nƣớc, tính chất 

ngành nghề và điều kiên phát triển của một vùng lãnh thổ nhất định hay mục 

đích phân loại doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định., Nhìn chung trên thế 

giới, việc xác định một doanh nghiệp có phải là DNVVN hay không tuỳ thuộc 

vào 2 nhóm tiêu chí phổ biến là: Tiêu chí định tính và tiêu chí định lƣợng. 

 Nhóm tiêu chí định tính: Dựa trên nhóm tiêu thức cơ bản nhƣ bộ máy 

quản lý, cơ chế ra quyết định, các nghiệp vụ tài chính, hình thức tổ chức 

doanh nghiệp, trình độ chuyên môn hoá… Các tiêu thức này có ƣu thế phản 

ánh đúng bản chất của vấn đề nhƣng thƣờng khó xác định trên thực tế. Do đó, 

chúng chỉ đƣợc dùng làm cơ sở để tham khảo mà ít đƣợc sử dụng để phân 

loại. 

 Nhóm tiêu chí định lƣợng: Đƣợc xây dựng dựa trên các chỉ tiêu nhƣ số 

lƣợng lao động, tổng giá trị tài sản (hay tổng vốn), doanh thu hoặc lợi nhuận 

của doanh nghiệp. Số lao động có thể là số lao động trung bình trong danh 

sách hoặc số lao động thƣờng xuyên thực tế của doanh nghiệp. Tài sản hoặc 

                                                
(1) http://vi.wikipedia.org/wiki/ 
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vốn có tể bao gồm tổng tài sản (hay vốn) cố định hoặc giá trị tài sản (hay vốn) 

còn lại của doanh nghiệp. 

 Các tiêu chí định lƣợng vai trò hết sức quan trọng việc xác định quy mô 

doanh nghiệp. Vào những thời điểm khác nhau các tiêu chí này rất khác nhau 

giữa các ngành nghề mặc dù chúng vẫn có những yếu tố chung nhất định. Bản 

thân trong một nƣớc thì các tiêu tức để xác định DNVVN cũng là không cố 

định mà đƣợc thay đổi tuỳ theo sự phát triển của từng thời kỳ nhất định. Ta có 

thể tham khảo các tiêu thức phân loại DNVVN ở các nƣớc khác nhau trên thế 

giới qua bảng 1 dƣới đây: 

Bảng 1.1: Tiêu thức xác định DNVVN của một số nƣớc trên thế giới 

Nƣớc Phân loại 
Số lao 

động 
Số vốn Doanh thu 

1. Mỹ Tất cả các ngành 0 - 500 
Không 

quan trọng 

Không quan 

trọng 

2. Nhật 

Bản 
Chế tác 1 - 300 

300 triệu 

Yên 
 

 Bán buôn 1 - 100 
0 - 100 

triệu Yên 
 

 Bán lẻ 1 - 50 
0 - 50 triệu 

Yên 
 

 Dịch vụ 1 - 100   

3. EU 
Doanh nghiệp cực 

nhỏ 
< 10 

Không 

quan trọng 
 

 Doanh nghiệp nhỏ < 50  7 triệu Ecu 

 Doanh nghiệp vừa < 250  27 triệu Ecu 

4. Hàn 

Quốc 
Chế tác 0 - 300 

20 – 80 tỷ 

Won 
 

 K.mỏ và vận tải 0 - 300 
Không 

quan trọng 

Không quan 

trọng 

 Xây dựng  0 - 200   

 TM và đơn vị 0 - 20   
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Nƣớc Phân loại 
Số lao 

động 
Số vốn Doanh thu 

5. Đài Loan Chế tác 0 - 200 
80 triệu 

NTS 

Không quan 

trọng 

 
Nông lâm ngƣ và 

dịch vụ 
0 - 50 

Không 

quan trọng 

100 triệu 

NTS 

6. Thái Lan sản xuất nhỏ 
Không 

quan trọng 

0 – 50 triệu 

Baht 
 

 sản xuất vừa  50 - 200  

 Buôn bán nhỏ  0 - 50  

 Buôn bán vừa  50 - 100  

 Bán lẻ nhỏ  0 – 30  

 Bán lẻ vừa  30 - 60  

7. Philippin Doanh nghiệp nhỏ 10 - 99 
1,5 – 15 

triệu Pêxô 

Không quan 

trọng 

 Doanh nghiệp vừa 100 - 199 
15 – 60 

triệu Pêxô 
 

8.Inđonêxia Doanh nghiệp nhỏ 
Không 

quan trọng 

0 – 20.000 

USD 

0 – 

100.000USD 

 Doanh nghiệp vừa  

20.000 – 

100.000 

USD 

100.000 – 

500.000 USD 

9. Nga Doanh nghiệp nhỏ 1 - 249 
Không 

quan trọng 

Không quan 

trọng 

 Doanh nghiệp vừa 249 - 999   

10. Trung 

Quốc 
Doanh nghiệp nhỏ 50 - 100   

 Doanh nghiệp vừa 101 - 500   

  
Nguồn: (1) hồ sơ các DNVVN của APEC, 1998; (2) định nghĩa DNVVN của các nước đang chuyển đổi UN-

EC, 1999; (3) Tổng quan các DNVVN của OECD, 2000. 

 

Sự phân loại danh nghiệp theo quy mô lớn, vừa, nhỏ mang tính tƣơng 

đối và phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ: 
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 - Trình độ phát triển của một nƣớc: trình độ phát triển càng cao thì trị 

số các tiêu chí càng tăng lên. Nhƣ vậy, ở một số nƣớc có trình độ phát triển 

thấp thì các chỉ số về lao động, vốn để phân loại DNVVN sẽ thấp hơn so với 

các nƣớc phát triển, chẳng hạn ở Nhật Bản, doanh nghiệp có 300 lao động và 

1triệu USD tiền vốn là DNVVN, còn doanh nghiệp có quy mô nhƣ vậy ở Thái 

Lan lại là doanh nghiệp lớn. 

 - Tình chất ngành nghề: Do đặc điểm của từng ngành nghề, có ngành 

sử dụng nhiều vốn nhƣng ít lao động (nhƣ hoá chất, điện). Do đó, cần tính đến 

tính chất này để có sự so sánh đối chứng trong phân loại DNVVN giữa các 

ngành khác nhau. 

 - Vùng lãnh thổ: do tính trình độ phát triển giữa các vùng khác nhau, 

nên số lƣợng quy mô doanh nghiệp cũng khác nhau. Chẳng hạn, một doanh 

nghiệp ở thành phố đƣợc coi là nhỏ, nhƣng nó là lớn đối với các vùng núi, 

nông thôn. 

 - Tính lịch sử: Một doanh nghiệp trƣớc đây đƣợc coi là lớn, nhƣng với 

quy mô nhƣ vậy, hiện tại hoặc trong tƣơng lai có thể là nhỏ hoặc vừa. Chẳng 

hạn, ở Đài Loan năm 1967, trong ngành công nghiệp, doanh nghiệp có quy 

mô dƣới 130.000 USD (5 triệu đôla Đài Loan) là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

trong khi đó, năm 1989 tiêu chí này là 1,4 triệu USD (hay 40 triệu đôla Đài 

Loan). Nhƣ vậy, trong việc xác định quy mô doanh nghiệp, chúng ta cần đặt 

doanh nghiệp đó vào những thời kỳ khác nhau so với thời kỳ hiện tại để biết 

đƣợc doanh nghiệp đó là DNVVN tại thời điểm nào? 

 Ở nƣớc ta, trƣớc năm 1998, chƣa có một văn bản pháp luật chính thức 

nào quy định tiêu chuẩn cụ thể của DNVVN. Do đó, mỗi tổ chức đƣa ra một 

quan niệm khác nhau về DNVVN nhằm định hƣớng mục tiêu và đối tƣợng hỗ 

trợ hoạt động của tổ chức mình. Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam đƣa ra 

tiêu chuẩn DNVVN là những doanh nghiệp có giá trị tài sản dƣới 10 tỷ đồng, 
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vốn lƣu động dƣới 8 tỷ đồng, doanh thu dƣới 8 tỷ đồng và số lao động thƣờng 

xuyên dƣới 500 ngƣời. Theo tiêu chuẩn này thì DNVVN có thể tồn tại dƣới 

bất kỳ hình thức sở hữu nào. Thành phố Hồ Chí Minh lại xác định những 

doanh nghiệp có vốn pháp định trên 1 tỷ đồng, doanh thu hàng năm trên 10 tỷ 

đồng và lao động thƣờng xuyên có trên 100 ngƣời là những doanh nghiệp có 

quy mô vừa. Những doanh nghiệp dƣới mức tiêu chuẩn đó là các doanh 

nghiệp nhỏ. Tổ chức hỗ trợ UNIDO tại Việt Nam lại đƣa ra tiêu thức xác định 

DNVVN dựa trên mục tiêu hỗ trợ của họ. Đó là doanh nghiệp nhỏ là doanh 

nghiệp có ít hơn 50 lao động, tổng số vốn và doanh thu dƣới 1 tỷ đồng, doanh 

nghiệp vừa là doanh nghiệp có số lao động từ 51 đến 200 ngƣời, tổng số vốn 

và doanh thu từ 1 đến 5 tỷ đồng. 

 Tháng 6 năm 1998, công văn số 681/CP-KTN của văn phòng Chính 

phủ đƣợc ban hành là văn bản pháp lý đầu tiên của nƣớc ta chính thức đề cập 

đến DNVVN. Theo đó DNVVN trong ngành công nghiệp là các doanh 

nghiệp phải có vốn điều lệ dƣới 5 tỷ đồng và số lao động trung bình hàng năm 

dƣới 300 ngƣời; trong ngành thƣơng mại dịch vụ là những doanh nghiệp có 

vốn sản xuất dƣới 3 tỷ đồng và số lao động dƣới 200 ngƣời. Trong đó, doanh 

nghiệp có vốn dƣới 1 tỷ đồng và số lao động dƣới 50 ngƣời trong công nghiệp 

và dƣới 30 ngƣời trong thƣơng mại dịch vụ là doanh nghiệp nhỏ. Tiêu chí này 

dựa trên 2 căn cứ là tổng số vốn và số lao động. Các tiêu thức về DNVVN 

trong công văn này đã trở thành một căn cứ pháp lý quan trọng đầu tien để 

chính thức xác định các đối tƣợng là DNVVN Việt Nam. Theo các tiêu thức 

này, các doanh nghiệp không tính đến hình thức sở hữu là các doanh nghiệp 

quốc doanh hay doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

 Ngày 23 tháng 11 năm 2001 Chính phủ đã ban hành nghị định 

90/2001/NĐ-CP về trợ giúp phát triển DNVVN. Trong nghị định này, Chính 

phủ đã đƣa ra một định nghĩa chung về DNVVN để các ban ngành, địa 
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phƣơng có căn cứ để xác định đối tƣợng đƣợc Chính phủ trợ giúp phát triển. 

Theo định nghĩa này, “DNVVN là những đơn vị sản xuất kinh doanh độc lập, 

đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có mức vốn đăng kí không 

quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 ngƣời”. 

Theo nghị định này, đối tƣợng đƣợc xác định là DNVVN bao gồm: 

- Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. 

- Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà 

nƣớc. 

 - Các hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã. 

 - Các hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo nghị định 02/2000/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

 Nhƣ vậy, theo định nghĩa này tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế có đăng ký kinh doanh và thoả mãn hai tiêu thức lao động và vốn 

đƣa ra trong nghị định này đều đƣợc coi là DNVVN Việt Nam. Theo cách 

phân loại này, số DNVVN chiếm khoảng 96% trong tổng số các doanh nghiệp 

hiện có tại Việt Nam (theo tiêu chí lao động) và chiếm 88% (theo tiêu chí vốn 

đăng ký kinh doanh). 

 Các tiêu chí phân loại này tƣơng đối phù hợp với điều kiện kinh tế xã 

hội của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên việc dùng hai tiêu thức lao động và 

vốn còn quá chung chung. Lao động ở đây cần làm rõ là lao động thƣờng 

xuyên hay bao gồm cả lao động thời vụ gồm những lao động thực tế của 

doanh nghiệp hay chỉ gồm những lao động ký hợp đồng và có đóng bảo 

hiểm? Yếu tố vốn cũng cần xem xét. Thực tế cho thấy, số vốn đăng ký kinh 

doanh của các doanh nghiệp khi thành lập khác xa so với số vốn thực tế đƣa 

vào sản xuất kinh doanh. Số lƣợng lao động của các doanh nghiệp thay đổi 

hàng năm tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của từng doanh nghiệp. Trong khi 

đó, vốn đăng ký của các doanh nghiệp là cố định khi đăng ký kinh doanh và 

thực tế số doanh nghiệp thay đổi vốn đăng ký là không nhiều và không 
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thƣờng xuyên. Do đó, nếu lấy tiêu chí vốn đăng ký để xác định DNVVN sẽ 

không đảm bảo phản ánh đúng thực trạng quy mô doanh nghiệp. Trong khi 

đó, chỉ tiêu doanh số cho thấy chính xác hơn quy mô doanh nghiệp, về thực 

trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thay vì chỉ là các doanh 

nghiệp có đăng ký. Do vậy, chỉ tiêu doanh số hàng năm của doanh nghiệp sẽ 

phản ánh chính xác hơn quy mô của doanh nghiệp trong từng giai đoạn thay 

vì tiêu chí vốn đăng ký. 

 Việc sử dụng cả 2 tiêu chí lao động và vốn/doanh thu sẽ khuyến khích 

các doanh nghiệp vừa sử dụng nhiều lao động lại vừa tập trung tích tụ vốn để 

phát triển. Sử dụng một tiêu chí lao động để xác định DNVVN đồng nghĩa 

với việc tất cả các doanh nghiệp dù có vốn kinh doanh/doanh số lớn hay nhỏ 

đều đƣợc hƣởng các chính sách ƣu đãi của Chính phủ dành cho các DNVVN. 

Điều đó sẽ không hạn chế các doanh nghiệp đầu tƣ vốn lớn để kinh doanh 

trong lúc vẫn muốn hƣởng ƣu đãi từ các chính sách dành cho DNVVN. 

Tƣơng tự vậy, nếu sử dụng tiêu chí vốn kinh doanh /doanh số thì các doanh 

nghiệp sử dụng nhiều lao động cũng vẫn đƣợc hƣởng lợi từ các chính sách 

phát triển DNVVN. 

 Vì vậy, việc xác định DNVVN nên dựa trên cả hai tiêu chí là doanh số 

và số lao động thƣờng xuyên trung bình hàng năm của các doanh nghiệp. 

1.1.2. Những ưu điểm và hạn chế của DNVVN 

1.1.2.1 Những ưu điểm của DNVVN 

 Thứ nhất: Các DNVVN dễ khởi sự. Để thành lập một DNVVN chỉ cần 

một số lƣợng vốn đầu tƣ ban đầu thấp, mặt bằng sản xuất nhỏ hẹp, quy mô nhà 

xƣởng không lớn, số lao động không nhiều. Với các điều kiện đơn giản này là 

có thể tiến hành kinh doanh đối với một DNVVN. Điều này phù hợp với hoàn 

cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam do nƣớc ta còn ở trình độ phát triển thấp, 

khoảng cách chênh lệch với các nƣớc trong khu vực và thế giới rất lớn. Quy 
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mô cũng nhƣ cách thức không đòi hỏi sự phức tạp, khó khăn và điều này thôi 

thúc những ngƣời có ý tƣởng kinh doanh bƣớc đầu thành lập doanh nghiệp. 

 Thứ hai: Các DNVVN nhạy bén với môi trƣờng kinh doanh và có tính 

linh hoạt cao. Đây là một ƣu thế nổi trội của các DNVVN so với các doanh 

nghiệp lớn, với quy mô nhỏ và vừa, bộ máy quản lý gọn nhẹ, cơ cấu đơn giản, 

số lƣợng nhân viên ít và các nhân viên đôi khi đảm nhiệm nhiều vị trí, công 

việc trong cùng một lúc, các DNVVN thƣờng tập trung khai thác những 

khoảng trống thị trƣờng, những thị trƣờng và mặt hàng mới, những đoạn thị 

trƣờng chuyên biệt mà ít doanh nghiệp lớn chú ý tới. 

 Mặt khác, do quy mô nhỏ nên các DNVVN có phản ứng nhanh nhạy 

với biến động của thị trƣờng. Với cơ sở vật chất kỹ thuật không lớn, DNVVN 

đổi mới linh hoạt, dễ dàng chuyển đổi sản xuất hoặc thu hẹp quy mô và không 

gây ra những hậu quả nặng nề cho xã hội và đem lại lợi nhuận cho Công ty. 

 DNVVN có khả năng tạo ra một lƣợng cung hàng hoá và dịch vụ đủ sức 

đáp ứng đầy đủ, kịp thời, với giá cả hợp lý các nhu cầu sản xuất và tiêu dùng 

của xã hội. Chính nhờ tính linh hoạt, khả năng thích ứng với thị trƣờng và chấp 

nhận rủi ro của DNVVN mà loại hình doanh nghiệp này có khả năng đổi mới. 

Do đó, DNVVN đã tự nó thể hiện đƣợc chức năng kinh tế to lớn đối với xã hội. 

 Thứ ba: Các DNVVN luôn có lợi thế trong việc duy trì và phát triển 

các ngành nghề truyền thống. Những ngành nghề này đòi hỏi vốn ít, nhân 

công dồi dào sẵn có, lại luôn đƣợc sự ƣu tiên khuyến khích phát triển của 

chính quyền địa phƣơng, rất phù hợp với quy mô của DNVVN. Đồng thời các 

doanh nghiệp này có khả năng khai thác và sử dụng có hiệu quả những nguồn 

lực đầu vào nhƣ lao động, tài nguyên. 

 Thứ tư: Các DNVVN có lợi thế về sử dụng lao động. Đặc điểm của 

nƣớc ta là nguồn nhân lực dồi dào song trình độ lao động không cao. Quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội luôn đòi hỏi phải tạo ra công ăn việc làm cho 
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mọi ngƣời lao động. Nhiều DNVVN không đòi hỏi ngƣời lao động có trình 

độ cao do vậy mà các doanh nghiệp này thƣờng xuyên thu hút đƣợc một 

lƣợng các lao động đến làm việc cho Công ty của họ. Hơn thế nữa, quan hệ 

lao động trong các DNVVN có tính chất thân thiện gần gũi hơn so với các 

doanh nghiệp lớn. Ngƣời lao động thƣờng đƣợc quan tâm, động viên, khuyến 

khích trong công việc. 

 Thứ năm: Các DNVVN đƣợc tự do cạnh trạnh. DNVVN hoạt động với 

số lƣợng đông đảo thƣơng không có tình trạng độc quyền. Các DNVVN dễ 

dàng và sẵn sàng chấp nhận tự do cạnh tranh. So với doanh nghiệp lớn thì các 

DNVVN có tính tự chủ cao hơn. Các DNVVN không ỷ lại vào sự giúp đỡ của 

Nhà nƣớc và vì mƣu lợi, doanh nghiệp sẵn sàng khai thác các cơ hội để phát 

triển mà không ngại rủi ro. Nói chung, với hoàn cảnh “tự sinh, tự diệt”, 

DNVVN bắt buộc phải duy trì sự phát triển, nếu không sẽ bị phá sản. Chính 

điều đó làm cho nền kinh tế trở nên sống động và thúc đẩy sử dụng tối đa các 

tiềm năng của đất nƣớc. Đây cũng là một ƣu thế quan trọng của DNVVN. 

1.1.2.2. Những hạn chế của DNVVN 

 Đặc điểm chính của các DNVVN là quy mô nhỏ và vốn ít. Chính điều 

này cũng trở thành bất lợi cho các doanh nghiệp khi tham gia quá trình kinh 

doanh, và thể hiện trên các nội dung sau: 

 - Khả năng tài chính và quản lý hạn chế. Tuy có ƣu thế tạo lập dễ dàng 

do chỉ cần lƣợng vốn ít, DNVVN gặp phải hạn chế là năng lực tài chính thấp, 

từ đó dẫn đến nguồn vốn tín dụng dành cho các doanh nghiệp này hạn hẹp. 

Khả năng tích luỹ lại thấp, thậm chí không có tích luỹ nên nguồn vốn bổ sung 

cho đầu tƣ sản xuất kinh doanh rất ít. Nhiều doanh nghiệp phải tìm đến con 

đƣờng liên doanh, liên kết để đổi mới thiết bị công nghệ, từ đó dẫn đến một 

loạt những bất lợi cho DNVVN trong sản xuất kinh doanh. 
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 - Vốn chủ sở hữu ít nên khả năng vay vốn của các DNVVN cũng rất 

hạn chế. Các DNVVN thƣờng thiếu tài sản thế chấp cho khoản tiền dự định 

vay. Ngay cả ở các nƣớc phát triển nhƣ Mỹ, Nhật Bản…, các ngân hàng cũng 

e ngại khi cho các DNVVN vay vốn vì khả năng gặp rủi ro lớn khi cho vay. 

 - Bản thân những ngƣời đứng ra thành lập doanh nghiệp đa phần là những 

ngƣời có nhiều kinh nghiệm kinh doanh trên thƣơng trƣờng song họ lại chƣa 

đƣợc đào tạo chuyên nghiệp, đầy đủ. Họ có thể có những lý tƣởng kinh doanh 

tốt, có nhiều kinh nghiệm quý giá sau nhiều năm tiến hành kinh doanh nhƣng lại 

thiếu kiến thức về quản lý để Công ty hoạt động hiệu quả hơn. Họ vừa là ngƣời 

quản lý doanh nghiệp, vừa tham gia trực tiếp vào sản xuất nên mức độ chuyên 

môn trong quản lý không cao. Việc tách bạch các bộ phận không cụ thể, ngƣời 

quản lý các bộ phận cũng không đƣợc phân công nhiệm vụ rõ ràng. 

 - Trình độ tay nghề của ngƣời lao động thấp, ít có khả năng thu hút 

đƣợc các nhà quản lý và lao động giỏi, đồng thời việc thuê lao động có trình 

độ chuyên môn cao đòi hỏi một chi phí lớn mà không phải doanh nghiệp vừa 

và nhỏ nào cũng có thể làm đƣợc. Hơn thế nữa, khi các doanh nghiệp này có 

nhu cầu bồi dƣỡng trình độ nghiệp vụ cho nhân viên của mình thì cản trở chủ 

yếu cũng là do vấn đề tài chính. Điều này cũng khiến nhiều lao động có 

chuyên môn không muốn làm việc cho các DNVVN do bản thân họ không có 

đƣợc nhiều cơ hội để nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc. Vì vậy mà các 

doanh nghiệp thƣờng khó khăn trong việc thực hiện các ý tƣởng kinh doanh 

lớn, các dự án đầu tƣ công cộng do thiếu nguồn lực. 

 - Khó khăn trong việc mua nguyên liệu, máy móc, thiết bị và tiêu thụ 

sản phẩm do không đủ khả năng tài chính cho nghiên cứu triển khai nên các 

doanh nghiệp này gặp khó khăn trong đầu tƣ công nghệ mới đặc biệt là công 

nghệ đòi hỏi vốn đầu tƣ lớn. Phần lớn công nghệ mà các DNVVN sử dụng là 

lạc hậu. Lý do là vốn đầu tƣ của DNVVN rất thấp so với các doanh nghiệp 
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quy mô lớn. Hơn nữa, DNVVN đƣợc xác định với các tiêu chí về vốn tƣơng 

đối thấp, các DNVVN rất khó có thể vay đƣợc một khoản tín dụng trung dài 

hạn cần thiết để đầu tƣ cho tài sản cố định, dây chuyền máy móc, công nghệ 

hiện đại. Từ đó ảnh hƣởng đó đến năng suất, chất lƣợng và hiệu quả, hạn chế 

khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng. 

 - Khả năng tiếp cận thị trƣờng kém đặc biệt là thị trƣờng nƣớc ngoài. 

Nguyên nhân chủ yếu là do các DNVVN thƣờng là những doanh nghiệp mới 

hình thành, khả năng tài chính cho các hoạt động marketing không có và họ 

cũng chƣa có nhiều khách hàng truyền thống. Thêm vào đó, quy mô thị 

trƣờng của các doanh nghiệp này thƣờng bó hẹp trong phạm vi địa phƣơng, 

việc mở rộng ra các thị trƣờng mới là rất khó. Các DNVVN rất linh hoạt trong 

các môi trƣờng kinh doanh đầy biến động song cũng phải chịu nhiều rủi ro 

trong kinh doanh. Các doanh nghiệp này không có lợi thế kinh tế theo quy mô 

và thƣờng không có mối quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tài chính nên 

thƣờng gặp khó khăn trong việc vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh 

doanh hay nhận đƣợc sự giúp đỡ từ chính quyền địa phƣơng nếu gặp khó 

khăn. Các doanh nghiệp này cũng không có khả năng mở rộng thị trƣờng mà 

không có đội ngũ cán bộ dày dặn kinh nghiệm. Nhìn chung số lƣợng các 

DNVVN ra đời ngày càng nhiều song cũng nhiều DNVVN bị phá sản. 

1.1.3. Vai trò của DNVVN đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội  

 Ở Việt Nam cũng nhƣ nhiều nƣớc khác trên thế giới, hoạt động của các 

DNVVN đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế xã hội. 

1.1.3.1. Về khía cạnh kinh tế 

 Thứ nhất, các DNVVN góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trƣởng kinh tế, 

làm tăng GDP. 
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 Cũng nhƣ DNVVN tất cả các nƣớc, DNVVN Việt Nam cung cấp ra thị 

trƣờng nhiều loại hàng hoá khác nhau đáp ứng nhu cầu sử dụng và tiêu dùng 

trong nƣớc nhƣ trang thiết bị và linh kiện cần thiết cho các ngành sản xuất 

hàng tiêu dùng và các ngành thủ công nghiệp cũng nhƣ các hàng hoá tiêu 

dùng khác. Theo số liệu thống kê trong những năm qua DNVVN đã đóng góp 

từ 23-26% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nƣớc.
(2) 

 Ngoài ra, DNVVN Việt 

Nam còn cung cấp hầu hết sản phẩm cho nhiều ngành công nghiệp truyền 

thống thu hút nhiều lao động nhƣ mây tre đan, thủ công mỹ nghệ, giày dép. 

Việc mở rộng và phát triển các DNVVN sẽ góp phần không nhỏ trong việc 

làm tăng GDP. 

 Thứ hai, các DNVVN thu hút vốn và khai thác các nguồn lực sẵn có 

trong dân cƣ. 

 Vốn đầu tƣ là một yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Vốn là yếu tố 

cơ bản để khai thác và phối hợp các yếu tố sản xuất khác nhƣ lao động, đất 

đai, công nghệ và quản lý để tạo ra lợi nhuận cho các chủ doanh nghiệp. Vốn 

có vai trò to lớn trong việc đầu tƣ trang thiết bị, cải tiến công nghệ, đào tạo 

nghề, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân cũng nhƣ trình độ quản lý 

của chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, một nghịch lý hiện nay là trong khi có 

nhiều doanh nghiệp đang thiếu vốn trầm trọng thì vốn nhàn rỗi trong dân cƣ 

còn nhiều nhƣng không huy động đƣợc. Khi chính sách tín dụng của Chính 

phủ và các ngân hàng chƣa thực sự gây đƣợc niềm tin đối với những ngƣời có 

vốn nhàn rỗi trong các tầng lớp dân cƣ thì nhiều DNVVN đã tiếp xúc trực tiếp 

với ngƣời dân và huy động đƣợc vốn để kinh doanh, hoặc bản thân chính 

ngƣời có tiền đứng ra đầu tƣ kinh doanh, thành lập doanh nghiệp. Dƣới khía 

cạnh đó, DNVVN có vai trò to lớn trong việc huy động vốn để phát triển kinh 

tế. 

                                                
(2) www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/8/117294/ 

http://www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/8/117294/


 

19 
 

 Thứ ba, các DNVVN góp phần làm tăng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

 Việc phát triển các DNVVN sẽ dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo tất cả các khía cạnh vùng kinh tế, ngành kinh tế và thành phần kinh tế. 

Điều này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với vùng nông thôn, miền núi, 

vùng sâu, vùng xa. Khi các doanh nghiệp tiến hành thành lập doanh nghiệp tại 

những khu vực này sẽ góp phần làm giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ 

trọng ngành nghiệp tại những khu vực này sẽ góp phần làm giảm tỷ trọng 

nông nghiệp và tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, đồng thời góp 

phần tạo ăn việc làm, giảm bớt chênh lệch và thu thập giữa các cùng dân cƣ. 

Khi các DNVVN ra đời ngày càng nhiều và cùng với sự lớn mạnh của khối 

doanh nghiệp này thì buộc các thành phần kinh tế khác phải củng cố lại, kinh 

doanh có  hiệu quả hơn nhằm đáp ứng vững trên thị trƣờng. Hơn nữa việc các 

DNVVN kinh doanh trên nhiều lĩnh vực sẽ góp phần đa dạng hoá ngành nghề 

đẩy mạnh phát triển cơ cấu ngành. 

 Thứ tư, các DNVVN sẽ góp phần làm cho nền kinh tế phát triển ổn 

định và hiệu quả hơn. 

 Do đặc thù của loại hình doanh nghiệp này là khá linh hoạt, nhạy cảm 

trƣớc những biến động của thị trƣờng nên có ƣu thế hơn trong việc chuyển 

hƣớng sang những ngành nghề kinh doanh đem lại lợi nhuận cao hơn. Mặt khác, 

sự ra đời của những DNVVN này cũng làm tăng tính cạnh tranh trong nền kinh 

tế. Việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp này sẽ làm giảm độc quyền, 

buộc các doanh nghiệp khác cũng phải cạnh tranh mới có thể tồn tại và phát triển 

đƣợc, trƣớc áp lực cạnh tranh gay gắt, những doanh nghiệp nào yếu kém sẽ bị 

đào thải hoặc buộc phải liên kết với các doanh nghiệp khác. Về cơ bản, điều này 

luôn đòi hỏi các doanh nghiệp phải tiến hành đổi mới, tăng năng suất, nâng cao 

chất lƣợng sản phẩm đồng thời hạ giá thành sản phẩm. 

 Thứ năm, các DNVVN tích cực đóng góp vào ngân sách Nhà nƣớc. 
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 Khuyến khích và định hƣớng DNVVN phát triển sẽ làm tăng tỷ lệ đóng 

góp vào ngân sách Nhà nƣớc. Ngân sách Nhà nƣớc có ảnh hƣởng quyết định 

đến sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế và xã hội. Thông qua việc hình thành 

và sử dụng ngân sách Nhà nƣớc, Nhà nƣớc điều chỉnh phân bố các nguồn lực 

kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo đảm công bằng trong phân phối và thực 

hiện các chức năng của mình. 

 Thứ sáu, DNVVN sẽ là cơ sở hình thành các doanh nghiệp lớn. 

 Sự lớn mạnh của các DNVVN về quy mô và chất lƣợng sẽ hình thành 

nên những doanh nghiệp lớn, các tập đoàn kinh tế toàn cầu. Một số nƣớc cũng 

đã minh chứng điều này, cụ thể là Nhật Bản. Ngay cả những tập đoàn hàng 

đầu của Nhật Bản ban đầu cũng chỉ là những Công ty nhỏ kinh doanh trong 

một lĩnh vực nhất định, sau nhờ xây dựng chiến lƣợc phát triển riêng và có sự 

hẫu thuẫn của Chính phủ, các Công ty này vƣơn mình ra thế giới, giúp Nhật 

Bản trở thành siêu cƣờng kinh tế. Ngoài ra, với số lƣợng doanh nghiệp tham 

gia thị trƣờng lớn, điều kiện gia nhập dễ dàng, đơn giản hơn thì ngày càng 

nhiều doanh nghiệp ra đời. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp hoạt động 

không hiệu quả sẽ sát nhập cùng nhau trở thành doanh nghiệp để tồn tại và 

phát triển. Với quy mô lớn hơn, các doanh nghiệp lớn có nhiều cơ hội hơn 

trong việc tiếp cận thị trƣờng mới do lợi thế về vốn, nhân lực. 

1.1.3.2. Về khía cạnh xã hội 

 - Tạo việc làm cho ngƣời lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp. 

 Hàng năm Việt Nam có khoảng 1,4 triệu ngƣời gia nhập vào lực lƣợng 

lao động. Vì vâỵ, bài toán tạo công ăn việc làm trở thành vấn đề nhức nhối 

của các cơ quan ban ngành. Sự ra đời và phát triển của các DNVVN sẽ góp 

phần thu hut lực lƣợng lao động nhàn rỗi tham gia vào quá trình sản xuất. Các 

DNVVN đã tạo ra nhiều công ăn việc làm mới với tốc độ tăng trƣởng cao. 

Nếu không kể hộ kinh doanh cá thể thì khu vực DNVVN chiếm 7% lực lƣợng 
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lao động trong các ngành kinh tế, hay 20% lực lƣợng lao động phi nông 

nghiệp, hoặc 82,5% số lao động trong khu vực doanh nghiệp. Nếu kể cả hộ 

kinh doanh cá thể thì khu vực DNVVN chiếm khoảng 19% lực lƣợng lao 

động làm việc trong tất cả các ngành kinh tế.
(3)

 

 Trong gần bốn năm qua ƣớc tính các DNVVN, hộ kinh doanh cá thể 

mới thành lập đã tạo khoảng 1,6 đến 2 triệu chỗ làm việc mới, đƣa tổng số lao 

động làm việc trong các doanh nghiệp là 1.845.200 ngƣời, xấp xỉ bằng tổng 

số lao động làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nƣớc. Điều này xuất phát từ 

đặc điểm của các doanh nghiệp là ít vốn và hoạt động chủ yếu trong các 

ngành sử dụng nhiều lao động. Việc quy mô nhỏ, chi phí tạo ra một chỗ làm 

việc thấp nên các DNVVN Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong việc 

tạo ra và tăng thêm việc làm cho nền kinh tế, góp phần làm giảm tỷ lệ thất 

nghiệp và tăng cƣờng ổn định xã hội. 

 Các cá nhân sau khi tham gia hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp 

này tạo cơ hội nâng cao tay nghề, nghiệp vụ đƣợc học tập thông qua các 

chƣơng trình đào tạo của doanh nghiệp. Rõ ràng các doanh nghiệp này không 

chỉ thu hút lao động mà còn từng bƣớc nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân 

công. Vấn đề này ngày càng đƣợc Nhà nƣớc quan tâm vì việc nâng cao chất 

lƣợng nguồn nhân lực sẽ đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc dân, đƣa nền 

kinh tế Việt Nam lên một vị thế mới.  

 - Nâng cao thu nhập của dân cƣ, góp phần xoá đói giảm nghèo, thực 

hiện công bằng xã hội. 

 Khi một bộ phận dân cƣ có công ăn việc làm, đồng nghĩa với việc 

ngƣời dân có thu nhập phục vụ đời sống mƣu sinh hàng ngày, chính quyền địa 

phƣơng sẽ bớt gánh nặng xã hội trong việc trợ cấp. Dân cƣ có công ăn việc 

làm ổn định sẽ hạn chế việc nảy sinh những tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng 

                                                
(3) http://www.ciem.org.vn 

http://www.ciem.org.vn/
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một lối sống văn hoá lành mạnh. Hơn thế nữa, việc phát triển DNVVN ở khu 

vực thành thị cũng nhƣ nông thôn sẽ góp phần làm giảm chênh lệch giữa các 

bộ phận dân cƣ, giảm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Tăng thu nhập 

dân cƣ ngoài việc nâng cao mức sống dân cƣ mà còn làm cho cuộc sống bớt 

rủi ro hơn, nhất là vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn, chịu ảnh hƣởng lớn 

của thiên tai. 

- Tạo điều kiện phát triển các tài năng kinh doanh. 

 Việc khuyến khích sự ra đời các DNVVN sẽ thúc đẩy những cá nhân 

có ý tƣởng kinh doanh tốt tham gia vào thƣơng trƣờng. Trong bối cảnh cạnh 

tranh gay gắt, điều này sẽ hình thành, phát triển đội ngũ các nhà kinh doanh 

năng động. Các cá nhân này đƣợc thử thách, chọn lọc qua thực tế sẽ là những 

gƣơng mặt điển hình xuất sắc trong quản lý các DNVVN. Đây là lực lƣợng 

cần thiết để góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam. 

1.2. Chính sách tài chính của Chính phủ đối với sự phát triển của 

DNVVN 

 Chính sách tài chính là công cụ của chính sách kinh tế vĩ mô, hay nói 

rộng ra, công cụ của chính sách kinh tế vĩ mô bao gồm chính sách tài chính, 

chính sách tiền tệ, chính sách thu nhập, và chính sách kinh tế đối ngoại, giúp 

việc điều hành hoạt động kinh tế vĩ mô. Chính sách tài chính tác động nhiều 

tới đời sống xã hội và hoạt động kinh tế của quốc gia, chúng thƣờng đƣợc 

Chính phủ các nƣớc phát triển sử dụng nhằm đạt đƣợc các mục tiêu về tăng 

trƣởng sản lƣợng, việc làm và ổn định giá cả. Vào thời kỳ bị hoặc có dấu hiệu 

suy thoái, tăng trƣởng chậm, thất nghiệp cao, năng lực vốn dƣ thừa thì Chính 

phủ sẽ thực hiện biện pháp giảm lãi xuất, mở rộng tín dụng ngân hàng, giảm 

thuế suất và tăng chi tiêu của Chính phủ, từ đó mở rộng chi tiêu và khuyến 

khích tăng trƣởng. Ngƣợc lại, khi có lạm phát cao thì Chính phủ các nƣớc 

phát triển lạo thƣờng tăng lãi suất, thu hẹp tín dụng ngân hàng, đặt thuế suất 
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cao hơn, giảm chi tiêu Chính phủ và thậm chí, còn khống chế tiền lƣơng và 

giá, nhằm giảm tổng chi tiêu. 

 Chính sách tài chính là một trong những công cụ quan trọng để Chính 

phủ tiến hành điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Trong nền kinh tế thị trƣờng, chính 

sách tài chính là trung tâm của hệ thống chính sách. Do đó, chính sách này có 

tác động mạnh mẽ và quyết định đối với sự phát triển khu vực kinh tế ngoài 

quốc doanh nói riêng và các DNVVN nói chung. 

1.2.1. Chính sách tài chính 

 Hiện nay trên các phƣơng tiện thông tin, thuật ngữ chính sách tài chính 

đƣợc sử dụng với nội dung không thống nhất. Có trƣờng hợp chính sách tài 

chính đƣợc sử dụng nhƣ là chính sách tài khoá (Fiscal Policy), những cũng có 

trƣờng hợp chính sách tài chính đƣợc quan niệm bao hàm cả chính sách tài 

khoá, chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá mang ý nghĩa là chính sách tài 

chính quốc gia (Financial Policy). 

 Để tránh nhầm lẫn và phù hợp với phạm vi nghiên cứu của đề tài, thuật 

ngữ chính sách tài chính đƣợc đề cập đến là chính sách tài chính theo nghĩa 

hẹp - nghĩa là chính sách tài khoá. Với việc giới hạn nội dung của thuật ngữ 

nhƣ vậy, chính sách tài chính đƣợc hiểu là chính sách liên quan đến những 

điều chỉnh trong các hoạt động thu - chi ngân sách Nhà nƣớc, cơ cấu của thu 

chi ngân sách và quan hệ giữa chúng với nhau nhằm hƣớng nền kinh tế tới 

mục tiêu kinh tế vĩ mô mong muốn. 

 Các công cụ chủ yếu của chính sách tài chính là chi tiêu cho tiêu dùng 

và đầu tƣ của Chính phủ; các loại thuế trực thu, giá thu và các khoản thu khác 

- trong đó thu ngân sách chủ yếu là thu từ thuế; và các khoản thu chuyển 

nhƣợng (chuyển khoản). 

 Chính sách tài chính chủ yếu và trực tiếp gây nên những biến đổi ở thị 

trƣờng hàng hoá về mặt ngắn hạn. Thông qua những điều chỉnh ngân sách cả 
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về phía nguồn thu, nguồn chi lẫn cơ cấu của cả nguồn thu - chi ngân sách, 

chính sách tài chính đã tác động làm thay đổi tổng cầu của nền kinh tế, làm 

thay đổi những điều kiện cân bằng của thị trƣờng hàng hoá, do đó làm thay 

đổi mức giá cả, việc làm, sản lƣợng của nề kinh tế, hƣớng nền kinh tế tới mục 

tiêu mong muốn. Do chủ yếu chỉ tác động đến tổng cầu của nền kinh tế nên 

chính sách tài chính chủ yếu chỉ gây nên những biến đổi về mặt ngắn hạn của 

nền kinh tế, tuy nhiên nó cũng có thể gây nên những ảnh hƣởng cả về trung và 

dài hạn. Thông qua chính sách thuế, chính sách tài chính có thể gián tiếp tác 

động đến đầu tƣ bằng cách tác động đến các hoạt động tập trung - thu hút vốn, 

thay đổi các luồng vốn đầu tƣ, đối tƣợng và môi trƣờng đầu tƣ. Hoặc, sự hoạt 

động của chính sách tài chính có thể gián tiếp tác động đến thị trƣờng tiền tệ, 

làm thay đổi tổng mức cầu tiền do đó có thể làm thay đổi mặt bằng lãi suất - 

tác động không nhỏ đến hoạt động đầu tƣ.  Và nhƣ vậy, chính sách tài chính 

có thể tác động làm thay đổi các yếu tố đầu vào của sản xuất, làm thay đổi 

giới hạn khả năng sản xuất của nền kinh tế. 

 Về phía nguồn thu, chính sách tài chính chủ yếu đƣợc phản ánh ở chính 

sách thuế và các chính sách thu khác (thu về bán và cho thuê các tài sản thuộc 

sở hữu của Nhà nƣớc, thu lợi tức cổ phần của Nhà nƣớc) để đảm bảo nguồn 

thu của ngân sách Nhà nƣớc và các mục tiêu điều tiết nền kinh tế thông qua 

chính sách thu ngân sách. Khác với các công cụ thu khác, thuế có 2 đặc trƣng 

nổi bật: Thứ nhất, đó là khoản thu có tính bắt buộc, cƣỡng chế không phải tự 

nguyện; thứ hai, ngƣời nộp thuế không nhằm mục đích để có đƣợc một khoản 

bồi hoàn nào đó từ phía Nhà nƣớc mà là nghĩa vụ, mặc dù điều đó không có 

nghĩa là ngƣời nộp thuế không thu đƣợc lợi ích gì từ những hoạt động của 

Nhà nƣớc. Bên cạnh những tác động có vẻ “tiêu cực” nhƣ là giảm thu nhập 

khả dụng của nền kinh tế thì thuế còn có chức năng vô cùng quan trọng là 

điều tiết vĩ mô nền kinh tế, nó không chỉ hạn chế sức mua của ngƣời đóng 
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thuế nhằm dành những nguồn lực đó cho Nhà nƣớc, phân bổ lại thu nhập giữa 

các tầng lớp dân cƣ  mà còn là công cụ đắc lực để điều phối hợp các nguồn và 

luồng đầu tƣ sao cho hiệu quả, gián tiếp tác động cơ cấu lại sản xuất. 

 Phân loại theo tính chất, thuế đƣợc chia thành 2 loại: 

 + Thuế trực thu: là loại thuế đánh trực tiếp vào ngƣời nộp thuế, ngƣời 

nộp thuế cũng là ngƣời chịu thuế. Ví dụ: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu 

nhập cá nhân. 

 + Thuế gián thu: là loại thuế đánh vào ngƣời chịu thuế. Ví dụ: Thuế giá 

trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu. 

 Chi ngân sách bao gồm hai bộ phận cơ bản: chi tiêu cảu Chính phủ (G) 

và các khoản chuyển nhƣợng (TR) trong đó thông thƣờng ở nhiều nƣớc G 

chiếm tỷ trọng rất cao khoảng từ 60 đến hơn 80%. Trong cơ cấu của G thƣờng 

bao gồm các khoản chi chủ yếu sau: chi sản xuất hàng hoá công cộng, ví dụ: 

xây dựng trƣờng học, bệnh viện, đê đập, kè cống, đƣờng sắt; Chi lƣơng cho 

công chức của Chính phủ; Chi cho An ninh - Quốc phòng. 

 Trong thực tế chi ngân sách thƣờng đƣợc thể hiện ở nhiều cơ cấu khác 

nữa nhƣ: hoặc là bao gồm chi tích luỹ, chi tiêu dùng và các chi khác, hoặc là 

bao gồm chi xây dựng cơ bản, chi trả nợ, chi thƣờng xuyên, chi đầu tƣ phát 

triển việc phân chia ngân sách thành những cơ cấu khác nhau đó phụ thuộc 

vào những nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhất định tƣơng ứng với những điều kiện 

hoàn cảnh cụ thể của nền kinh tế và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

 Nhìn chung, để phân tích đánh giá tình hình hoạt động cũng nhƣ hiệu 

quả tác động của chính sách tài chính, chi ngân sách, quan hệ giữ thu chi ngân 

sách. Ngoài ra, cơ cấu của nguồn thu và chi ngân sách cũng nhƣ những điều 

kiện hoàn cảnh đặc biệt có thể đƣợc coi nhƣ là tiêu chuẩn cơ bản, đƣợc ƣu 

tiên hàng đầu khi đánh giá tình hình hoạt động của chính sách tài chính. 
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1.2.2. Vai trò của chính sách tài chính của Chính phủ trong việc phát triển 

của DNVVN 

1.2.2.1. Sự cần thiết khuyến khích và định hướng của Nhà nước đối với sự 

phát triển của các DNVVN 

 Trƣớc hết, việc thực hiện biện pháp hỗ trợ DNVVN xuất phát từ vai trò 

cũng nhƣ những đóng góp của DNVVN trong nền kinh tế quốc dân. Đồng 

thời điều này cũng thể hiện vai trò quản lý của Nhà nƣớc trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế. Khuyến khích và định hƣớng phát triển DNVVN là yêu 

cầu của nền kinh tế nhiều thành phần. Phát triển kinh tế đồng nghĩa với việc 

khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của đất nƣớc. Với chính sách 

phát triển kinh tế nhiều thành phần, không phân biệt doanh nghiệp trong nƣớc 

hay nƣớc ngoài, Nhà nƣớc hay tƣ nhân, quy mô lớn hay nhỏ sẽ là động lực để 

giải phóng sức sản xuất, khai thác mọi tiềm năng vốn có của đất nƣớc, huy 

động sức ngƣời, sức của vào công cuộc dựng xây đất nƣớc. Mặc khác, chính 

sách này góp phần đa dạng hoá loại hình dầu tƣ, đa dạng hoá doanh nghiệp 

giúp cho những ngƣời kinh doanh dễ dàng hơn trong việc thành lập và phát 

triển Công ty, tạo đà cho sự tăng trƣởng của nền kinh tế. Trong một môi 

trƣờng phát triển thuận lợi nhƣ vậy, doanh nghiệp cũng có điều kiện hơn để 

định hình và vƣơn lên. Đặc biệt là với DNVVN, nhu cầu vốn ít, dễ thích ứng 

với môi trƣờng sẽ đem lại thuận lợi trong việc tiến hành kinh doanh. Một khi 

loại hình doanh nghiệp này phát triển mạnh mẽ sẽ tạo nền tảng hình thành các 

doanh nghiệp có quy mô lớn, đứng vững trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc. 

 Khuyến khích và định hƣớng cũng là yêu cầu đối với sự phát triển của 

DNVVN. Các DNVVN chiếm tới 96% tổng doanh nghiệp trên cả nƣớc. Lực 

lƣợng đông đảo nhƣng thực tế năng lực cạnh tranh thấp, vốn ít, trình độ nhân 

lực hạn chế, phải chịu áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp lớn trong nƣớc 

cũng nhƣ các doanh nghiệp nƣớc ngoài. Phát triển đội ngũ doanh nghiệp này 
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lớn mạnh và trƣởng thành sẽ là hạt nhân cho sự tăng trƣởng của nền kinh tế. 

Tuy nhiên để DNVVN có thể đứng vững trên thị trƣờng thì cần có sự hỗ trợ 

từ phía Nhà nƣớc. Nhà nƣớc đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích 

và định hƣớng doanh nghiệp theo yêu cầu khách quan của nền kinh tế. Mỗi 

giai đoạn phát triển của nền kinh tế cần có những định hƣớng và chiến lƣợc 

phát triển khác nhau. Vai trò của Nhà nƣớc trong việc đƣa ra cơ chế hỗ trợ 

một mặt sẽ thúc đẩy đƣợc sự lớn mạnh của DNVVN, mặt khác sẽ thực hiện 

đƣợc mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. 

 Khuyến khích và định hƣớng là yêu cầu cần thiết trong việc quản lý của 

Nhà nƣớc đối với sự phát triển của DNVVN. Mọi nền kinh tế đều cần có bàn 

tay hữu hình của Nhà nƣớc. Tuy nhiên sự can thiệp của Nhà nƣớc ở mức độ 

và theo cách thức nhƣ thế nào lại tuỳ thuộc vào chính sách, chiến lƣợc phát 

triển kinh tế của đất nƣớc. Cơ chế hỗ trợ phải đảm bảo môi trƣờng kinh doanh 

thuận lợi, bình đẳng đồng thời sử dụng công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế 

nhằm hƣớng dẫn, điều tiết và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp. Việc 

thực hiện các biện pháp hỗ trợ cũng phải đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc 

tế một khi Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. 

 Thứ hai, DNVVN là một bộ phận cấu thành nền kinh tế, không thể tách 

rời đối với sự phát triển của nền kinh tế. Nếu để bộ phận phát triển không 

hoàn chỉnh hoặc lệch lạc sẽ dẫn đến sự mất cân đối trong mục tiêu phát triển 

kinh tế. Sự can thiệp của Nhà nƣớc sẽ là chất xúc tác để bôi trơn, vận hành cỗ 

máy kinh tế của đất nƣớc thuận lợi. Là một bộ phận của nền kinh tế, DNVVN 

sẽ phải phát huy lợi thế vốn có của nó để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nƣớc. 

Thế nhƣng, với những hạn chế nhƣ đã nêu ở phần trên, khối doanh nghiệp này 

sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc gia nhập thị trƣờng cũng nhƣ đứng vững và 

lớn mạnh trong bối cảnh Việt Nam hoà nhập vào nền kinh tế thế giới. Điều 
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này đòi hỏi cần phải có sự can thiệp từ phía Nhà nƣớc để hỗ trợ, khuyến khích 

định hƣớng doanh nghiệp đi theo những mục tiêu đề ra. 

 Chủ trƣơng phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hƣớng xã hội 

chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nƣớc đã đƣợc thể hiện trong các văn kiện 

Đại hội Đảng toàn quốc. Cụ thể trong văn kiện Đại hội lần thứ VI có nêu: 

“Nhà nƣớc và xã hội khuyến khích các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt 

động có hiệu quả và hợp pháp”. Đây đƣợc coi là bƣớc đệm cho sự phát triển 

của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, đặc biệt là cho các DNVVN. Tại Hội 

nghị Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng lần thứ 7 khoá VII cũng có nêu: “phát 

triển các loại hình doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ với công nghệ tiên tiến, 

vốn đầu tƣ ít, sinh lời cao, thời gian thu hồi vốn nhanh”. Với chủ trƣơng này 

một lần nữa đã khẳng định sự quan tâm của Nhà nƣớc tới loại hình doanh 

nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. 

 Hệ thống các công cụ tài chính của Chính phủ có ảnh hƣởng trực tiếp 

tới việc khuyến khích và định hƣớng phát triển DNVVN thì hiện nay chính 

sách thuế và tín dụng là hai nhân tố thƣờng đƣợc sử dụng và có hiệu lực lớn. 

Vai trò của các công cụ này đƣợc thể hiện trong nội dung sau: 

1.2.2.2. Chính sách thuế trong việc khuyến khích và định hướng phát triển 

DNVVN 

 Thuế là một công cụ quan trọng mà bất kỳ Nhà nƣớc nào cũng sử dụng 

để hoàn thành chức năng của mình. “Thuế là một phần thu nhập mà mỗi tổ 

chức, cá nhân có nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nƣớc theo luật định để đáp ứng 

yêu cầu chi tiêu theo chức năng của Nhà nƣớc. Ngƣời đóng thuế đƣợc hƣởng 

hợp pháp phần thu nhập còn lại”. Thuế là một trong những nghĩa vụ cơ bản 

của mỗi tổ chức và của công dân đƣợc ghi rõ trong hiến pháp và các đạo luật 

của Nhà nƣớc. Nộp thuế là nghĩa vụ mang tính bắt buộc. Nó không chỉ đóng 

vai trò là công cụ động viên nguồn tài chính cho Nhà nƣớc, là công cụ điều 
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hoà thu nhập góp phần thực hiện công bằng xã hội mà quan trọng hơn nữa 

thuế là công cụ điều chỉnh vĩ mô đối với các hoạt động kinh tế xã hội. Vai trò 

điều tiết vĩ mô của thuế đƣợc thể hiện ở những nội dung chủ yếu sau: 

 - Thông qua thuế Nhà nƣớc có thể chủ động điều chỉnh việc tiêu dùng 

và đầu tƣ trong nền kinh tế. Thuế có tác động trực tiếp đến giá cả, thu nhập 

của hộ gia đình và doanh nghiệp, từ đó tác động đến cung cầu hàng hoá trên 

thị trƣờng. Do vậy, bằng việc tăng hay giảm thuế Nhà nƣớc có thể kích thích 

hay hạn chế tiêu dùng và đầu tƣ trong nền kinh tế theo định hƣớng đã đề ra. 

 - Thông qua việc quy định thuế suất và điều kiện miễn giảm thuế Nhà 

nƣớc có thể thực hiện việc phân phối các nguồn lực trong xã hội, thực hiện 

việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế. Mỗi sắc thuế khi ban hành Nhà nƣớc đều phải 

xem xét yêu cầu về kinh tế, chính trị, xã hội, từ đó cân nhắc để xác định thuế 

suất, điều kiện ƣu đãi thuế. Việc quy định các mức thuế suất khác nhau, cũng 

nhƣ việc quy định ƣu đãi thuế đối với việc đầu tƣ vào những ngành, những 

vùng lãnh thổ nhất định đã khiến cho thuế mang trong nó những yếu tố điều 

chỉnh tự động trong việc phân bổ các nguồn lực xã hội và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo mong muốn của Nhà nƣớc. Ngƣời kinh doanh sẽ tự rời bỏ khỏi 

các ngành có thuế suất cao và sẽ tập trung đầu tƣ nhiều hơn vào các ngành, 

các khu vực có ƣu đãi thuế. 

 - Thuế còn là một công cụ của Nhà nƣớc để bảo hộ hợp lý sản xuất 

trong các nƣớc đang phát triển. Khi mà những ngành sản xuất mới còn non trẻ 

chƣa đủ sức cạnh tranh với hàng hoá của nƣớc ngoài, Nhà nƣớc sử dụng hàng 

rào thuế quan hoặc thực hiện việc đánh thuế tiêu thụ cao vào những hàng hoá 

nhập ngoại để bảo vệ những ngành sản xuất trong nƣớc và nhờ đó DNVVN 

có điều kiện hơn để phát triển. 

 Với vai trò là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thuế là phƣơng tiện 

quan trọng và hiệu quả trong việc khuyến khích và định hƣớng đầu tƣ cũng 
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nhƣ phát triển DNVVN. Việc khuyến khích và định hƣớng bằng công cụ thuế 

chủ yếu đƣợc thực hiện qua hệ thống ƣu đãi về thuế. Hệ thống này đƣợc Nhà 

nƣớc xác lập phù hợp với chính sách kinh tế của Nhà nƣớc, phục vụ các 

nhiệm vụ kinh tế gắn liền với các mục tiêu ƣu tiên đƣợc hình thành trong kế 

hoạch và chƣơng trình phát triển kinh tế. 

 + Miễn thuế và giảm thuế. 

 Hình thức cơ bản trong việc ƣu đãi về thuế là thực hiện miễn giảm thuế. 

Có nhiều hình thức miễn giảm thuế khác nhau, nội dung cơ bản là làm tăng 

khả năng thu lợi nhuận đầu tƣ trong những lĩnh vực, những vùng hay loại 

hình doanh nghiệp mà Nhà nƣớc nhận thấy có lợi cho quốc kế dân sinh, cần 

phải thúc đẩy đầu tƣ. 

 Về nguyên tắc, để khuyến khích đầu tƣ, Nhà nƣớc có thể sử dụng thuế 

trực thu và gián thu. Nhƣng việc sử dụng thuế trực thu mà đối với doanh 

nghiệp là thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có tác động trực tiếp đến nhà 

đầu tƣ. Động cơ thúc đẩy nhà đầu tƣ bỏ vốn và lợi nhuận. Thuế TNDN là một 

yếu tố quan trọng ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi nhuận ròng mà ngƣời đầu tƣ có 

thể thu đƣợc. Vì vậy, thuế TNDN quá cao sẽ làm nản lòng các nhà đầu tƣ. 

Hiện nay ở nhiều nƣớc có xu hƣớng thực hiện chính sách giảm thuế để kích 

thích đầu tƣ. 

 Mặt khác, với sự dẫn dắt của cơ chế thị trƣờng, ngƣời đầu tƣ sẽ tập 

trung bỏ vốn vào những lĩn vực, ngành đƣa lại lợi nhuận cao. Trong khi đó, 

trên thực tế có những lĩnh vực hoạt động của thị trƣờng còn yết ớt hoặc không 

hoàn hảo, cũng nhƣ có những vùng đất nƣớc mà điều kiện tự nhiên lẫn kinh tế 

xã hội còn nhiều khó khăn, nếu không có sự định hƣớng của Nhà nƣớc thì vốn 

đầu tƣ chỉ tập trung vào một số lĩnh vực, một số vùng có nhiều thuận lợi, sẽ 

tạo ra tình trạng mất cân đối về cơ cấu kinh tế và sự chênh lệch về trình độ 

phát triển kinh tế, xã hội giữa các vùng trong một đất nƣớc. Do đó, Nhà nƣớc 
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phải dành một số khuyến khích, ƣu đãi cho các nhà đầu tƣ vào các lĩnh vực, 

các vùng có nhiều khó khăn. Một trong số những ƣu đãi tạo đƣợc lực hấp dẫn 

với ngƣời có vốn đầu tƣ trực tiếp là thực hiện miễn giảm thuế. Với sự ƣu đãi 

đó sẽ giảm bớt đƣợc rủi ro hoặc nâng cao khả năng tăng lợi nhuận cho ngƣời 

đầu tƣ, từ đó kích thích thu hút nhiều ngƣời bỏ vốn đầu tƣ mà trƣớc hết là 

kích thích đƣợc sự phát triển DNVVN nói riêng. 

 + Khấu hao nhanh tài sản cố định. 

 Một trong những hình thức đƣợc coi là ƣu đãi thuế đối với doanh 

nghiệp mà nhiều nƣớc áp dụng là Nhà nƣớc cho phép doanh nghiệp thực hiện 

phƣơng pháp khấu hao nhanh tài sản cố định. 

 Xem xét trên góc độ tài chính doanh nghiệp thì việc Nhà nƣớc cho 

phép khấu hao nhanh tài sản cố định đƣa lại cho doanh nghiệp hai điểm chủ 

yếu sau: 

 - Thứ nhất là doanh nghiệp có thể thu hồi nhanh vốn cố định, hạn chế 

đƣợc tổn thất về hao mòn vô hình do sự tiến bộ của khoa học và công nghệ. 

 - Thứ hai là khấu hao nhanh tài sản cố định đƣợc coi nhƣ một hình thức 

Nhà nƣớc cho phép doanh nghiệp hoãn nợ một phần thuế lợi tức để tăng 

nhanh việc tích tụ vốn điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới thiết bị, 

công nghệ nhanh hơn. 

 Nếu đứng trên tổng thể và dài hạn để xem xét thì về mặt lý thuyết việc 

khấu hao nhanh hay khấu hao bình thƣờng theo phƣơng pháp tuyến tính (khấu 

hao bình quân theo năm) không làm thay đổi tổng số thuế lợi tức mà doanh 

nghiệp phải nộp trong một thời kỳ. Khi thực hiện khấu hao nhanh thì số tiền 

khấu hao tài sản cố định tập trung phần lớn ở những năm đầu và giảm đi ở 

những năm sau, trong khi đó, số thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp ở những 

năm đầu sẽ thấp hơn so với cách tính thuế theo phƣơng pháp khấu hao thông 

thƣờng, nhƣng phải nộp thuế nhiều hơn những năm sau. Tuy vậy, với phƣơng 
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pháp khấu hao nhanh, số thuế lợi tức doanh nghiệp phải nộp ở những năm đầu 

là ít hơn so với theo phƣơng pháp bình thƣờng. Số chênh lệch nộp ít hơn đó 

đƣợc coi nhƣ Nhà nƣớc đã cho phép doanh nghiệp nộp chậm lại vào những 

năm sau và nhờ đó doanh nghiệp tập trung đƣợc số tiền khấu hao lớn hơn ngay 

từ những năm đầu để sử dụng trở lại cho sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, trên 

quan điểm xem xét mối quan hệ giữa giá trị và thời gian cho thấy, đồng vốn có 

giá trị về mặt thời gian. Điều đó có nghĩa là: một đồng vốn hôm nay nhận đƣợc 

có giá trị cao hơn một đồng vốn nhận đƣợc tại thời điểm trong tƣơng lai. Từ đó, 

giá trị hiện tại của các đồng vốn nhận đƣợc càng sát với thời điểm hiện tại thì 

giá trị của nó càng cao hơn. Do vậy, việc Nhà nƣớc cho phép khấu hao nhanh 

càng có lợi cho doanh nghiệp và là một cách hoãn nộp một phần thuế lợi tức 

cho doanh nghiệp. Đối với các DNVVN điều đó càng trở nên quan trọng hơn, 

bởi khả năng tài chính của doanh nghiệp rất hạn hẹp, việc hoãn thuế lợi tức tạo 

cho doanh nghiệp tập trung thêm đƣợc vốn cho hoạt động kinh doanh. 

1.2.2.3. Chính sách tín dụng trong việc khuyến khích và định hướng phát triển 

DNVVN 

 Tín dụng là một phạm trù kinh tế thể hiện quan hệ sử dụng vốn lẫn 

nhau trong xã hội, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, tín dụng 

ngày càng phát triển và đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy 

tăng trƣởng kinh tế. Tín dụng cũng là một công cụ quan trọng của Nhà nƣớc 

điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Nhà nƣớc thông qua chính sách tín dụng mà trung 

tâm là chính sách lãi suất để điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tƣ và kích 

thích tăng trƣởng kinh tế. 

 Lãi suất là giá cả mà ngƣời đi vay phải trả cho ngƣời vay để đƣợc 

quyền sử dụng tiền trong một thời gian nhất định. Lãi suất là một trong những 

vấn đề trung tâm của nền kinh tế, nó tác động mạnh mẽ đến các hoạt động 

trong đời sống kinh tế - xã hội đến tiết kiệm và đầu tƣ. Lãi suất thể hiện chi 
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phí của việc sử dụng vốn vay nên nó chi phối đến chi phí đầu tƣ do vậy, lãi 

suất tín dụng là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến quyết định đầu tƣ và tổng 

mức cầu về đầu tƣ trong nền kinh tế. Khi lãi suất thấp, ngƣời đầu tƣ sẽ thu lại 

lợi nhuận ròng cao hơn từ đầu tƣ hay nói cách khác đi thì tỷ lệ sinh lời của các 

dự án đầu tƣ tăng lên. Và vì vậy, nhiều dự án đầu tƣ sẽ đƣợc thực hiện làm 

cho mức cầu về đầu tƣ trong nền kinh tế tăng lên. Đó là một yếu tố chủ yếu 

dẫn đến tăng trƣởng kinh tế. Chính vì thế, việc áp dụng một chính sách lãi 

suất thấp đƣợc coi nhƣ đầu mối của quá trình thúc đẩy đầu tƣ và tăng trƣởng 

kinh tế. 

 Với vai trò là một công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế, tín dụng cũng 

là một công cụ quan trọng, có hiệu quả của Nhà nƣớc để khuyến khích và 

định hƣớng sự phát triển của DNVVN. Việc sử dụng công cụ này đƣợc thực 

hiện thông qua nhiều biện pháp khác nhau, nhƣng có thể tập trung ở các 

phƣơng thức chủ yếu sau: 

 - Tín dụng ƣu đãi. 

 Tín dụng ƣu đãi là một biện pháp quan trọng trong việc sử dụng công 

cụ tín dụng để khuyến khích và định hƣớng phát triển DNVVN. 

 Trong tín dụng ƣu đãi, Nhà nƣớc là ngƣời chủ yếu cấp tín dụng cho các 

DNVVN với mức lãi suất thấp. Tín dụng ƣu đãi có vai trò quan trọng trong 

việc thúc đẩy và hƣớng dẫn sự phát triển đối với DNVVN. Với vai trò đƣợc 

thể hiện ở chỗ: 

 Thứ nhất là tăng cƣờng khả năng tài chính cho DNVVN. 

 Hạn chế lớn nhất của các DNVVN là vốn ít, từ đó hạn chế đến việc 

trang bị máy móc, thiết bị và công nghệ tiên tiến đồng thời cũng bất rất khó 

khăn trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Với tín dụng ƣu đãi đã tăng 

thêm vốn kinh doanh cho doanh nghiệp. Khi Chính phủ cho vay vốn với lãi 

suất thấp trên thực tế là đã thực hiện một khoản trợ cấp tài chính cho doanh 



 

34 
 

nghiệp. Mặt khác, cho vay vốn là lãi suất thấp đƣợc xem nhƣ một cách giảm 

chi phí đầu tƣ, nâng cao khả năng thu lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

 Thứ hai là thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tƣ thực hiện các mục tiêu ƣu 

tiên về kinh tế - xã hội theo định hƣớng Nhà nƣớc đề ra. 

 Việc cho vay ƣu đãi đƣợc gắn liền những mục tiêu khuyến khích đối 

với các lĩnh vực, ngành nghề, khu vực nhất định, nhƣ tín dụng ƣu đãi cho đổi 

mới thiết bị công nghệ, tín dụng ƣu đãi cho xuất khẩu, tín dụng ƣu đãi cho 

đầu tƣ vào vùng khó khăn. 

 Nhƣ vậy, cùng với việc cấp tín dụng ƣu đãi Nhà nƣớc đã thực hiện định 

hƣớng phát triển đối với doanh nghiệp. Tín dụng ƣu đãi trong nền kinh tế thị 

trƣờng thực hiện gắn với những mục tiêu kinh tế xã hội nhất định theo những 

chƣơng trình cụ thể. Mặt khác, tín dụng ƣu đãi chỉ cấp cho doanh nghiệp khả 

năng thực hiện có kết quả đầu tƣ và theo tiến độ thực hiện đầu tƣ. Tín dụng 

ƣu đãi đƣợc sử dụng nhƣ đòn bẩy kinh tế kích thích thúc đẩy sự phát triển của 

doanh nghiệp. 

 Nguồn cấp tín dụng ƣu đãi cho DNVVN chủ yếu là phần vốn từ ngân 

sách Nhà nƣớc và vốn góp của tổ chức tài chính nƣớc ngoài và tổ chức tài 

chính quốc tế: và đƣợc hình thành dƣới hình thức quỹ hỗ trợ đầu tƣ gắn với 

chƣơng trình đầu tƣ theo mục tiêu nhất định và thƣờng đƣợc sử dụng cho vay 

trung hạn và dài hạn với lãi suất ƣu đãi. Để tiến hành và quản lý các loại qũy 

hỗ trợ đầu tƣ ở những nƣớc mà quỹ có quy mô lớn đã thiết lập các tổ chức tài 

chính của Chính phủ chuyên cung cấp sự trợ  giúp tín dụng cho các DNVVN. 

 Xem xét tín dụng ƣu đãi cho thấy, có sự khác nhau giữa lãi suất tín 

dụng ngân hàng và tín dụng ƣu đãi. Lãi suất tín dụng ngân hàng đƣợc hình 

thành trên thị trƣờng tuỳ thuộc chủ yếu vào cung và cầu vốn trên thị trƣờng 

tuỳ thuộc chủ yếu vào cung và cầu vốn trên thị trƣờng. Lãi suất ƣu đãi chủ 

yếu do Chính phủ quyết định dựa trên cơ sở các mục tiêu phát triển kinh tế - 
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xã hội, nó không phụ thuộc vào thị trƣờng nhƣng không vì thế nó hoàn toàn 

tách biệt với lãi suất thị trƣờng. 

 - Hỗ trợ vốn thông qua quỹ bảo lãnh tín dụng. 

 Các ngân hàng thƣờng hạn chế cho các DNVVN vay vốn do nghi ngờ 

về khả năng thanh toán của các doanh nghiệp này đồng thời cũng đòi hỏi 

doanh nghiệp phải có tài sản thế chấp. Nhiều DNVVN gặp nhiều khó khăn do 

sau một thời gian hoạt động, họ có nhu cầu vay vốn để mở rộng hoạt động sản 

xuất kinh doanh nhƣng lại không có đủ tài sản thế chấp, hoặc đủ tài sản thế 

chấp để đảm bảo khả năng thanh toán cho các ngân hàng cho vay. 

 Mô hình đòi hỏi Nhà nƣớc đứng ra thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng 

cho DNVVN. Quỹ hoạt động với tƣ cách là một tổ chức tài chính của Chính 

phủ. Nguồn vốn của quỹ có thể huy động từ ngân sách Nhà nƣớc, từ tài trợ 

đóng góp của các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng trong nƣớc. Quỹ bảo 

lãnh tín dụng đảm bảo các khoản vay không cần có tài sản thế chấp. Khi một 

doanh nghiệp có phƣơng án đầu tƣ khả thi, doanh nghiệp có thể yêu cầu quỹ 

bảo lãnh tín dụng, xin đƣợc bảo lãnh tín dụng cho khoản vay. Sau khi xem 

xét, nếu quỹ bảo lãnh tín dụng chấp nhận, thì quỹ bảo lãnh tín dụng này sẽ là 

bên thứ ba đứng ra bảo lãnh cho doanh nghiệp, cam kết với ngƣời cho vay sẽ 

bảo đảm thanh toán nợ khi doanh nghiệp vay vốn nhƣng không thể thực hiện 

đƣợc nghĩa vụ trả nợ theo thời dụng. Tuỳ theo quy mô của quỹ mà mức độ 

ƣu tiên để xác định phạm vi bảo lãnh và giới hạn khối lƣợng tín dụng bảo 

lãnh của Quỹ. 

 Với mô hình này, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn 

vay của ngân hàng thông qua sự trợ giúp của quỹ bảo lãnh tín dụng. Các 

doanh nghiệp này sẽ đƣợc khơi thông nguồn vốn, tăng khả năng vay vốn. Nhà 

nƣớc có thể chia sẻ những rủi ro với ngƣời cho vay, khuyến khích ngân hàng, 

các tổ chức tín dụng mở rộng việc cung cấp tín dụng cho các DNVVN, bởi 

luôn đứng sau là Nhà nƣớc, là ngƣời sẽ đảm bảo rủi ro trong trƣờng hợp 

doanh nghiệp không có khả năng thanh toán. 
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- Hình thức tín dụng thuê mua 

 Đây là hình thức tín dụng trung hạn và dài hạn thông qua việc cho thuê 

tài sản. Bên cho thuê cho thuê tài sản và nắm quyền sở hữu tài sản đối với tài 

sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt 

thời hạn thuê đã đƣợc hai bên  thoả thuận và không đƣợc huỷ bỏ hợp đồng 

trƣớc thời hạn. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê đƣợc chuyển quyền sở 

hữu, mua lại hoặc tiếp tục thuê tài sản đi theo các điều kiện đã thoả thuận 

trong hoạt động thuê. 

 Đặc điểm của hình thức này: ngƣời thuê là ngƣời lựa chọn tài sản cần 

thiết cho thuê. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ngƣời cho thuê nắm 

quyền sở hữu tài sản và ngƣời thuê đƣợc quyền sử dụng tài sản. Cả hai bên 

không đƣợc quyền huỷ bỏ hợp đồng trƣớc thời hạn. Hình thức này có tính an 

toàn cao hơn. Đối với DNVVN thì đây đƣợc coi là hình thức cung cấp vốn 

thích hợp và hiểu quả: cung cấp vốn trung và dài hạn; đổi mới trang thiết bị 

máy móc; cải thiện tình hình tài chính và doanh nghiệp không phải ghi tăng 

thêm nợ vào bảng tổng kết tài sản do đó mà hệ số nợ giữ thấp, doanh nghiệp 

vẫn có thể tiếp tục vay vốn từ các nguồn khác để mở rộng hoạt động kinh 

doanh. 

 - Nhà nƣớc hay các hiệp hội đóng vai trò là trung gian để các doanh 

nghiệp có thể tiếp cận đƣợc nguồn vốn từ các ngân hàng thƣơng mại. 

 Để vay đƣợc vốn các doanh nghiệp ngoài việc cần có một dự án khả thi 

còn cần có tài sản thế chấp để đảm bảo khả năng thanh toán. Thông thƣờng 

DNVVN rất khó tiếp cận đƣợc các nguồn vốn từ các ngân hàng thƣơng mại 

do cách đánh giá dự án giữa ngân hàng và doanh nghiệp không đồng nhất, có 

những cách phân tích khác nhau. Do vậy Nhà nƣớc hay các hiệp hội đóng vai 

trò là trung gian sẽ giúp đƣợc các doanh nghiệp này rất nhiều trong việc tiếp 

cận các nguồn vốn vay từ các ngân hàng thƣơng mại. 
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CHƢƠNG II 

NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH  

CỦA VIỆT NAM TRONG VIỆC ĐỊNH HƢỚNG,  

KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN DNVVN VÀ KINH NGHIỆM  

CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI 

 

2.1. Vài nét về các DNVVN Việt Nam 

2.1.1. Về số lượng DNVVN và quy mô vốn 

Trong thời gian gần đây, nhờ sự ra đời của luật doanh nghiệp 2005 và 

luật đầu tƣ 2005 đã có những tác động tích cực đến sự phát triển của  

DNVVN Việt Nam, góp phần tạo môi trƣờng kinh doanh thông thoáng. Và 

bình đẳng hơn cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. 

Xét về số lƣợng, tính hết năm 2007, trên cả nƣớc có khoảng 300.000 

doanh nghiệp đã dƣợc thành lập, trong đó nếu tính theo tiêu chí lao động thì 

số DNVVN chiếm khoảng 96%, còn theo tiêu chí vốn đăng ký kinh doanh thì 

chiếm khoảng 88%. Các doanh nghiệp này đang đóng góp khoảng 30% giá trị 

tổng sản lƣợng công nghiệp, tạo việc cho gần 3 triệu lao động , chiếm 26%  

lực lƣợng lao động cả nƣớc, tạo ra khoảng 49% việc làm trong khu vực phi 

nông nghiệp. Tỷ trọng GDP các DNVVN đóng góp cho nền kinh tế ngày càng 

tăng. Nếu năm 1999 tỷ trọng GDP của các DNVVN chỉ chiếm khoảng 8,01% 

; năm 2002 chiếm 9,02%, đến năm 2004 tỷ lệ này khoảng 24% và năm 2006 

tỷ lệ đóng góp vào khoảng 26% GDP.  

DNNVV tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế trong đó 

các doanh nghiệp tập trung nhiều nhất vào thƣơng mại, sửa chữa động cơ, xe 

máy ( 40,6% doanh nghiệp); tiếp đến là các nghành chế biến ( 20,9%), xây 

dựng( 13,2%) và các ngành còn lại nhƣ kinh doanh tài sản, tƣ vấn, khách sạn, 

nhà hàng( 25,3%). 

Điều đáng lƣu ý là có 24% doanh nghiệp tƣ nhân hoạt động trong lĩnh 

vực thuỷ sản và 26% công ty cổ phần ngoài quốc doanh hoạt động trong lĩnh 

vực tài chính tín dụng, riêng trong lĩnh vực công nghiệp chế biến có tới 37,3% 
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số DNNVV hoạt động tronh ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, 11% 

trong nghành dệt may, da giầy và 18,6% trong nghành sản xuất các sản phẩm 

kim loại
(4)

.
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Biểu đồ 2.1: Cơ cấu ngành nghề kinh doanh của DNVVN 

Khi luật doanh nghiệp có hiệu lực (ngày1/1/2000), có trên14457 doanh 

nghiệp đăng ký thành lập mới, con số này của năm 2001 là 19800 doanh 

nghiệp, năm 2002 có khoảng 20803 doanh  nghiệp mới đƣợc thành lập, năm 

2003 có 26023 doanh nghiệp  đăng ký mới và đến năm 2007 có khoảng 50125 

doanh nghiệp tiến hành đăng ký kinh doanh, gấp khoảng 3,5 lần so với năm 

2000, với tổng số vốn đăng ký là 160400 tỷ đồng. 

Bảng 2.1: Số lƣợng DNVVN mới đăng ký thành lập  

giai đoạn 2000-2007 

Năm 
Số lƣợng 

 doanh nghiệp 

Vốn đăng ký 

(tỷ đồng) 

Vốn trung bình một doanh 

nghiệp  (triệu đồng) 

2000 14457 13904,4 961,8 

2001 19800 25770,1 1301,5 

2002 20803 36736,2 1765,9 

2003 26023 54212,1 2083,2 

2004 36795 75125 2041,7 

2005 45162 108000 2391,3 

2006 46663 148065.3 3173 

2007 50125 160400 3200 

                                                
(4) www.kenhdoanhnghiep.vn/cms/detail.php?id=1198 
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Nguồn: CIEM 

 Nhƣ vậy nói chung sau 6 năm thực hiện luật doanh nghiệp, số lƣợng 

DVNNV tăng lên gấp nhiều lần so với 10 năm trƣớc đó. Số doanh nghiệp 

đăng ký trung bình hàng năm hiện nay bằng khoảng 3,85 lần so với trung 

bình hằng năm của thời kỳ 1991-1999. Đây là tỷ lệ tăng rất cao so với mức 

bình quân ở nhiều nƣớc trên thế giới. Theo số liệu doanh nghiệp ở một số 

nƣớc Châu Âu thì số doanh nghiệp mới thành lập trung bình hàng năm ở các 

nƣớc chỉ ở mức từ 5%( nhƣ ở Thuỷ Điển) cao tới mức là 13% ( ở Anh). Mỹ 

là nƣớc có tỷ lệ doanh nghiệp mới thành lập hàng năm cũng khá cao, nhƣng 

cũng chỉ ở mức 11% hàng năm
(5)

. Tuy nhiên nếu tính theo đầu ngƣời thì cứ 

550-600 ngƣời dân Việt Nam mới có 1 doanh nghiệp đăng ký chính thức 

dƣới dạng công ty. Đây là mức thấp nhất so với với các nƣớc đồng khu vực 

(theo khuyến nghị của APEC, các nƣớc cần phấn đấu đạt mức 20 ngƣời dân 

có 1 doanh nghiệp hoạt động). 

 Cũng trong khoảng thời gian đó, số lƣợng vốn đăng ký mới cũng tăng 

lên. Năm 2000, tổng số vốn đăng ký mới chỉ đạt ở con số 13904,4 đến năm 

2002 đã tăng gấp 2,5 lần đạt 36736,2 tỷ đồng. Riêng năm 2007 con số này đã 

đạt tới con số 150125 tỷ cao gần gấp 1,5 lần so với năm 2005 (108000 tỷ 

đồng). 

 Sau hai mốc thời điểm quan trọng, năm 2000 luật doanh nghiệp ra đời 

và đến năm 2006 luật doanh nghiệp 2005 sửa đổi bổ sung có hiệu lực, số 

lƣợng doanh nghiệp và số lƣợng vốn đăng ký mới thành lập đều tăng lên. 

                                                
(5) www.sba.gov 
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Biểu đồ 2.2: Số lƣợng DNVVN và số vốn đăng ký hàng năm 

Theo các số liệu thống kê chính thức thì không chỉ vốn đăng ký mà quy 

mô vốn hoạt động của doanh nghiệp  trong những năm qua cũng có mức tăng 

trƣởng đáng kể, nhất là đối với khu vực DNVVN ngoài quốc doanh. Trong 

khi vốn hoạt động năm 2002 so với năm 1995 của các doanh nghiệp nhà nƣớc 

tăng 3,5 lần thì của doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 10,8 lần. điều này 

cho thấy một dấu hiệu đáng mừng là các doanh nghiệp đã mạnh dạn bỏ vốn 

vào đầu tƣ kinh doanh. 

  Mặc dù trong thời gian qua, cả vốn đăng ký và vốn hoạt động của 

DNVVN có tăng nhƣng quy mô vốn của DNVVN việt nam vẫn còn nhỏ. 

Theo số liệu ƣớc tính có đến 44,44% doanh nghiệp có vốn dƣới 1 tỷ đồng; từ 

1 đến 5 tỷ đồng có 33,21%, từ 5 tỷ đồng đến dƣới 10 tỷ đồng có 8,24% doanh 

nghiệp có vốn từ 10 tỷ trở lên chiếm 14,11%. Nhìn chung, nguồn vốn bình 

quân 1 DNVVN là ba tỷ đồng, trong đó vốn bình quân 1 doanh nghiệp nƣớc 

ngoài là 210,24 tỷ đồng
(6)

. Với quy mô nhƣ vậy, DNVVN Việt Nam đƣợc 

đánh giá là quá nhỏ bé so với  quy mô bình quân trên thế giới . Chẳng hạn, có 

thể so sánh quy mô vốn doanh nghiệp  công nghiệp Viêt Nam với doanh 

nghiệp công nghiệp Trung Quốc theo bảng 2.2: 

Bảng 2.2: So sánh quy mô DN Việt Nam và Trung Quốc 

                                                
(6) www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/8/117294/ 
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Loại hình 

 

Trung Quốc Việt nam 

Triệu NDT (nghìn USD) Tỷ VNĐ (nghìn USD) 

DNNN 275,7 (33.309) 154,40 (10.016) 

DN tập thể 30,7 (3.709) 1,52 (98060) 

CTCP 352,6 (42.600) 21,12 (1.370,18) 

DN có vốn 

ĐTNN 

132,2 (15.972) 21,12 (1.370,18) 

Nguồn: National Bureau of statistics of china (2005) 

  Nhƣ vậy, vốn bình quân 1 doanh nghiệp công nghiệp Trung Quốc 

trong khu vực nhà nƣớc là 33,3 triệu USD, gấp 3 lần doanh nghiệp Việt Nam; 

khu vực doanh nghiệp tập thể gấp 37 lần, khu vực CTCP gấp 31 lần, khu vực 

doanh nghiệp có vốn ĐTNN gấp 10 lần.  

 Với quy mô nhỏ bé nhƣ vậy, DNVVN Việt Nam không có đƣợc năng 

lực tài chính mạnh do đó quy mô sản xuất còn nhỏ bé, khả năng mở rộng sản 

xuất còn khó khăn, điều này làm năng lực cạnh tranh thấp do chi phí sản xuất 

cao, giá bán sản phẩm cao do không đƣợc lợi thế kinh tế nhờ quy mô. Nguồn 

vốn hạn hẹp còn dẫn tới việc DNVVN rất khó đổi mới trang thiết bị, máy móc 

công nghệ cũng nhƣ đầu tƣ nghiên cứu để tạo ra sản phẩm mới. Về trình độ 

công nghệ chỉ có khoảng 8-10% các doanh nghiệp đạt  trình độ công nghệ 

tiên tiến mà phần lớn là các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Doanh 

nghiệp trong nƣớc đang sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu. 

2.1.2. Các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến sự 

phát triển của DNVVN 

Nghị định 90/2001/NĐ-CP về trợ giúp phát  triển DNNVV 

Một trong những văn bản quan trọng thể hiện sự khuyến khích phát 

triển DNVVN Việt Nam là nghị định 90/2001/NĐ-CP ban hành ngày 

23/11/2001. Nghị định này là văn bản chính thức của nhà nƣớc khẳng định 
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vai trò của các DNVVN trong nền kinh tế và các chính sách trợ giúp phát 

triển DNVVN. Đây cũng đƣợc coi là bƣớc đột phá nhằm phát huy mọi nguồn 

lực trong nƣớc và ngoài nƣớc, tăng cƣờng hoạt động trợ giúp phát triển 

DNVVN , nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và kinh tế. 

 Các nội dung trợ giúp nêu trong Nghị định: 

- Ra quyết định thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN  để bảo 

lãnh cho các DNNVV khi không đủ tài sản thể chấp, cầm cố, vay vốn của các 

tổ chức tín dụng. 

- Về mặt bằng sản xuất: chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ƣơng tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV có mặt bằng sản xuất phù hợp, 

chỉ đạo dành quỹ đất và thực hiện các chính sách  khuyến khích để xây dựng 

các khu, cụm công nghiệp cho các DNNVV có mặt bằng xây dựng tập trung 

cơ sở sản xuất hoặc di dời từ nội thành, nội thị ra, bảo đảm cảnh quan môi 

trƣờng . DNNVV đƣợc hƣởng các chính sách ƣu đãi  trong việc thuê đất, 

chuyển nhƣợng, thế chấp và các quyền khác về sử dụng đất đai theo quy định 

của pháp luật. 

- Quy định nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phƣơng trong việc trợ 

giúp về thị trƣờng , tăng khả năng cạnh tranh cho DNNVV: Về xúc tiến xuất  

khẩu, về thông tin , tƣ vấn và đào tạo nguồn nhân lực. 

- Tổ chức xúc tiến phát triển các DNNVV 

+ Thành lập cục phát triển DNNVV trực thuộc bộ kế hoạch và đầu tƣ, 

giúp bộ trƣởng Bộ kế hoạch và đầu tƣ thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc  

về xúc tiến phát triển DNNVV. Cục phát triển DNNVV có nhiệm vụ cơ bản 

bao gồm: giúp bộ kế hoạch và Đầu tƣ định hƣớng công tác xúc tiến DNNVV 

(xây dựng, tham gia xây dựng chính sách; tổng hợp xây dựng các chƣơng 

trình trợ giúp, lập danh mục các đối tƣợng DNNVV theo ngành nghề, lĩnh 

vực và địa bàn hoạt động ). T ổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các cán 
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bộ tổ chức trợ giúp DNNVV; hợp tác quốc tế về xúc tiến phát triển DNNVV; 

phối hợp  với các cơ quan, tổ chức để cung cấp thông tin cần thiết cho 

DNNVV; phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan để xúc tiến trợ giúp 

DNNVV trong việc tƣ vấn kỹ thuật và tiếp cận công nghệ, trang thiết bị mới, 

hƣớng dãn, đào tạo vận hành quản lý kỹ thuật và quản lý doanh nghiệp. 

  + Thành lập hội đồng khuyến khích phát triển DNNVV làm nhiệm vụ 

tƣ vấn cho thủ tƣớng chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển 

DNNVV. 

 + Thành lập trung tâm hỗ trợ kỹ thuật DNNVV (thuộc cục phát triển 

DNNVV) Tại thành phố Hà Nội, Thành  phố Hồ CHí Minh và thành phố Đà 

Nẵng. Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật DNNVV là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức 

năng tƣ vấn cho cục phát triền DNNVV, là đầu mối tƣ vấn về công nghệ và 

kỹ thuật cải tiến trang thiết bị , hƣớng dẫn quản lý kỹ thuật và bảo dƣỡng 

trang thiết bị, tạo điều kiện tiếp cận công nghệ trang thiết bị mới cho các 

DNNVV.  

 Chính phủ khuyến khích việc thành lập và củng cố các tổ chức và trợ 

giúp DNNVV, khuyến khíh, tạo điều kiện để các DNNVV tham, gia các hiệp 

hội doanh nghiệp, câu lạc bộ doanh nghiệp. 

Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg, ngày 25/6/2004 về việc sửa đổi, bổ 

sung quy chế thành lập , tổ chức và hoạt động của quỹ bào lãnh tín dụng 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DNVVN ra đời nhằm bảo lãnh cho các 

DNVVN khi họ không đủ tài sản thế chấp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ một 

phần khó khăn về vốn. Đây là một loại quỹ tƣơng hỗ do cộng đồng ngân hàng 

và DNVVN cùng góp vốn thành lập nhằm chia sẻ rủi ro với ngân hàng khi 

vay vốn tín dụng và giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện có hiệu quả 

các dự án kinh doanh. Bộ tài chính cũng đã ban hành thông tƣ số 
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93/2004/TT/BTC có hiệu lực từ ngày 14/10/2004 hƣớng dẫn một số điểm quy 

chế thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng DNVVN. Theo 

đó, các quỹ phải có mức vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng do ngân sách tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ƣơng cấp, các tổ chức , cá nhân trong và ngoài 

nƣớc tham gia góp vốn thành lập quỹ. 

Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 

các địa phƣơng thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DNVVN. Đó là 

không khống chế mức vốn tối đa của ngân sách tỉnh cấp cho quỹ, mở rông đối 

tƣợng đƣợc uỷ thác thực hiện tác nghiệp của quỹ bảo lãnh cho quỹ hỗ trợ phát 

triển, giao hoặc uỷ thác cho quỹ đầu tƣ tài chính địa phƣơng đảm nhiệm bảo 

lãnh tín dụng góp vốn thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN nếu các 

tổ chức này có đủ điều kiện và khả năng thực hiện. 

2.1.3. Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu   

      Ngày 10/9/2001 Thủ tƣớng chính phủ đã ban hành quyết định 

133/2001/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu áp 

dụng với các thành phần kinh tế bao gồm: DNNN, công ty cổ phần, công ty 

TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tƣ nhân, hợp tác xã và liên hiệp hợp 

tác xã, hộ gia đình và các cá nhân có đăng ký kinh doanh. Có hai hình thức tín 

dụng hỗ trợ xuất khẩu, đó là tín dụng hỗ trợ xuất khẩu trung, dài hạn và tín 

dụng xuất khẩu ngắn hạn. 

  Tín dụng hỗ trợ xuất khẩu trung và dài hạn có ba nội dung hỗ trợ chính 

là:  

o Cho vay đầu tƣ trung và dài hạn; 

o Hỗ trợ lãi suất sau đầu tƣ (áp dụng với đơn vị có dự án thoả mãn các 

điều kiện vay ƣu đãi đầu tƣ trung và dài hạn, nhƣng chƣa đƣợc vay ƣu đãi đầu 

tƣ) 

o Bảo lãnh tín dụng đầu tƣ. 
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  Tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ngắn hạn : có hai nội dung chính:  

o Cho vay ngắn hạn; 

o Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng . 

2.2. Chính sách Tài Chính của Chính Phủ đối với sự phát triển của 

DNVVN 

2.2.1. Chính sách thuế trong việc khuyến khích và định hướng phát triển 

DNVVN 

  Chính sách thuế là một trong những công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng 

của chính phủ trong nền kinh tế thị trƣờng. Do đó, đồng thời với việc chuyển 

đổi nền kinh tế, trong thời gian qua Chính Phủ đã quan tâm đến việc không 

ngừng cải thiện  chính sách thuế cho phù hợp với sự phát triển kinh tế ở từng 

thời kỳ. Trên tinh thần đó, Nhà Nƣớc đã ban hành một loạt các luật thuế. Hệ 

thống thuế chung hiện nay bao  gồm thuế doanh nghiệp (TNDN), Thuế giá trị 

gia tăng (GTGT); thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu… 

Ở Việt Nam thuế GTGT đƣợc bắt đầu nghiên cứu từ khi tiến hành cải 

cách thuế bƣớc 1 năm 1990. Luật thuế GTGT đƣợc quốc hội khoá IX kỳ họp 

thứ 11 thông qua ngày 10/5/1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 

thay cho thuế doanh thu trƣớc đây. Kể từ khi bắt đầu áp dụng cho đến nay đã 

có nhiều sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Quốc hội khoá 

XI kỳ họp thứ 3 tháng 05/2003 đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

luật thuế GTGT và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004. Thuế GTGT ra 

đời đã đáp ứng đƣợc hai mục tiêu cơ bản là đảm bảo số thu kịp thời vào ngân 

sách nhà nƣớc và khắc phục tình trạng trùng lặp của thuế doanh thu trƣớc đây. 

Hiện hành các mức thuế suất thuế GTGT gồm có 0%, 5% và 10%. Việc quy 

định các mức thuế suất khác nhau thể hiện chính sách điều tiết thu nhập và 

hƣớng dẫn tiêu dùng đối với hàng hoá, dịch vụ. Trong điều kiện hiện nay của 
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nƣớc ta, do mặt bằng kinh doanh của các ngành nghề chƣa đồng nhất nên sự 

phân biệt về thuế suất là tƣơng đối phù hợp.  

Từ đầu năm 1999 thuế TNDN ra đời và đƣợc triển khai thay cho thuế 

lợi tức trƣớc đây đƣợc áp dụng thống nhất đối với các đối tƣợng kinh doanh 

thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, mức thuế suất phổ thông đối với các 

doanh nghiệp trong nƣớc là 32%, đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài là 25%. Sau 5 năm thực hiện, quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 3 đã 

thông qua luật thuế TNDN (sửa đổi) và có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2004 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 

khác nhau kể cả doanh nghiệp trong nƣớc và doanh nghiệp có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài tại Việt Nam. Điều này đã giúp xoá bỏ sự khác biệt về nghĩa vụ 

thuế, ƣu đãi thuế giữa các doanh nghiệp trong nƣớc và doanh nghiệp có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Hiện nay, hầu hết các chính sách thuế đều đƣợc xây dựng trên cơ sở 

không phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế,bảo đảm bình đẳng giữa 

các đối tƣợng nộp thuế thuộc các thành phần kinh tế, tạo môi trƣờng kinh 

doanh thông thoáng. 

Điển hình, thuế TNDN Việt Nam ngày càng đƣợc hoàn thiện sao cho 

phù hợp với thực tế quốc tế. Mới đây, ngày 03/06/2008, Quốc hội đã nhất trí 

thông qua Luật thuế TNDN và luật thuế GTGT (sửa đổi) và chính thức có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2009 với mục tiêu nhằm thích ứng với những biến 

động phức tạp của tinh hình kinh tế - xã hội cũng nhƣ xu hƣớng hội nhập kinh 

tế thời kỳ hiện nay. 

     Hệ thống thuế mới đã có tác dụng to lớn đối với việc phát triển các 

DNVVN hiện nay đƣợc áp dụng chung cho cac thành phần kinh tế ,bất kỳ đối 

tƣợng  nào không phân biệt thành phần kinh tế ,nếu có đủ các điều kiện có thể 

đƣợc hƣởng ƣu đãi theo quy định, 
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     Chính phủ thực hiện ƣu đãi thuế đối với các địa bàn có điêu kiện về 

kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn (nhƣ các vùng nông thôn, vùng sâu ,vùng xa vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số…) và đối với các khu công nghiệp, khu chế suất, khu công nghệ cao, 

khu kinh tế. 

Chính phủ cũng tiến hành ƣu đãi thuế đối với DNVVN trong những 

lĩnh vực, nghành nghề cấn khuyến khích đầu tƣ nhƣ :  

+ Sản xuất vật liệu mới, năng lƣợng mới, sản xuất sản phẩm công nghệ 

cao, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo . 

+ Nuôi trồng chế biến nông, lâm, thuỷ sản, làm muối, sản xuất giống 

nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới. 

+ Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, bảo vệ môi trƣờng sinh 

thái, nghiên cứu, phát triển và ƣơm công nghệ cao. 

+ Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án quan trọng, có qui 

mô lớn. 

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế , thể thao và văn hoá dân tộc. 

+ Phát triển nghành nghề truyền thống. 

+ Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác cần khuyến khích. 

Những quy định cụ thể của chính phủ về ƣu đãi thuế cho DNVVN: 

- Luật thuế TNDN mới đƣợc thông qua quy định hạ mức thuế suất phổ 

thông từ 28% xuống 25%. Đây là lần thứ hai mức thuế TNDN đƣợc giảm. 

trƣớc năm 2004 mức thuế TNDN Là 32% , Sau lần sửa đổi năm 2004 giảm 

xuống còn 28. 

- Việc giảm thuế suất lần này nhằm mục đích tạo môi trƣờng kinh doanh 

thuận lợi và thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là DNVVN. 

Đây là chủ trƣơng nhằm cạnh tranh quốc tế về thu hút đầu tƣ khi nhiều nƣớc 
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trong khu vực đã giảm mức thuế TNDN nhằm thực hiện ƣu đãi trên diện rộng 

cho cả nền kinh tế. Chẳng hạn trong thời gian gần đây thì  

Sigapore hạ thuế suất thuế TNDN từ 20% xống  còn 19%, Philippines giảm từ 

35% xuống 30%, Trung Quốc giảm mức thuế từ 33% xuống 25%. Đây cũng 

là định hƣớng trong chiến lƣợc cải cách thuế đến năm 2010. 

- Các doanh nghiệp mới thành lập, hoạt động tại địa bàn có điều kiện 

kinh tế xã hội đặc biết khó khăn và các doanh nghiệp mới thành lập, hoạt 

động trong các lĩnh vực mũi nhọn nhƣ công nghệ cao, nghiên cứu và phát 

triển, các lĩnh vực đƣợc xã hội hoá gồm: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, 

nghệ thuật, thể thao và bảo vệ môi trƣờng đƣợc hƣởng thuế suất ƣu đãi 10% 

trong thời gian 15 năm, đƣợc miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% tối đa 9 

năm. Đối với các trƣờng hợp đặc biệt thì có thể đƣợc hƣởng thuế suất 10% 

trong thời gian dài hơn theo quy định  của chính phủ. 

- Ngoài ra, các doanh nghiệp mới thành lập, hoạt động tại địa bàn có điều 

kiện kinh tế - xã hội  khó khăn cũng đƣợc hƣởng ƣu đãi nhƣng độ  ƣu đãi thấp 

hơn đầu tƣ vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: đƣợc 

hửơng thuế suất 20% trong thời gian 10 năm đầu, đƣợc miễn thuế tối đa 2 

năm và giảm 50% tối đa 4 năm. 

- Các hợp tác xã mới thành lập không thuộc danh mục địa bàn ƣu đãi đầu 

tƣ; các doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tƣ vào ngành nghề, lĩnh vực 

ƣu đãi đầu tƣ và các doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tƣ tại địa bàn 

có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đƣợc hƣởng thuế suất 20% áp dụng 

trong 10 năm. 

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các DNVVN, đối với các cơ sở 

kinh doanh sau khi đã quyết  toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì đƣợc 

chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này đƣợc trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian 

đƣợc chuyển lỗ không quá 5 năm. 
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- Nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính phủ quy định hằng năm doanh 

nghiệp sẽ đƣợc dành tối đa 10% thu nhập trƣớc khi  tính thuế để lập quỹ  phát 

triển khoa học và công nghệ. Điều kiện duy nhất là yêu cầu doanh nghiệp phải 

sử dụng tối đa quỹ này đúng mục đích. Trong thời hạn 5 năm kể từ khi trích 

lập, nếu quỹ phát triển khoa học công nghệ không đƣợc sử dụng, hoặc sử 

dụng không hết 70%, hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp 

phải nộp lại vào ngân sách nhà nƣớc phần thuế TNDN tính trên khoản thu 

nhập đã trích lập quỹ và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó. 

- Ngoài ra, các dự án đầu tƣ  trong lĩnh vực, địa bàn ƣu đãi đầu tƣ và dự 

án kinh doanh có hiệu quả đƣợc áp dụng khấu hao nhanh đối với tài sản cố 

định, mức khấu hao tối đa là 2 lần mức khấu hao theo chế độ đối với tài sản 

cố định để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Các loại tài sản đƣợc trích khấu 

hao nhanh là: máy móc ,thiết bị ,dụng cụ làm việc đo lƣờng, thí nghiệm, thiết 

bị và phƣơng tiện vận tải, dụng cụ quản lý súc vật, vƣờn cây lâu năm. 

  Luật thuế mới cũng quy định các trƣờng hợp đầu tƣ mở rộng, đầu tƣ 

theo chiều sâu cũng sẽ đƣợc trích khấu hao nhanh hơn so với thông thƣờng 

thay thế cho việc giảm thuế hiện nay để đảm bảo tính khả thi và minh bạch. 

 Tuy vậy, bên cạnh những tác động tích cực trong việc hỗ trợ phát triển 

DNVVN thì hệ thống thuế và chính sách thuế vẫn còn nhiều bất cập và hạn 

chế đó là: 

 Về  chính sách thuế TNDN: 

 Việc thực thi Luật thuế TNDN còn gặp phải nhiều bắt cập, điển hình là 

việc tính chi phí cho các doanh nghiệp của các cán bộ thuế ở các chi cục thuế 

các tỉnh. 

 Theo các quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các doanh 

nghiệp đƣợc đƣa vào 14 loại chi phí để xác định thu nhập doanh nghiệp. Tuy 
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nhiên, khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế đã gặp phải khó khăn vì 

phải đảm bảo tính hợp lý của các khoản chi phí nhƣ việc khống chế 10% chi 

phí quảng cáo là quá ít. 

 Có nghĩa, nếu doanh nghiệp sử dụng chi phí quảng cáo và khuyến mại 

lên tới 20, 30% hay nhiều hơn thế, thay vì 10% nhƣ quy định, thì nhà nƣớc 

chỉ chấp nhận 10% thuộc diện khấu trừ tính thuế TNDN. Trong tình hình 

cạnh tranh giữa các doanh nghiệp lớn và các DNVVN, giữa các doanh nghiệp 

trong và ngoài nƣớc, thì quảng cáo và tiếp thị là một phần quan trọng trong 

chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp và là một hoạt động trọng tâm của 

những DNVVN. 

 Đối với các DNVVN mới thành lập hoặc các doanh nghiệp thuộc lĩnh 

vực cung cấp dịch vụ thì khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị là rất lớn và rất cần 

thiết cho việc mở rộng quan hệ của doanh nghiệp, nâng cao lợi thế cạnh tranh. 

Theo các DNVVN tƣ nhân, chi phí quảng cáo tiếp thị trong năm đầu có thể 

lên tới 30% tổng chi phí doanh nghiệp. Nếu chỉ bỏ gọn trong mức 10%  thì 

các doanh nghiệp này khó có thể phát triển mạnh. 

 Một điểm nữa, tiền thƣởng cho cán bộ công nhân viên cũng không 

đƣợc coi là chi phí hợp lý đƣợc khấu trừ. Hiện nay, thu nhập ngƣời lao động 

thƣờng có 2 phần: cố định và không cố định. Tiền thƣởng dịp tổng kết quý, 

năm, ngày lễ…là một loại thu nhập không cố định. Doanh nghiệp coi đó là 

biện pháp khuyến khích ngƣời lao động tạo thêm doanh thu cho doanh nghiệp 

và của cải vật chất cho xã hội. Vì thế, nên coi đó là chi phí hợp lý đƣợc khấu 

trừ. 

 Một khía cạnh khác đó là ƣu đãi thuế. Kết quả khảo sát 140 DNVVN 

thuộc khu vực tƣ nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dƣơng và Tiền 

Giang (trong số đó đã có 50% nhận đƣợc ƣu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp) 

năm 2006 của trƣờng đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với dự 
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án VNCI cho thấy chính sách ƣu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp còn phức tạp 

và khó hiểu, thậm chí không đƣợc một số DNVVN hƣởng ứng nhiều. Có 16% 

số lƣợng doanh nghiệp không đƣợc hƣởng ƣu đãi mặc dù đã đủ điều kiện. Và 

có 59% doanh nghiệp cho rằng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiên 

nay là phức tạp và khó hiểu. Chỉ có 14% số doanh nghiệp đƣợc điểu tra cho 

biết họ đã chú ý thay đổi các điều kiện của dự án  đầu tƣ để có thể hƣởng ƣu 

đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, chủ yếu là tăng số lƣợng công nhân, tăng quy 

mô sản xuất hay di dời các cơ sở đến khu công nghiệp. Ngoài ra có tới 78% 

các doanh nghiệp đồng ý với ý kiến ƣu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là rất 

hấp dẫn nhƣng không vì thế mà thay đổi kế hoạch đầu tƣ.  

 Nghiên cứu của VCCI cũng đã tiến hành khảo sát “hậu trƣờng” việc 

DNVVN đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế. Theo đó, việc chỉ để có đƣợc Giấy chứng 

nhận ƣu đãi về thuế khác nhau tại các địa phƣơng. Tại Bình Dƣơng, khoảng 

15% số DNVVN đƣợc hỏi cho biết phải chi từ 10 - 15% khoản tiền đƣợc 

miễn giảm để nhận ƣu đãi. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có tới 30% 

DNVVN đƣợc điều tra ƣớc tính họ phải chi từ  5 - 15 triệu đồng. 

Bên cạnh những tác động khuyến khích, biện pháp ƣu đãi thuế thu nhập 

cũng có thể làm “méo mó” môi trƣờng đầu tƣ, gây ra những hiện tƣợng “lách 

luật” để hƣởng ƣu đãi thuế. Chẳng hạn doanh nghiệp có thể thiết lập các cơ sở 

sản xuất vệ tinh mới thay vì đầu tƣ mở rộng kinh doanh hiện tại để đƣợc 

hƣởng ƣu đãi về thuế thu nhập. Doanh nghiệp cũng có thể đăng ký thành lập 

công ty mới thay cho DNVVN cũ hết thời hạn nhận ƣu đãi. Ngoài ra, doanh 

nghiệp có thể “chuyển lợi nhuận” từ công ty mẹ không đƣợc hƣởng ƣu đãi 

sang công ty con đƣợc hƣởng ƣu đãi để giảm thu nhập chịu thuế. Nhƣ vậy, từ 

khía cạnh khuyến khích, chế độ ƣu đãi thuế có thể “vô tình” khuyến khích các 

doanh nghiệp tự chia nhỏ hay chuyển đổi thành các doanh nghiệp nhỏ hơn. 
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Đấy là bất lợi lớn trong điều kiện nền kinh tế mở cửa, doanh nghiệp nhỏ sẽ có 

sức mạnh không cao. 

 Vấn đề quyết toán thuế và ấn định số kế hoạch nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp vào đầu năm cũng bị nhiều doanh nghiệp kêu ca và gây khó khăn cho 

doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp có ý kiến về việc cán bộ thuế ở một số 

khu vực còn chƣa thực hiện chức năng tuyên truyền, hƣớng dẫn về văn bản 

thuế cho doanh nghiệp mà còn có thái độ thiếu tôn trọng, bắt bẻ, doạ phạt, doạ 

thanh kiểm tra với nhiều doanh nghiệp mới thành lập. Các doanh nghiệp đề 

nghị cơ quan thuế địa phƣơng tích cực giúp đỡ các doanh nghiệp, nhất các 

doanh nghiệp mới thành lập, hƣớng dẫn cụ thể, hỗ trợ họ ít nhất hai năm đầu 

sản xuất kinh doanh. 

           Về Luật Thuế GTGT 

           Chính sách thuế GTGT vẫn còn nhiều bất cập trong việc tính thuế, thu 

thuế và hoàn thuế. Lấy ví dụ, chính sách thuế GTGT chƣa cho phép các doanh 

nghiệp trực tiếp cung cấp các dịnh vụ cho doanh nghiệp chế xuất đƣợc hƣởng 

thuế suất 0%, mà phải chịu thuế 10%, khi hoàn thuế phải chờ từ 3-6 tháng hoặc 

lâu hơn làm mất một chu kỳ sản xuất từ 6-8 tháng. Các doanh nghiệp thật sự 

vẫn cảm thấy khó khăn trong thủ tục hoàn thuế. Khoảng thời gian từ khi nộp 

thuế đến khi doanh nghiệp đƣợc khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT là một thời 

gian khá dài. Do đó, ngân sách nhà nƣớc có thể huy động chiếm dụng vốn mà 

không phải trả lãi một số tiền lớn. Song thực tế là các DNVVN hiện nay rất 

thiếu vốn, phải đi vay ngân hàng để nộp thuế. Điều đó ảnh hƣởng lớn đến hiệu 

quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.  

Không ít doanh nghiệp do không nắm các mức thuế suất áp dụng với 

hàng hoá, dịch vụ của mình nên đã áp sai thuế suất dẫn đến bị truy thu hoặc 

phải nộp oan tiền thuế. Về phía cơ quan quản lý thuế, hàng năm họ đã phải trả 
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lời hàng chục ngàn công văn hƣớng dẫn, giải đáp những vƣớng mắc của các 

doanh nghiệp về thuế suất thuê GTGT. 

Theo lời một giám đốc doanh nghiệp ở Hồ Chí Minh : “Ngày hôm 

trƣớc doanh nghiệp đi đóng thuế thì ngày hôm sau doanh nghiệp phải đi làm 

thủ tục hoàn thuế, trong khi hoàn thuế đầu phải dễ, nộp hồ sơ xong không biết 

bao giờ mới nhận đƣợc tiền. Bản thân cán bộ thuế cũng muốn làm nhanh 

nhƣng với những bộ hồ sơ dày thì làm sao làm nổi. Chỉ tính riêng 3  hồ sơ 

hoàn thuế của chúng tôi mỗi tập đã dày khoảng 100 trang. Chúng tôi đã có 

nhiều kiến nghị lên UBND thành phố về việc tại sao  trong thời đại bùng nổ 

thông tin nhƣ thế này mà cơ quan thuế và hải quan vẫn chƣa nối mạng để đỡ 

khổ cho doanh nghiệp. Giả sử hai cơ quan này nối mạng thì thuế GTGT đầu 

ra, đầu vào của một lô hàng có thể đƣợc cấn trừ và cơ quan thuế không mất 

thời gian để xác minh hóa đơn chứng từ. Do đó, đồng vốn của doanh nghiệp 

sẽ quay vòng nhanh hơn.”
(7)

 

  Có thể thấy nhiều trƣờng hợp thời gian xem xét hoàn thuế còn kéo dài 

do việc ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý, xác minh hóa đơn của các 

cơ quan thuế còn trong phạm vi hẹp, chƣa đƣợc nối mạng toàn quốc nên đa 

phần thực hiện thủ công. 

 Ngoài ra, tuy việc áp dụng các mức thuế suất 0%, 5% và 10% tƣơng 

đối phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế xã hội của chúng ta, khi mà 

hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực còn nhiều chênh lệch, 

nhƣng mặt trái của cơ chế nhiều thuế suất là tính phức tạp, làm tăng chi phí 

quản lý và chấp hành luật thuế, có thể bóp méo giá cả tƣơng đối giữa các hàng 

hoá chịu thuế suất khác nhau. 

 Nhìn chung, trong các luật thuế hiện hành, một số quy định về chế độ 

thu thuế không rõ ràng dẫn đến tình trạng các cán bộ thuế có thể giải thích và 

                                                
(7) http://vietbao.vn/Kinh-te/Gian-nan-con-duong-hoan-thue/30057489/87/ 
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áp dụng các khung thuế khác nhau đối với cùng loại đối tƣợng nộp thuế. Điều 

này đã tạo ra các khe hở dẫn đến việc các DNVVN hay trốn thuế. Theo đánh 

giá của bộ tài chính thì tình trạng trốn thuế của khu vực doanh nghiệp tƣ nhân 

là đặc biệt nghiêm trọng. Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tình trạng 

gian lận thuế với các hành vi, thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp. Tình 

trạng thành lập doanh nghiệp không để kinh doanh mà chỉ buôn bán, sử dụng 

hóa đơn bất hợp pháp, tiếp tay cho các doanh nghiệp khác trốn thuế, rút tiền 

nhà nƣớc với nhiều hình thức còn khá bức xúc ở nhiều địa phƣơng . 

         Các quy định về thuế và thực hiện thu nộp thuế còn nhiều bất hợp lý, 

nặng về cơ chế thu, chƣa có cơ chế động viên nuôi dƣỡng các nguồn thu. Hay 

nói cách khác chính sách thuế chƣa thực sự thể hiện quyền lợi của những 

ngƣời nộp thuế mà chỉ nhấn mạnh đến các nghĩa vụ của ngƣời nộp thuế, chƣa 

khuyến khích các doanh  nghiệp tự giác nộp thuế để tăng nguồn  

thu cho ngân sách Nhà nƣớc. Trong đó, chế độ đối với cán bộ thuế cũng còn 

nhiều bất hợp lý, có những cán bộ thuế vì đƣợc giao khoán mức thuế phải thu 

trong từng thời gian nhất định đã áp dụng các mức thuế tuỳ tiện đối với các 

doanh nghiệp trên địa bàn mình quản lý để đạt định mức thuế, hoàn thành 

nhiệm vụ đƣợc giao. 

 Các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế đều khẳng định, một trong những 

yêu cầu mà chính sách thuế cần đạt đƣợc là ổn định trong một thời gian dài để 

các doanh nghiệp xác định chiến lƣợc kinh doanh và đầu tƣ dài hạn. Tiếc thay 

là từ năm 1997 đến nay, thuế GTGT và thuế TNDN của chúng ta chƣa đạt 

đƣợc yêu cầu quan trọng này. Hai luật thuế này đã thay đổi quá nhanh và quá 

nhiều lần. Những cải cách về chính sách thuế qua mỗi lần bổ sung, sửa đổi 

còn mang tính chiến thuật, sự cải cách còn mang tính nửa vời. 
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2.2.2. Chính sách tín dụng trong việc khuyến khích và định hướng phát 

triển DNVVN 

         Bên cạnh chính sách thuế, chính sách tín dụng đã có nhiều thay đổi 

trong  những năm gần đây. Những thay đổi cơ bản của chính sách tín dụng 

bao gồm: cải cách tín dụng ngân hàng, xoá bỏ sự phân biệt lãi suất giữa các 

thành phần kinh tế, góp phần tạo ra sự bình đẳng cho mọi doanh nghiệp; 

chính sách lãi suất dựa trên lãi suất của thị trƣờng có điều tiết, đa dạng hoá 

các hình thức tín dụng nhƣ tín dụng ngân hàng và nhiều hình thức tín dụng từ 

các tổ chức tài chính khác. Nhờ đó, tín dụng cho vay các DNVVN ngoài quốc 

doanh tăng mạnh. Tuy nhiên việc huy động vốn còn chƣa cân đối và mất 

tƣơng xứng với vị trí của các DNVVN trong nền kinh tế. Nguyên nhân của 

tình trạng này là mặc dù các DNVVN tƣ nhân đã đƣợc thừa nhận và khuyến 

khích phát triển nhƣng vẫn chƣa thoát ra khỏi những khó khăn khi tiếp cận 

với thị trƣờng tín dụng chính thức. Vì vậy hầu hết các DNVVN kinh doanh 

huy động vốn từ thị trƣờng tín dụng không chính thức thông qua việc huy 

động vốn từ gia đình, bạn bè và các hình thức góp hội…cho dù đôi khi phải 

trả lãi suất cao. Tất cả các hình thức huy động vốn phi chính thức này nằm 

ngoài sự kiểm soát của Nhà nƣớc. 

 So sánh theo thành phần kinh tế thì khả năng huy động vốn của các 

DNNN và doanh nghiệp có vốn ĐTNN tƣơng đối dễ dàng. Các DNVVN 

ngoài quốc doanh vẫn gặp nhiều khó khăn hơn trong việc huy động vốn, nhất 

là từ các kênh huy động chính thức. Nhận định này đƣợc thể hiện ở chỉ tiêu tỷ 

trọng vốn chủ sở hữu và vốn tín dụng của doanh nghiệp việt nam ở bảng sau: 
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Bảng 2.3: Tỷ trọng vốn chủ sở hữu và tín dụng của doanh nghiệp(%) 

  Tỷ lệ vốn chủ sở hữu Tỷ trọng vốn tín dụng 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Tổng số 33,32 33,11 33,16 33,67 66,68 66,89 66,84 66,33 

DNNN 28,36 27,35 24,28 27,18 71,64 72,65 75,72 72,82 

DN Ngoài NN 39,61 40,35 35,07 39,26 60,39 59,65 64,93 60,74 

DN tập thể 56,38 51,49 46,04 49,49 43,62 48,51 53,96 50,51 

DN tƣ nhân 66,27 64,04 63,75 59,77 33,73 35,96 36,25 40,23 

Cty hộp danh 55,56 72,22 19,31 58,87 44,44 20,78 80,69 41,13 

Cty TNHH Tƣ nhân 41,65 41,55 39,91 41,67 58,35 58,45 65,09 58,33 

CTCP co vốnNN 21,68 20,92 20,62 30,31 78,32 79,08 78,38 69,69 

DN có vốn ĐTNN 44,71 45,05 46,5 29,60 55,29 54,95 53,5 70,40 

  Nguồn: tổng cục thống kê – Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2002, 2003, 2004, 

2005, NXB Thống kê Hà Nội 2005 

Do đặc thù riêng của DNVVN ở Việt Nam và xét trong hoàn cảnh 

chung của nền kinh tế, hiện tại DNVVN đang đứng trƣớc những khó khăn cần 

tháo gỡ và quá trình phát triển DNVVN đã và đang bộc lộ một số hạn chế chủ 

yếu. Đó là do quá trình phát triển DNVVN còn ngắn, đang trong giai đoạn 

khởi đầu nên khả năng tích luỹ vốn còn hạn chế. Tình trạng thiếu vốn đang là 

khó khăn lớn nhất đối với các DNVVN. Vì Vậy, việc quan tâm hƣớng dẫn 

cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng là rất quan trọng. Việc tiếp 

cận nguồn tín dụng có dễ dàng, doanh nghiệp mới có thể đầu tƣ hàng hoá, gia 

tăng dịch vụ, từ đó không chỉ tăng thu nhập cho doanh nghiệp mà còn tăng 

nguồn thu ngân sách cho nhà nƣớc. Số lƣợng doanh nghiệp có nhu cầu tiếp 

cận vốn từ chính phủ, ngân hàng, các quỹ hỗ trợ đầu tƣ tài chính tỷ lệ nghịch 

với số lƣợng doanh nghiệp vay đƣợc vốn. Trên thực tế cung chƣa gặp cầu 

mặc dù chính phủ đã đƣa ra những chƣơng trình tín dụng ƣu đãi, hay quy chế 
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thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng, tiến hành hợp tác với các tổ chức tín dụng 

quốc tế… nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đƣợc vốn . Việc thực 

hiện những chƣơng trình nhƣ vậy tuy đã mang lại nhiều lợi ích nhất định 

nhƣng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.  

2.2.2.1. Chương trình tín dụng ưu đãi của nhà nước  

      Chính phủ đã và đang có hàng loạt các chƣơng trình tín dụng ƣu đãi 

cho nhiều đối tƣợng khác nhau, thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động của 

Ngân hàng phát triển. 

  Ngân hàng phát triển Việt Nam(VDB) đƣợc thành lập trên cơ sở quỹ hỗ 

trợ phát triển theo quyết định 108/2006/QĐ-TTG của thủ tƣớng Chính phủ 

ban hành ngày 19/05/2006. VDB là một đơn vị cho vay chính sách phi lợi 

nhuận, với số vốn điều lệ lên đến 5.000 tỷ đồng. VDB là một tổ chức tài chính 

thuộc sở hữu 100% của nhà nƣớc với chức năng là thông qua các hình thức hỗ 

trợ tài chính nhà nƣớc (cho vay đầu tƣ, cho vay xuất khẩu từ nguồn vốn trong 

nƣớc, cho vay lại nguồn vốn ODA, bảo lãnh tín dụng đầu tƣ, tín dụng xuất 

khẩu, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện các hợp đồng xuất khẩu, hỗ trợ sau 

đầu tƣ, tín dụng xuất khẩu) để giúp các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu 

tƣ hoặc các hợp đồng xuất khẩu. 

  So với hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển trƣớc đây, Ngân hàng phát 

triển hiện nay đƣợc tăng quyền chủ động và trách nhiệm trong đánh giá, thẩm 

định dự án cho vay và có quyền từ chối cho vay với các dự án kém hiệu quả. 

  Trong giai đoạn 2001 - 2005 đã có trên 5500 DNVVN vay vốn tín dụng 

đầu tƣ phát triển gần 23000 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ phát triển. 

          Lãi suất ƣu đãi trong giai đoạn 2000-2005 là 3% năm đối với chƣơng 

trình cơ khí, 5,4% năm và 6,6% năm đối với các đối tƣợng khác. Lãi suất cho 

vay dự án hiện nay ở VDB là 8,4% năm; thấp hơn đáng kể so với các ngân 

hàng thƣơng mại. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay khi chính phủ tăng lãi 
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suất cơ bản lên 12% và mới gần đây nhất là 14% thì lãi suất cho vay của VDB 

cũng sẽ sớm đƣợc điều chỉnh tăng lên mức khoảng 12%. 

          Giai đoạn 2001-2005 đã có trên 1300 DNVVN đƣợc hỗ trợ lãi suất đầu 

tƣ khoảng 1000 tỷ đồng, thu hút trên 35000 tỷ đồng nguồn vốn từ các ngân 

hàng, tổ chức tính dụng cho mục đích đầu tƣ pháp triển. 

               Hình thức hỗ trợ sau đầu tƣ là một hình thức ƣu đãi mới trong giại đoạn 

thực hiện khuyến khích đầu tƣ trong nƣớc (sửa đổi), các doanh nghiệp đầu tƣ 

các dự án thuộc diện ƣu đãi đầu tƣ chủ động tiếp cận vay vốn tại các ngân 

hàng thƣơng mại, tổ chức tín dụng, sau khi hoàn thành dự án, hàng năm trả 

đƣợc nợ gốc sẽ đƣợc hỗ trợ tƣơng ứng với số nợ gốc thực trả nhân với 50%  

lãi sất tín dụng đầu tƣ phát triển của nhà nƣớc nhân với thời hạn thực vay 

(quy đổi theo năm) đối với số nợ gốc thực trả nợ. Vốn hỗ trợ sau đầu tƣ có thể 

đƣợc coi là một loại vốn mồi, kích thích các nguồn vốn của các tổ chức tín 

dụng cho vay đầu tƣ, khuyến khích các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, thu hút 

nguồn vốn rất lớn cho đầu tƣ phát triển. 

         Từ 2001 - 2005 đã có trên 1500 DNVVN đƣợc vay vốn tín dụng xuất 

khẩu tại quỹ hỗ trợ phát triển trên 16000tỷ đông, 5 DNVVN đƣợc quỹ hỗ trợ 

phát triển bảo lãnh tín dụng đầu tƣ 29 tỷ đồng.
(8)

 

         Bên cạnh tín dụng ƣu đãi đối với các DNVVN qua hoạt động của ngân 

hàng thì ở một số tỉnh cũng đã thành lập các quỹ đầu tƣ phát triển với ngân 

sách địa phƣơng căn cứ theo nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 

của chính phủ, cũng thực hiện cho vay ƣu đãi nhằm hỗ trợ các DNVVN ở địa 

phƣơng đó với lãi suất sát với ngân hàng phát triển. Ngân hàng với chính sách 

xã hội cũng đóng vai trò là một tổ chức cấp tín dụng ƣu đãi cho các DNVVN, 

nhƣng nhìn chung đối tựợng cho vay chính vẫn là các cá nhân và sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn. 

                                                
(8) trang 6 tạp chí Hỗ trợ phát triển số 6, 12/2007 
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         Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc thì những chƣơng trình tín dụng ƣu 

đãi mà nhà nƣớc đƣa ra vẫn còn tồn tại một số hạn chế: 

         Có thể thấy từ các chƣơng trình tín dụng ƣu đãi mà nhà nƣớc đƣa ra thì 

các DNVVN chủ yếu vẫn chỉ có thể tiếp cận đƣợc tín dụng hỗ trợ xuất khẩu, 

tín dụng ƣu đãi và hỗ trợ sau đầu tƣ; các hình thức bảo lãnh rất hạn chế. Thực 

tế là các DNVVN cũng rất khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ƣu đãi với 

lãi suất thấp, nhƣng trên thực tế nguồn cung tín dụng lại hạn chế. DNVVN 

muốn vay đƣợc phải thỏa mãn một số điều kiện kèm theo. Chƣơng trình tín 

dụng ƣu đãi chỉ áp dụng khi doanh nghiệp kinh doanh trong 15 danh mục đầu 

tƣ. Tuy nhiên có khá ít doanh nghiệp có dự án nằm trong danh mục (23%), 

còn 77% thì nằm trong danh mục khác. Nhƣ vậy, chính sách ƣu đãi chƣa đến 

đƣợc với đông đảo DNVVN. 

  Bên cạnh đó, thủ tục để đƣợc vay vốn còn tƣơng đối rƣờm rà phức tạp 

và vẫn đòi hỏi tài sản thế chấp. Nhìn chung các DNVVN rất e ngại khi vƣợt 

qua những rào cản bất lợi về thủ tục khắt khe, mất rất nhiều thời gian từ các tổ 

chức tín dụng cho vay ƣu đãi. Mặc dù Nhà nƣớc đã có chủ trƣơng chính sách 

để đơn giản hóa thủ tục cho vay nhƣng việc ban hành và thực thi vẫn chƣa 

đồng nhất và đạt hiệu quả. 

  Ngoài ra, chính sách ƣu đãi vẫn chƣa đủ minh bạch và công khai. Có 

tới 53% số doanh nghiệp đều cho biết: họ không hề có thông tin về các khoản 

vay ƣu đãi và không rõ thủ tục để đƣợc xin vay. 

2.2.2.2. Quỹ bảo lãnh tín dụng 

  Đây đƣợc coi là biện pháp tiếp cận nguồn vốn hiệu quả nhất đối với 

DNVVN, là cầu nối giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Doanh nghiệp không 

cần tài sản thế chấp mà vẫn có thể vay đƣợc vốn bằng việc chứng minh tính 

khả thi của dự án. Mặc dù, quyết định số 115/2004 đã quy định lại một số 

điều khoản mới nhƣ: không giới hạn mức vốn cấp tối đa của ngân sách tỉnh 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng là 30% vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập 

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN; mở rộng đối tƣợng đƣợc ủy thác thực 
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hiện tác nghiệp của Quỹ bảo lãnh cho Quỹ hỗ trợ phát triển; giao ủy thác cho 

Quỹ đầu tƣ tài chính thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Và thông tƣ 06/2003 và 01/2006 đƣợc Ngân hàng Nhà 

nƣớc ban hành nhƣng cho tới nay mới có năm quỹ thành lập và đi vào hoạt 

động. Đó là ở các tỉnh: Yên Bái, Trà Vinh, Đồng Tháp, Hà Nội, T.P Hồ Chí 

Minh. Một số tỉnh khác mới thành lập đƣợc “Ban trù bị thành lập Quỹ bảo 

lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” nhƣ ở Quảng Ngãi, Trà Vinh, 

Bắc Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa… 

 Các quỹ đƣợc thành lập hiện nay chƣa đạt đƣợc hiệu quả cao do nhiều 

nguyên nhân nhƣ thiếu đội ngũ cán bộ đầy đủ năng lực để tiến hành thẩm tra 

các dự án tổ chức điều hành của quỹ chƣa chuyên nghiệp nhƣng quan trọng 

nhất vẫn là thiếu nguồn vốn. Nguồn vốn từ ngân sách của các địa phƣơng 

không phải lúc nào cũng dồi dào, do vậy mà quy mô vốn của quỹ chỉ trông 

chờ vào đối tƣợng góp vốn khác. Nhƣng quyết định ban hành vẫn chƣa làm rõ 

đƣợc trách nhiệm của các bên góp vốn vào quỹ bảo lãnh tín dụng, các tổ chức 

tín dụng khác và doanh nghiệp còn e dè khi góp vốn vào quỹ vì chƣa có quy 

định nào về việc rút vốn, chuyển nhƣợng vốn góp của các tổ chức, cá nhân 

sau khi tham gia góp vốn vào quỹ bảo lãnh, đồng thời còn thiếu những quy 

định về bảo vệ quyền lợi của đối tƣợng góp vốn. 

2.2.2.3. Huy động vốn từ các ngân hàng thương mại (NHTM) 

        Tín dụng ngân hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc huy 

động vốn cho DNVVN vào quá trình sản xuất kinh doanh. Với việc phát triển 

năng động của nền kinh tế và xu hƣớng hội nhập kinh tế, DNVVN đang trở 

thành một đối tƣợng khách hàng quan trọng của các NHTM. 
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Bảng 2.4: Dư nợ cho vay DNVVN của toàn ngành ngân hàng  

giai đoạn 2001-2006 

Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tổng dƣ nợ 

(nghìn tỷ đồng). 
189,1 231,1 296,7 420,3 535,0 592,8 

Dƣ nợ cho vay DNVVN 

(Nghìn tỷ đồng) 
46,06 68,49 99,09 

154,1

2 

208,2

7 

238,3

0 

Dƣ nợ DNVVN/ 

Tổngdƣ nơ.(%) 
24,36 29,64 33,40 36,67 38,93 40,20 

Nguồn: Tổng cục thống kê(2007), Tín Dụng, Doanh nghiệp vừa và nhỏ  
qua kết quả điều tra giai đoạn 2001-2006, Nhà xuất bản thống kê Hà Nội, Tháng 3/2007 

  Trong giai đoạn từ năm 2001 trở lại đây, các NHTM ở nƣớc ta đang 

cạnh tranh mạnh mẽ trong việc thu hút đối tƣợng khách hàng là các DNVN, 

Đặc biệt là trong việc đáp ứng nhu cầu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. 

Dƣ nợ cho vay DNVVN của các NHTM tăng với tốc độ khá cao, giai đoạn 

2001-2003 tăng ở mức bình quân 25%, riêng năm 2004, dƣ nợ tăng đột biến , 

đến hơn 40%, tới năm 2006, tốc độ tăng dƣ nợ chỉ còn là10,8%; trong đó 

nguồn tín dụng bằng VNĐ tăng 11%, nguồn tín dụng ngoại lệ tăng 9,5 %. 

Trong vòng 6 năm, nguồn tín dụng mà khối DNVVN tiếp cận đƣợc đã tăng 

gấp 5 lần, từ hơn 46 tỷ đồng năm 2001 đến 238 tỷ đồng vào năm 2006. tỷ 

trọng tin dùng cho khối doanh nghiệp này trong tổ tín dụng tại các NHTM 

cũng tăng lên đều đặn, chứng tỏ đối tựợng DNVVN ngày càng DNVVN ngày 

càng đƣợc quan tâm và tạo điều kiện hơn.  
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Bảng 2.5: Cơ cấu cho vay DNVVN phân theo thời hạn tín dụng  

và loại hình tổ chức  tín dụng 

(Đơn vị tính: tỷ đồng) 

Doanh số cho vay 
Năm 

2001 2002 2003 2004 2005 

1.Phân loại theo  

thời hạn 

 

Ngắn hạn 122.580 153.115 204.365 307.672 390.128 

Trung hạn 26.654 10.796 57.127 85.763 104.116 

2. Phân loại theo 

ngân hàng 

 

NHTMQD 43.468 63.922 91.880 157.401 196.121 

NHTMQD 26.319 37.935 54.344 86.973 108.368 

NHTM có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài 
79.447 92.054 115.267 149.065 185.735 

Nguồn : Tổng cục thống kê 2005 và báo cáo tổng kết chi nhánh NHNN, TP.HCM năm 2005 

  Bảng 2.5 cũng cho thấy doanh số cho vay DNVVN của các NHTMCP 

và NHTM có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài cũng gia tăng nhanh chóng cả về giá trị 

tuyệt đối cũng nhƣ tỷ trọng so với NHTMQD. Điều đó cho thấy những tín 

hiệu khả quan trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của DNVVN đối với 

NHTM nói chung và NHTM ngoài quốc doanh nói riêng. 

    Tuy nhiên, theo điều tra về thực trạng DNVVN của cục phát triển (bộ 

kế hoạch đầu tƣ) cuối năm 2007 thì chỉ có 32,38% DNVVN có khả năng tiếp 

cận đƣợc các nguồn vốn của các ngân hàng; 35,24% khó tiếp cận và 32,38% 

không tiếp cận đƣợc. Trong 100 hồ sơ cho vay của các DNVVN thì chỉ có 
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khoảng 35-40 hồ sơ có thể chấp nhận đƣợc để cấp vốn
(9)

. Có rất nhiều nguyên 

nhân khiến DNVVN không tiếp cận đƣợc nguồn vốn. 

  Theo những diễn biến gần đây nhất của tình hình kinh tế, do lạm phát 

đang tăng rất cao nên trong giai đoạn này (kể từ quý II năm 2008), chính phủ 

quyết định áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát và ổn 

định kinh tế vĩ mô. Với mức lãi suất cơ bản mới đƣợc áp dụng là 12% (thay 

cho mức 8,75%), cho vay không vựơt quá 150% lãi suất cơ bản thì các ngân 

hàng chỉ dám huy động chung vào khoảng 15% và lãi suất cho vay sẽ vào 

khoảng 17% đến 18%/năm. Điều này gây khó khăn hơn cho các DNVVN 

trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Chỉ thị của chính phủ về việc thắt 

chặt chính sách tiền tệ trong giai đoạn hiện nay để kiềm chế lạm phát đã thắt 

chặt hơn nữa các khoản vay vốn, các doanh nghiệp cần phải chứng minh đƣợc 

tính khả thi, hiệu quả của dự án và khả năng trả nợ khoản vay. Tuy nhiên, lãi 

suất cũng là một công cụ hiệu quả để sàng lọc các dự án vay vốn . 

  Để trả đƣợc nợ, các doanh nghiệp phải xem xét tính hiệu quả của dự án, 

định lƣợng vay bao nhiêu là đủ. Với việc sử dụng công cụ lãi suất theo đúng 

tín hiệu của thị trƣờng sẽ có lợi cho nền kinh tế. Không sử dụng công cụ này 

hay sử dụng nó một cách méo mó thì chỉ có hại cho nền kinh tế. Đây cũng là 

cơ hội để thay đổi nhận thức về việc điều hành chính sách lãi suất bởi việc 

đảm bảo lãi suất tiền gửi thực dƣơng là vô cùng quan trọng, mang lại hiệu quả 

kinh tế và kiềm chế lạm phát.  

  Như vậy, mặc dù đã được cải thiện nhiều trong thời gian vừa qua, 

nhưng chính sách tín dụng của Việt Nam vẫn còn những khó khăn và hạn chế 

chủ yếu sau :  

- Lãi suất tín dụng vẫn còn ở mức cao, thủ tục và cơ chế cho vay vốn 

chƣa hợp lý không thực sự hấp dẫn các doanh nghiệp đặc biệt là các  

                                                
(9) www.nguoidaibieu.com.vn/Trangchu/VN/tabid/66/CatID/ContentID/21969/Default.aspx 
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DNVVN. Nhiều doanh nghiệp vẫn e ngại khi phải sử dụng vốn vay ngân hàng 

và thƣờng áp dụng các khoản vay ngoài thị trƣờng tín dụng chính thức nhƣ 

qua bạn bè, ngƣời thân… 

- Các ngân hàng đƣa ra nhiều yêu cầu khắt khe khi cho vay. Chẳng hạn 

điều kiện bắt buộc có tài sản thế chấp khiến nhiều DNVVN không thể vay 

đƣợc vốn. DNVVN nào có tài sản thế chấp thì vẫn gặp nhiều thiệt thòi khi 

vay vốn bởi lẽ việc xác định giá trị tài sản thế chấp hoàn toàn phụ thuộc vào 

ngân hàng mà không có cơ quan trung gian định giá tài sản tham gia. Điều 

này làm cho giá trị tài sản DNVVN thế chấp trong nhiều trƣờng hợp bị đánh 

giá thấp hơn 30% giá trị thực tế trên thị trƣờng, tức là chỉ định giá tài sản 

bằng 70% giá trị thực và khoản cho vay thƣờng chỉ trị giá 70% của 70% giá 

trị thực của tài sản. 

- Cơ chế cho vay qua tài sản thế chấp gần nhƣ không hiệu quả đối với 

các DNVVN vì bản thân họ là những doanh nghiệp thiếu vốn. Theo nhận định 

của các chuyên gia tài chính thì hiện nay 93% các ngân hàng đều muốn nhận 

bất động sản làm tài sản thế chấp cho các khoản vay thƣơng mại, trong khi đó 

phần lớn tài sản của các DNVVN là các động sản nhƣ hàng tồn kho và các 

khoản phải thu mà trị giá có thể lên tới hàng tỷ USD. 

- Năng lực và hệ thống quản lý của các ngân hàng vẫn còn nhiều hạn chế 

nên thiếu các hình thức tiếp cận trực tiếp và tƣ vấn cho DNVVN trong việc 

quản lý và sử dụng tốt các nguồn vốn vay. Do đó, hầu hết các ngân hàng 

không giám cho vay trên cơ sở kinh doanh tốt. Chủ yếu các ngân hàng chỉ 

giám cho các doanh nghiệp đã làm ăn có uy tín và đang phát triển trên thị 

trƣờng vay vốn khi có tài sản thế chấp. Một ngân hàng cổ phần đã bƣớc đầu 

áp dụng các hình thức tài sản thế chấp linh hoạt hơn cạnh tranh với ngân hàng 

nhà nƣớc trong việc cho vay và tiếp cận các DNVVN. Nếu ngân hàng nhà 
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nƣớc không tự cải thiện và năng cao năng lực của mình thì sẽ rất khó cạnh 

tranh với các ngân hàng thƣơng mại cổ phần trong tƣơng lai. 

- Tình trạng hình sự hoá quan hệ giữa ngân hàng và DNVVN làm cho 

nhiều cán bộ tín dụng dè dặt khi cho vay, không giám tự chịu trách nhiệm về 

quyết định cho vay. Việc cho phép tổ chức tín dụng cho vay theo  phƣơng 

thức mà pháp luật không cấm, phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh 

của tổ chức tín dụng và đặc điểm của khách hàng chƣa đƣợc mạnh giạn áp 

dụng, do đó, trong thực tế các DNVVN vẫn khó tiếp cận với nguồn vốn ngân 

hàng. Mặc dù có những doanh nghiệp kinh doanh tốt, đạt doanh số nộp thuế 

rất cao nhƣng các ngân hàng vẫn không dám mạnh dạn cho vay, nhất là đối 

với khoản vay lớn không có tài sản thế chấp. Những mặc cảm về rủi ro của 

vốn vay đối với khu vực kinh tế tƣ nhân từ các ngân hàng vẫn còn khá nặng 

nề.       

Thực ra có một số nguyên nhân chủ quan về phía DNVVN khiến các 

ngân hàng còn e ngại khi cho vay:  

+ Hiệu quả sản xuất kinh doanh thực tế của DNVVN thấp nên chƣa tạo 

dựng đƣợc lòng tin, uy tín đối với ngân hàng. Đồng thời do nhiều DNVVN cố 

ý “chế biến” kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính ở mức thấp nhất, 

thậm chí bị lỗ đến hết cả vốn điều lệ để tránh thuế thu nhập làm cho tình hình 

tài chính của doanh nghiệp khi nhìn vào báo cáo tài chính rất xấu, ngân hàng 

không dám cho vay. 

+ Khả năng tự xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tƣ 

để thuyết phục đƣợc ngân hàng cho vay còn hạn chế ở hầu hết các DNVVN. 

Rất ít DNVVN đi thuê tƣ vấn vì không chịu đƣợc chi phí trong khi không biết 

chắc chắn có vay đƣợc hay không. 

2.2.2.4. Các chương trình tín dụng của các tổ chức nước ngoài 
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     Hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận một số chƣơng 

trình sau: 

- Quỹ phát triển DNVVN của cộng đồng Châu Âu (SMEDF): Cộng đồng 

Châu Âu tài trợ 25 triệu USD cho việc thành lập quỹ phát triển các DNVVN ở 

Việt Nam để giúp đỡ các doanh nghiệp phát triển sản xuất và tạo công ăn việc 

làm. 

- Tín dụng hỗ trợ của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC): Ngân 

hàng này đã hỗ trợ cho vay 500 tỷ đồng Việt Nam để hỗ trợ phát triển các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp này có thể vay tối đa 20 tỷ đồng 

với mức lãi suất ƣu đãi là 0,71%/ tháng trong khoảng 10 năm để xây dựng, 

mua máy móc thiêt bị , khoản vay này không cần thế chấp. 

- Dự án phát triển khu vực Mê Công (MPFD): Giúp các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tiếp cận các chƣơng trình trợ giúp nhƣ đào tạo, cung ứng vốn cho 

hoạt động thuê tài sản… 

- Công ty tài chính quốc tế (IFC): Công ty này đã có một số hoạt động hỗ 

trợ nhƣ lập diễn đàn Doanh Nghiệp Việt Nam, góp vốn vào hoạt động cho 

thuê tài chính, cho DNVVN vay thí điểm… 

- Dự án tín dụng phát triển nông thôn của ngân hàng Thế Giới: Dự án 

này đƣợc cơ quan phát triển quốc tế cho vay vốn nhằm khuyến khích đầu tƣ 

cho khu vực nông nghiệp, khuyến khích đầu tƣ tƣ nhân, đặc biệt là đầu tƣ hộ 

cá thể và DNVVN. 

Đây là những nguồn vốn thiết thực khi mà nhà nƣớc luôn quan tâm, 

khuyến khích DNVVN phát triển trong khi nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc 

hạn chế, không đáp ứng nhu cầu cho DNVVN. Việc hợp tác với các tổ chức 

tín dụng quốc tế đánh dấu giai đoạn mở cựa hội nhập trên tất cả các lĩnh vực. 

Nếu biết khai thác nguồn vốn này, sẽ đem lại lợi ích không nhỏ cho DNVVN 

Việt Nam. 
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Tuy nhiên DNVVN Việt Nam còn khó có thể tiếp cận và vay vốn của 

một tổ chức tài chính nƣớc ngoài, kể cả theo phƣơng thức “ngƣời bán cho 

vay” tức là, khoản vay đƣợc chuyển bằng hàng hoá. Nếu tổ chức tài chính 

nƣớc ngoài yêu cầu phải có bảo lãnh của Nhà nƣớc thì các DNVVN không 

thể đáp ứng đƣợc vì nhà nƣớc chỉ bảo lãnh cho các DNNN. Nếu tổ chức tài 

chính nƣớc ngoài yêu cầu có bảo lãnh của một ngân hàng thƣơng mại có uy 

tín thì để có đƣợc giấy bảo lãnh đó, những khó khăn xuất hiện cũng tƣơng tự 

với việc vay trực tiếp. 

2.2.2.5. Hỗ trợ vốn qua hình thức cho thuê tài chính (tín dụng thuê mua) 

Trên thị trƣờng Việt Nam hiện có 12 công ty cho thuê tài chính đang 

hoạt động, gồm 6 công ty trực thuộc các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc, 4 

công ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và hai công ty trực thuộc ngân hàng thƣơng 

mại cổ phần. Ngoài ra, có rất nhiều các công ty tài chính, quỹ đầu tƣ đã đầu tƣ 

và đang tiếp tục đƣợc phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới riêng về khía 

cạnh cung ứng vốn thông qua kênh cho thuê tài chính hay có thể hiện cho 

thuê tài chính nhƣ một hoạt động tài trợ vốn trung và dài hạn. 

Trong thực tế, việc cung ứng vốn trung và dài hạn thông qua kênh cho 

thuê tài chính thời gian qua cho các doanh nghiệp bị hạn chế do nhiều nguyên 

nhân, trong đó chủ yếu là nhứng nguyên nhân sau : 

- Mặc dù đã xuất hiện hơn 10 năm trên thị trƣờng Việt Nam nhƣng sự 

quảng bá, giới thiệu để cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là DNVVN về lĩnh 

vực cho thuê tài chính còn hạn chế. Mạng lƣới hoạt động của các công ty cho 

thuê tài chính mới có mặt tại một vài trung tâm kinh tế lớn, chƣa trải rộng 

trong cả nƣớc cũng nhƣ chƣa có sự phối hợp với các ngân hàng thƣơng mại 

để có thể quảng bá hoặc bán trọn gói sản phẩm. 

- Hành lang pháp lý về cho thuê tài chính chƣa hoàn thiện đồng bộ, 

nhiều quy định cần phải đƣợc luật hóa. Các quy định về sở hữu, về tổ chức, 
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hoạt động, vốn điều lệ… trong các văn bản còn nhiều vấn đề phải bàn. Ví dụ 

nhƣ quy định về vốn điều lệ là 50 tỉ đồng đối với công ty trong nƣớc và 5 

triệu USD đối với công ty nƣớc ngoài trong giai đoạn hiện nay là không phù 

hợp. Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản dƣới luật khi quy định về cho 

thuê tài chính đã không phân định triệt để các khái niệm liên quan đến sở hữu, 

chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài sản thuê trong các giai đoạn của quá 

trình cho thuê tài chính, giá trị cho thuê tối đa… gây cản trở đối với hoạt động 

cho thuê tài chính. 

 Quy định về đối tƣợng cho thuê tài chính tại Việt Nam chỉ bó hẹp trong 

động sản, đối tƣợng cho thuê còn quá đơn điệu (máy móc thiết bị, dây chuyền 

sản xuất, một số động sản khác), đối với dây chuyền sản xuất lại yêu cầu tỷ lệ 

tham gia vốn lớn. Chính sách thuế hiện nay có những cải tiến đáng kể, nhƣng 

còn thuế đối với hình thức mua và cho thuê lại, một nghiệp vụ mà các doanh 

nghiệp rất cần để có vốn lƣu động, chƣa đƣợc ngành thuế giải quyết, hay nhƣ 

một số quy định về mua bán tài sản đã qua sử dụng chƣa đƣợc nhìn nhận một 

cách khách quan. 

- Trong sân chơi “tín dụng” thì ngân hàng có nhiều ƣu điểm vƣợt trội 

hơn so với cho thuê tài chính. Với ƣu thế bề giày lâu năm, mạng lƣới kinh 

doanh rộng khắp, sản phẩm, dịnh vụ đa dạng hơn, làm cho một bộ phận 

không nhỏ các doanh nghiệp có thói quen chỉ tìm đến ngân hàng khi có nhu 

cầu vốn. Tuy nhiên, thế mạnh của các công ty cho thuê tài chính là tách quyền 

sở hữu và quyền sử dụng tài sản, cho vay không cần tài sản thế chấp, mà tài 

sản thế chấp quan trọng nhất đối với doanh nghiệp đi thuê tài chính là tín 

nhiệm của doanh nghiệp, uy tín của chủ doanh nghiệp, tính khả thi của dự án 

và phần vốn tham gia trả trƣớc... Do đó đây là một loại hình cấp vốn rất hợp 

lý và khả thi đối với DNVVN và cần đẩy mạnh trong thời gian tới. 
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2.3. Kinh nghiệm của các nƣớc trong việc sử dụng chính sách tài chính 

nhằm thúc đẩy sự phát triển của DNVVN 

2.3.1. Tóm tắt chính sách tài chính trong việc khuyến khích phát triển 

DNVVN của một số nước trên thế giới. 

 Hiện nay, ở hầu hết các nƣớc trên thế giới, dù là nƣớc phát triển hay 

đang phát triển, DNVVN đều có một vị trí và tầm quan trọng rất lớn trong 

việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Mặt 

khác sự phát triển của DNVVN phụ thuộc rất lớn vào sự trợ giúp Chính phủ 

trong việc khích lệ và giúp đỡ DNVVN thông qua các chính sách và chƣơng 

trình hỗ trợ trên các phƣơng diện khác nhau, nhằm tạo điều kiện chính sách và 

sự hỗ trợ về tài chính, tiền tệ là yếu tố rất quan trọng khuyến khích sự tăng 

trƣởng của DNVVN. Mỗi nƣớc có tình hình và trình độ phát triển kinh tế 

không giống nhau. Và do vậy, chính sách của Chính phủ mỗi nƣớc trong việc 

khuyến khích phát triển DNVVN cũng có những điểm khác nhau. Tuy vậy, 

qua nghiên cứu cho thấy, chính sách tài chính, tiền tệ khuyến khích phát triển 

DNVVN của các nƣớc phát triển nhƣ Mỹ, Nhật Bản, Cộng hoà Liên Bang 

Đức... và các nƣớc trong khu vực nhƣ Malaysia, Hàn Quốc đều tập trung vào 

một số vấn đề chủ yếu sau: 

2.3.1.1. Thực hiện miễn, giảm thuế thúc đẩy đầu tư 

 Chính sách ƣu đãi thuế là một trong những công cụ chủ yếu đƣợc nhiều 

nƣớc sử dụng để thúc đẩy sự phát triển của DNVVN. 

 Ở Trung Quốc, hệ thống thuế quy định thuế suất thuế TNDN là 33% 

(mới đây giảm xuống 25%), nhƣng để giảm gánh nặng về thuế cho các 

DNVVN, Chính phủ chỉ áp thuế 18% đối với các doanh nghiệp có lợi nhuận 

chịu thuế hàng năm dƣới 30.000 NDT, và thuế suất 27% đối với các doanh 

nghiệp có lợi nhuận ít hơn 100.000 NDT nhƣng nhiều hơn 30.000 NDT. Thuế 

GTGT giảm từ 6% còn 4% với các doanh nghiêp có lợi nhuận dƣới 1,8 triệu 
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NDT. Để khuyến khích sự phát triển của các tổ chức tín dụng, cơ quan điều 

hành thuế cũng miễn thuế doanh nghiệp trong vòng 3 năm cho các tổ chức 

bảo lãnh và tái bảo lãnh cho DNVVN, thuộc dự án thí điểm quốc gia. 

 Ở Nhật Bản, trong những năm của thập niên 90, DNVVN có mức thu 

nhập dƣới 8 triệu Yên thì chỉ phải nộp thuế TNDN với thuế suất là 28%, trong 

khi đó các Công ty lớn phải nộp với thuế suất là 37,5%. Chính phủ cũng giảm 

25% thuế TNDN đối với các xí nghiệp có nghiên cứu và đƣa sản phẩm mới ra 

thị trƣờng tiêu thụ. Ngoài ra, Chính phủ cho phép đƣợc giảm trừ khỏi thu 

nhập chịu thuế các khoản chi phí đầu tƣ vào phát triển công nghệ và con 

ngƣời, các chi phí đào tạo nghề nghiệp con ngƣời, các chi phí về áp dụng 

công nghệ mới... Các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ cũng không 

thuộc diện tính vào thu nhập chịu thuế. 

 Ở Hàn Quốc, các DNVVN đƣợc miễn giảm thuế lợi tức từ 50 đến 

100% trong vòng 4 năm đầu hoạt động và giảm từ 20-30% trong 2 năm tiếp 

theo. Chính phủ cũng có hình thức khuyến khích về thuế đối với DNVVN 

hoạt động ở vùng nông thôn, trong vòng 3 năm đầu hoạt động họ không phải 

nộp thuế lợi tức, tiếp theo 2 năm sau đó chỉ phải đóng 50% số thuế lợi tức. 

Một khuyến khích về thuế nữa đƣợc áp dụng cho những doanh nghiệp chuyển 

ra khỏi thành phố lớn nhƣ ra khỏi Seoul thì trong 3 năm sau đó không phải 

nộp thuế lợi tức. Chính quyền địa phƣơng cũng thƣờng áp dụng biện pháp 

miễn giảm các loại thuế của địa phƣơng để khuyến khích các DNVVN. Chính 

phủ cũng khuyến khích DNVVN đầu tƣ và phát triển công nghệ bằng biện 

pháp coi những khoản chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm hoặc quy 

trình mới, chi phí cho nghiên cứu tiếp thu và cải tiến công nghệ nhập, mua 

thông tin kỹ thuật... đƣợc coi là những chi phí hợp lý trong tính toán thu nhập 

chịu thuế. Các DNVVN không phải trả thuế cho các quỹ dành cho phát triển 
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các sản phẩm và quy trình công nghệ mới. Mức tối đa đƣợc đƣa vào quỹ dự 

phòng là 20% tổng thu nhập trƣớc thuế
(10)

. 

 Ở Đài Loan, những cơ sở sản xuất dịch vụ mới thành lập thuộc ngành 

nghề và tiêu chuẩn cần khuyến khích phát triển theo quy định của Nhà nƣớc 

đƣợc miễn, giảm thuế TNDN trong 5 năm liên tục tính từ ngày bán đƣợc sản 

phẩm hay dịch vụ đầu tiên. Chính phủ cũng cho phép các DNVVN nợ 30% 

thuế để đầu tƣ vào các ngành công nghệ cao, nợ 20% thuế để thực hiện chi 

cho nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đƣợc nợ 5 - 

20% thuế TNDN để mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. 

 Ở Singapore, Chính phủ thực hiện miễn toàn bộ thuế lợi tức trong vòng 

10 năm cho các công ty thực hiện các hoạt động đi tiên phong trong lĩnh vực 

nghiên cứu, phát triển, dịch vụ ở giai đoạn đầu phát triển công nghiệp; miễn 

thuế cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất sản phẩm ở giai đoạn 

cuối tạo ra giá trị gia tăng cao và hàm lƣợng công nghệ cao với thời gian 

trung bình là 5 đến 7 năm; tăng thời gian miễn thuế đối với các công ty triển 

khai hoạt động nghiên cứu và phát triển đặc biệt. 

 Đối với Malaysia, hệ thống ƣu đãi thuế đƣợc xây dựng phù hợp với 

đƣờng lối kinh tế mà Chính phủ đề ra trong từng thời kỳ. Từ năm 1971 đến 

năm 1985, việc miễn thuế đƣợc thực hiện trên cơ sở khuyến khích doanh 

nghiệp sử dụng nhiều lao động ví dụ doanh nghiệp sử dụng từ 51 đến 100 lao 

động đƣợc miễn thuế 2 năm, từ 101 đến 200 lao động đƣợc miễn thuế 3 năm, 

sử dụng 201 lao động đến 350 lao động đƣợc miễn thuế 4 năm và sử dụng lao 

động 351 lao động trở lên đƣợc miễn thuế 5 năm. Từ năm 1986, việc miễn 

giảm thuế đƣợc thực hiện theo đạo luật khuyến khích đầu tƣ đƣợc xác định là 

quy chế đi tiên phong. Chính phủ định kỳ công bố danh sách các sản phẩm, 

ngành nghề cần khuyến khích. Các doanh nghệp thành lập đầu tƣ vào lĩnh vực 

này đƣợc miễn thuế 5 năm. Ngoài ra, Chính phủ cũng cho phép DNVVN khi 

                                                
(10) trang 51-tạp chí Tài chính, số 4 năm 2008 
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tính thuế thu nhập chịu thuế, đƣợc khấu trừ mọi chi phí nghiên cứu khoa học 

đƣợc thực hiện do doanh nghiệp hoặc nhân danh doanh nghiệp. 

 Ở Mỹ, sau cuộc cải cách thuế năm 1986 đã áp dụng thuế suất khác 

nhau đối với thu nhập doanh nghiệp: 50 ngàn USD thu nhập đầu tiên chịu 

thuế suất 15%, 25 USD thu nhập tiếp theo chịu thuế suất 25%, và 25 ngàn 

USD tiếp theo nữa chịu thuế suất 34% và 235 ngàn USD tiếp theo chịu thuế 

suất 39%. Nhƣng những công ty có tổng thu nhập trên 335 ngàn USD thì mức 

thuế tối đa cũng không vƣợc quá 34% thu nhập. Nhƣ vậy, đối với những công 

ty có thu nhập dƣới 335 ngàn USD trở xuống mà thƣờng là công ty vừa và 

nhỏ phải chịu thuế suất trung bình thấp hơn 34% trở xuống. Đây chính là cách 

giảm thuế cho DNVVN của Chính phủ Mỹ trong thập niên 90. 

 Tại Cộng hoà Liên Bang Đức, từ tháng 1/1990 các doanh nghiệp không 

phải nộp thuế doanh thu, nếu doanh thu của nó không vƣợt quá 25 nghàn Mác 

thì đƣợc giảm 50% số thuế phải nộp. Chính phủ cũng đã áp dụng các quy chế 

miễn, giảm thuế đối với những khoản chi phí dành riêng cho nghiên cứu, đổi 

mới kỹ thuật. 

 Tại Nga, sau khi Liên Xô cũ tan rã, Chính phủ cũng đã tiến hành nhiều 

ƣu đãi về thuế trong việc định hƣớng, khuyến khích phát triển các DNVVN. 

Chính phủ không thu thuế TNDN đối với phần lợi nhuận bằng tổng chi phí 

cho nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp đổi mới, đồng thời tăng thuế 

lũy tiến đối với doanh nghiệp độc quyền từ năm thứ 5 trở đi, miễn thuế tài sản 

100% ở năm thứ nhất, 50% ở năm thứ 2, 30% ở năm thứ 3 và 20% ở năm thứ 

4 đối với các doanh nghiệp đầu tƣ cho thiết bị hiện đại, mới, giảm các khoản 

bảo hiểm xã hội từ 30 đến 50%
(11)

.
 

2.3.1.2. Thực hiện khấu hao nhanh tài sản cố định 

 Để giúp cho các doanh nghiệp tăng khả năng tài chính và tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp đổi mới nhanh tài sản cố định nhiều nƣớc thực hiện 

                                                
(11) http://www.dalat.gov.vn/congnghe/Article.aspx?id=391 &tid=16&date 
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chính sách hoãn thuế cho doanh nghiệp bằng cách cho phép doanh nghiệp 

thực hiện phƣơng pháp khấu hao nhanh tài sản cố định. 

 Tại Mỹ theo luật cải cách thuế năm 1986, các hãng đƣợc phép khấu hao 

nhanh tài sản cố định nhanh hơn so với khấu hao trực tiếp. Các DNVVN ở 

nƣớc ta là thành viên EU đều đƣợc Chính phủ cho phép khấu hao nhanh khi 

tính thuế. Đối với Hàn Quốc, Chính phủ áp dụng những chƣơng trình khấu 

hao ƣu tiên đối với các loại đầu tƣ vào các doanh nghiệp khác nhau nhƣ 

doanh nghiệp có thu nhập ngoại tệ, khai khoáng, doanh nghiệp có sử dụng 

công nghệ mới, đầu tƣ cho nghiên cứu và triển khai... ở Malaysia, Nhà nƣớc 

cũng cho phép các doanh nghiệp đƣợc khấu hao nhanh tài sản cố định theo 

quy định cụ thể của Nhà nƣớc chẳng hạn trong công nghiệp khai khoáng đƣợc 

khấu hao tài sản cố định theo tỷ lệ: Đối với các chi phí đầu tƣ cho công việc 

tìm kiếm đƣợc trích khấu hao 100% trong năm đầu, đối với thiết bị và máy 

móc đƣợc khấu hao 20% trong năm đầu và mức khấu hao cho các năm sau 

phụ thuộc vào từng loại thiết bị.  

Tại Đài Loan, Chính phủ cho phép khấu hao các thiết bị tiết kiệm năng 

lƣợng, các phƣơng tiện kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng trong 2 năm. Ngoài ra 

các DNVVN cũng đƣợc khấu hao nhanh để đổi mới, mua sắm máy móc, thiết 

bị, phƣơng tiện dùng vào việc nghiên cứu và phát triển. 

2.3.1.3. Thực hiện tín dụng ưu đãi và tăng cường các kênh cung ứng tín dụng 

 Ngoài biện pháp ƣu đãi về thuế, hầu hết các nƣớc đều rất chú trọng đến 

các biện pháp cung ứng tín dụng cho các DNVVN. Nhiều nƣớc thực hiện biện 

pháp tín dụng ƣu đãi đối với các DNVVN đồng thời thành lập các tổ chức tín 

dụng của Nhà nƣớc tạo ra một kênh cung ứng riêng về vốn cho DNVVN. 

 Tại Mỹ, mặc dù là nƣớc có nền kinh tế mạnh nhất thế giới, nhƣng do 

đặc tính của DNVVN nên các doanh nghiệp này vẫn rất khó khăn trong việc 

vay vốn các ngân hàng thƣơng mại. Vì vậy chính phủ Mỹ đã lập ra “Ngân 
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hàng dành cho doanh nghiệp nhỏ” nhằm cung ứng tín dụng cho các doanh 

nghiệp nhỏ với lãi suất ƣu đãi. Hiện nay, các chƣơng trình tín dụng mà Mỹ 

đƣa ra cho các DNVVN bao gồm: tín dụng trực tiếp và bảo lãnh tín dụng, 

thƣởng kinh doanh, thƣởng xuất khẩu, hỗ trợ tài chính cho các chƣơng trình 

đầu tƣ và nhiều loại hình bảo hiểm khác nhau. Cho đến năm 1999, Mỹ có 

khoảng 200 chƣơng trình cấp liên bang tài trợ kinh doanh nhỏ đang hoạt 

động. 

 Tại Cộng hoà Liên Bang Đức, Chính phủ đã thực hiện tín dụng ƣu đãi 

và trợ cấp cho các DNVVN. Chính sách của nhà nƣớc hỗ trợ cho DNVVN 

trƣớc hết nhằm đảm bảo cho các doanh nghiệp này độc lập về mặt tài chính. 

Nhà nƣớc Đức có rất nhiều chƣơng trình ƣu tín dụng ƣu đãi cho các DNVVN 

nhƣ chƣng trình của ngân hàng tái thiết Đức dành cho DNVVN thuộc lĩnh 

vực công nghiệp và thƣơng mại, có doanh số dƣới 1 tỷ Mác và các nghề tự do 

mức cho vay tối đa 10 triệu Mác thời hạn 10 năm, lãi suất 5,25%/năm, hai 

năm đầu không phải trả lãi, chƣơng trình thành lập doanh nghiệp mới của 

ngân hàng cân đối Đức, các DNVVN còn có thể vay ƣu đãi trong khuôn khổ 

“chƣơng trình tái thiết Châu Âu”v.v... Tại các nƣớc thành viên EU khác cũng 

có nhiều tổ chức tín dụng của Nhà nƣớc thực hiện cung cấp tín dụng cho 

DNVVN, quỹ tín dụng quốc gia cũng thực hiện cung cấp một phần tín dụng 

cho DNVVN... 

 Tại Đài Loan, có tổng số 82 ngân hàng (theo thống kê vào cuối năm 

1996 của Ngân hàng Trung ƣơng Đài Loan, bao gồm các ngân hàng nhà 

nƣớc, ngân hàng tƣ nhân và các ngân hàng hợp tác xã) cung cấp tín dụng cho 

DNVVN. Bộ tài chính đã chú trọng nhiều tới việc khuyến khích các ngân 

hàng này cung cấp tài chính cho DNVVN và quy định tỷ lệ cung cấp tài chính 

cho DNVVN phải tăng lên hàng năm. Để có nguồn cung cấp vốn dồi dào, 

Quỹ Mỹ - Trung, Quỹ phát triển và Quỹ phát triển DVVVN, đều do chính 
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phủ lập nên, đã cung cấp tài chính cho các DNVVN thông qua các ngân hàng. 

Ngoài những khoản vay chung với lãi suất thấp, còn có các khoản vay cụ thể 

để mua thiết bị, máy móc, nhà xƣởng, phát triển sản phẩm mới và công nghệ 

mới để vi tính hoá công việc quản lý. Những nguồn vốn dồi dào và các khoản 

cho vay với lãi suất thấp của Chính phủ đã giúp DNVVN cải thiện đƣợc cơ 

cấu tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và đóng góp 

nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế của đất nƣớc. 

 Tại Nhật Bản, DNVVN chính là tế bào sống của nền kinh tế Nhật Bản. 

Chính phủ đã có nhiều chƣơng trình để giúp các DNVVN giải quyết các vấn 

đề nảy sinh trong quá trình phát triển. Năm 1980 Liên đoàn doanh nghiệp nhỏ 

Nhật Bản đƣợc thành lập (JSBC) với chức năng thực hiện các biện pháp trợ 

giúp DNVVN. JSBC cùng với chính quyền các địa phƣơng cung cấp các 

khoản vay ƣu đãi lãi suất thấp cho các DNVVN, với thời hạn từ 15 - 20 năm, 

ân hạn từ 2 - 3 năm. Đến 9/1994, JSBC đã cấp 2,6 tỷ Yên cho đầu tƣ nâng cấp 

và phát triển DNVVN nói chung. Ngoài ra, ngân hàng phát triển Nhật Bản 

cũng cung cấp những ƣu đãi đặc biệt về tín dụng cho các DNVVN. Lấy thí 

dụ, Ngân hàng phát triển Nhật Bản sẵn sàng cấp 90% vốn cho các xí nghiệp 

liên kết nghiên cứu cơ bản, cho các xí nghiệp vay vốn với lãi suất ƣu tiên 

7,1%/ năm để tiến hành nghiên cứu ứng dụng - nếu thất bại thì không phải trả 

lãi
(12)

. 

 Đối với Hàn Quốc, Chính phủ cũng thành lập các tổ chức tài chính đảm 

nhận việc cung ứng tín dụng cho các DNVVN và có thể cung ứng tín dụng ƣu 

đãi cho các doanh nghiệp mới thành lập, các tổ chức này bao gồm các cơ 

quan chủ yếu sau: 

 + Ngân hàng công nghiệp vừa và nhỏ (SMIB) do chính phủ thành lập 

nhằm chuyên môn hoá trong công tác tài trợ cho các DNVVN. 

                                                
(12) www.sme.ne.ip 



 

76 
 

 + Quỹ phát triển công nghiệp vừa và nhỏ, đƣợc hình thành từ nguồn 

vốn ngân sách Nhà nƣớc, chịu sự quản lý của ngân hàng công nghiệp vừa và 

nhỏ và đƣợc sử dụng thông qua ngân hàng này và ngân hàng quốc gia cho 

công dân. Quỹ phát triển công nghiệp vừa và nhỏ cung cấp tín dụng với lãi 

suất ƣu đãi cho các doanh nghiệp đƣợc đánh giá là có tiềm năng tăng trƣởng 

cao và phụ thuộc các ngành công nghiệp ƣu tiên theo quy định của chính phủ. 

 Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đà dàn xếp với các ngân hàng thƣơng 

mại để các ngân hàng này cho các DNVVN hoạt động trong ngành xuất khẩu 

và ngành sản xuất hàng thay thế nhập khẩu vay dài hạn (10 năm) với lãi suất 

hợp lý. Chính phủ buộc các ngân hàng thƣơng mại và các tổ chức tài chính, 

kể cả các chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, phải dành một tỷ lệ vốn nhất định 

để cấp tín dụng cho các DNVVN. Cụ thể, Chính phủ quy định tỷ lệ bắt buộc 

đối với ngân hàng thƣơng mại quốc gia là phải dành 45% tín dụng cho các 

DNVVN vay, còn các ngân hàng thƣơng mại địa phƣơng phải dành ít nhất là 

80%. Các chi nhánh nƣớc ngoài bị yêu cầu phải dành 35% số tiền của mình 

để cho DNVVN vay. Ngoài ra ngân hàng trung ƣơng Hàn Quốc có thể thực 

hiện việc tài trợ hoặc tái chiết khấu cho những khoản vay đó. 

 Tại Malaysia, một số tổ chức tài chính và các biện pháp chính sách đã 

đƣợc thiết lập nhằm cung cấp nhiều tín dụng hơn cho các DNVVN. Các tổ 

chức tài chính chủ yếu cung cấp sự trợ giúp cho các DNVVN là Ngân hàng 

công nghiệp, Ngân hàng Pembangunan Malaysia Berhda (BPMB), tổ chức tài 

chính phát triển công nghiệp Malaysia (MIDF) và tổ chức Malaysia Amanah 

Rakyat (MARA). Khác với ngân hàng thƣơng mại, những tổ chức này mang 

tính chất phục vụ phát triển có liên quan tới tác nghiệp của mình mà không 

thiên về thu lợi nhuận. Để phát triển hơn nữa DNVVN, vào năm 1998 quỹ kỹ 

thuật công nghiệp (ITAF) dành cho DNVVN đã đƣợc thành lập với khoản 

vốn ban đầu là 200 triệu USD. Quỹ này cung cấp vốn trên cơ sở xem xét tính 
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thích hợp của những cơ sở công nghiệp cụ thể nhằm giúp nghiên cứu khả thi, 

phát triển và thiết kế sản phẩm cũng nhƣ các hoạt động nghiên cứu triển khai. 

 Tại Nga, bên cạnh việc thực hiện những biện pháp tín dụng ƣu đãi 

thông qua quỹ tài chính thì Nhà nƣớc cũng đặc biệt chú ý đến vai trò của tín 

dụng ngân hàng thông qua việc: tạo cơ chế để ngân hàng góp vốn cùng đầu tƣ 

với doanh nghiệp đổi mới, giảm thuế thu nhập cho ngân hàng để ngân hàng 

chỉ thu lãi 50% các khoản nợ đáo hạn của DNVVN, giảm 50% vốn dự trữ bắt 

buộc đối với ngân hàng đầu tƣ cho đổi mới, bảo đảm kịp thời trả tới 50% tổng 

số tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại bằng cách ngân hàng trung ƣơng 

thu lãi suất bằng 0% trong thời hạn nhất định đối với các khoản nợ quá hạn, 

giảm 50% lãi suất đối với các khoản tín dụng trung và dài hạn cho các dự án 

đổi mới của DNVVN, nhƣng tăng thêm 30% đối với các khoản vay ngắn hạn 

cho các mục tiêu đầu cơ, trục lợi. 

2.3.1.4. Tăng cường hoạt động bảo lãnh tín dụng đối với DNVVN 

 DNVVN với khả năng tài chính hạn chế thƣờng rất khó khăn trong việc 

vay vốn ngân hàng thƣơng mại. Chính phủ của nhiều nƣớc đã áp dụng biện 

pháp bảo lãnh tín dụng cho các DNVVN. 

 Tại Trung Quốc, Chính phủ đã đẩy mạnh kế hoạch giới thiệu hệ thống 

bảo lãnh tín dụng giữa các DNVVN. Cho đến nay, các cơ quan này đã đƣợc 

thành lập ở 30 tỉnh thành, 18 trong số đó thực hiện hoạt động tái bảo lãnh. 

Khoảng 7.6 triệu NDT vốn đã đƣợc huy động, đủ sức cung cấp cho các khoản 

vay với tổng giá trị lên tới 40 - 50 tỉ NDT. Từ năm 1999, Bộ tài chính và các 

cơ quan khác đã bắt đầu xây dựng hệ thống bảo lãnh vay nợ cho các 

DNVVN. Cho đến năm 2001, họ đã đƣa ra luật và các quy định, nhƣ: Quy 

định tạm thời về hệ thống bảo lãnh tín dụng cho các DNVVN và các biện 

pháp quả lý Bảo lãnh tín dụng cho các DNVVN. Cho đến cuối năm 2000, 30 

tỉnh, vùng và khu vực tự trị của Trung Quốc đã mở các địa điểm thử nghiệm 
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cho hệ thống bảo lãnh tín dụng, thành lập hơn 200 tổ chức bảo lãnh tín dụng, 

huy động quỹ bảo lãnh giá trị 10 tỉ Nhân dân tệ (NDT), và đem hết nỗ lực để 

cải thiện môi trƣờng tín dụng cho sự phát triển của các DNVVN... Nhà nƣớc 

khuyến khích tất cả các loại tổ chức bảo lãnh thực hiện việc cấp bảo lãnh tín 

dụng cho các DNVVN. 

 Tại Nhật Bản, các biện pháp nhằm bổ sung khả năng vay vốn các ngân 

hàng thƣơng mại cho các DNVVN đƣợc khởi xƣớng từ năm 1931, và đến 

năm 1985 đã hình thành hệ thống bảo hiểm và bảo lãnh tín dụng cho các 

DNVVN. Hệ thống này đóng chức năng nhƣ một mạng lƣới an toàn, nhằm 

giảm nhẹ những rối loạn về tín dụng và góp phần giảm các vụ phá sản, giúp 

cho các DNVVN có khả năng phát triển nhƣng không có tài sản thế chấp, có 

thể vay vốn các ngân hàng thƣơng mại. Trong hệ thống đó, hội bảo lãnh tín 

dụng DNVVN là tổ chức tài chính công cộng đứng ra bảo lãnh cho các 

DNVVN vay vốn ngân hàng thƣơng mại. Hỗ trợ cho hoạt động của hội bảo 

lãnh tín dụng là hội đồng bảo hiểm tín dụng DNVVN do chính phủ trung 

ƣơng lập ra. Hội đồng bảo hiểm, tín dụng hoạt động nhƣ ngƣời thực hiện tái 

bảo hiểm khoản tín dụng mà hội bảo lãnh tín dụng đã đứng ra bảo lãnh cho 

DNVVN không có tài sản thế chấp đƣợc vay vốn ngân hàng thƣơng mại. Nhờ 

hệ thống bảo lãnh và bảo hiểm tín dụng nhƣ vậy, các DNVVN của Nhật Bản 

mở rộng đƣợc khả năng vay vốn các ngân hàng thƣơng mại. 

 Tại Đài Loan, từ năm 1974, Chính phủ đã yêu cầu các thể chế tài 

chính góp vốn cùng Chính phủ thành lập “quỹ bảo lãnh tín dụng cho 

DNVVN” để giúp các DNVVN thiếu tài sản thế chấp có thể xin vay vốn từ 

các cơ sở tài chính với sự bảo lãnh của quỹ này. Cho tới nay Chính phủ đã 

thành lập đƣợc 74 Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN. Đến năm 2005 thì có 

khoảng 207.049 doanh nghiệp đƣợc nhận vốn lên tới trên 150 tỷ đô la. 

Ngoài ra, chính phủ cũng tiến hành thành lập quỹ bảo lãnh tƣơng hỗ có vai 
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trò trợ giúp tƣơng hỗ và tin tƣởng lẫn nhau để bảo lãnh các khoản vay của 

các doanh nghiệp trong nhóm. 

 Nhìn chung, hệ thống bảo lãnh tín dụng cho DNVVN đã đƣợc hầu hết 

các nƣớc Đông Nam Á và Đông Nam Á khác thực hiện nhƣ Hàn Quốc, ấn 

Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippin... Chẳng hạn ở Hàn quốc năm 

1976 đã thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng do Chính phủ và các thể chế tài 

chính đồng tài trợ, quỹ này bảo đảm cho DNVVN vay vốn ngân hàng thƣơng 

mại, ở Malaysia có công ty bảo lãnh tín dụng thành lập năm 1972, công ty 

này thực hiện những chƣơng trình quan trọng nhằm cải thiện khả năng các 

DNVVN đƣợc vay vốn của hệ thống ngân hàng thƣơng mại, thực hiện bảo 

lãnh trƣớc các ngân hàng thƣơng mại đối với những khoản tiền mà các 

DNVVN vay để đầu tƣ về tài sản cố định cũng nhƣ vay về vốn lƣu động. 

2.3.1.5. Hỗ trợ tài chính đẩy mạnh xuất khẩu 

 Trong xu thế quốc tế hoá đời sống kinh tế ngày càng mạnh mẽ, Chính 

phủ nhiều nƣớc đều áp dụng các biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu và ngày 

càng chú ý đến việc lôi cuốn, thu hút các DNVVN tham gia vào việc làm 

hàng xuất khẩu. 

 Tại Cộng hoà Liên Bang Đức, Chính phủ đề ra hàng loạt biện pháp 

khuyến khích các DNVVN tham gia xuất khẩu nhƣ giảm, miễn thuế, trợ cấp 

xuất khẩu, bảo hiểm, đền bù thiệt hại xuất khẩu, tạo điều kiện để doanh 

nghiệp vừa và nhỏ nhận gia công cho các công ty nƣớc ngoài, gia công hàng 

xuất khẩu. Tại Hàn Quốc, từ năm 1962 bắt đầu thực hiện chiến lƣợc hƣớng về 

xuất khẩu. Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng mạnh mẽ các biện pháp tài chính 

để thúc đẩy xuất khẩu, trong đó chú trọng đến việc ƣu đãi về tín dụng và ƣu 

đãi về thuế. Chính phủ thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu đối với những 

nguyên liệu dùng cho sản xuất hàng xuất khẩu và giảm thuế xuất khẩu. Biện 

pháp khuyến khích quan trọng nhất của Hàn Quốc trong thúc đẩy xuất khẩu là 
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ƣu đãi về tín dụng. Trong khi lãi suất cho vay nói chung là 17-23% thì lãi suất 

tín dụng xuất khẩu là 6-10%, sự khác biệt đó tồn tại trong suốt những năm 60 

và 70 cho đến năm 1982 mới chấm dứt. Tại Malaysia, Chính phủ cũng đã áp 

dụng nhiều biện pháp tài chính để thúc đẩy xuất khẩu nhƣ đƣợc tính gấp đôi 

các chi phí có liên quan đến việc tìm cơ hội xuất khẩu khi xác định thuế lợi 

tức chịu thuế của doanh nghiệp (các chi phí quảng cáo, chào hàng, cung cấp 

mẫu vật, chi phí tham gia triển lãm...), thực hiện giảm thuế xuất khẩu, thực 

hiện chƣơng trình tài trợ tín dụng xuất khẩu, ngân hàng trung ƣơng thực hiện 

cung cấp cho ngƣời xuất khẩu khoản tín dụng với lãi suất ƣu đãi nhằm tạo 

điều kiện cho họ cạnh tranh có hiệu quả hơn trên thị trƣờng quốc tế. 

 Cùng với việc đẩy mạnh xuất khẩu các nƣớc và nhất là các nƣớc đang 

phát triển đều áp dụng các biện pháp bảo hộ các ngành sản xuất còn non trẻ. 

Hàn Quốc, Đài Loan, Maylaysia, đã bảo hộ nhiều ngành công nghiệp của họ 

bằng hàng rào thuế quan các biện pháp phi thuế quan cho tới khi các ngành 

này có thể cạnh tranh trên thị trƣờng quốc tế. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các 

nƣớc cho thấy nền bảo hộ quá mức sẽ dẫn đến tình trạng làm cho các ngành 

sản xuất không có khả năng cạnh tranh với sản phẩm nƣớc ngoài. 

2.3.1.6. Khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động cho thuê tài chính 

 Hoạt động cho thuê tài chính cũng là một biện pháp quan trọng để phân 

bổ các nguồn lực hợp lý tuỳ theo tình hình phát triển kinh tế, và đóng một vai 

trò quan trọng trong việc mở rộng cho các doanh nghiệp (đặc biệt là các 

DNVVN, do các doanh nghiệp này thƣờng thiếu vốn nên giải pháp thuê tài 

chính là một giải pháp hữu hiệu), và đƣa ra các hỗ trợ tài chính cho các 

DNVVN. 

 Loại hình cho thuê tài chính bắt đầu phát triển trên thế giới vào khoảng 

hơn 20 năm trở lại đây. Có thể lấy kinh nghiệm hoạt động của Trung Quốc 

làm ví dụ tham khảo. 
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 Nhằm đẩy mạnh hoạt động cho thuê tài chính, giữa năm 2004, Bộ 

Thƣơng mại và cơ quan điều hành thuế của Trung Quốc đã phối hợp đƣa ra 

chƣơng trình thí điểm nhằm giảm thuế cùng các ƣu đãi khác cho các doanh 

nghiệp tiến hành cho thuê tài chính. 24 doanh nghiệp thuộc 14 tỉnh thành nhƣ 

Bắc Kinh, Thƣợng Hải, v.v... sẽ đƣợc tham gia vào chƣơng trình thí điểm này. 

Ngày 2/2/2007 Trung Quốc đã hạ thấp yêu cầu về vốn cho các Công ty cho 

thuê tài chính. Theo đó, các công ty này chỉ cần có ít nhất 100 triệu NDT. (Tỉ 

lệ vốn đóng góp đầy đủ là 8%). Tháng 3/2007, Hiệp hội giám sát các ngân 

hàng Trung Quốc đã tham khảo bản hoàn thiện “Chính sách quản lý các công 

ty cho thuê tài chính” trong dự thảo luật cho thuê tài chính. Theo đó, Thƣờng 

vụ Quốc hội phê chuẩn 5 ngân hàng thƣơng mại thử nghiệm mở công ty cho 

thuê tài chính là: Ngân hàng Kiến Thiết, Ngân hàng Công Thƣơng, Ngân 

hàng Giao Thông, Ngân hàng Dân Sinh và Ngân hàng Chiêu Thƣơng. Sau 2 

năm của chƣơng trình thí điểm, kết quả đạt đƣợc nhƣ sau: trong năm 2006, số 

hợp đồng cho thuê tài chính ở các doanh nghiệp thuộc chƣơng trình thí điểm 

đã đạt tổng giá trị là 6,57 tỉ NDT, lợi nhuận là 135 triệu NDT tƣơng ứng 62% 

và 77%. Các doanh nghiệp thí điểm cũng bắt đầu hợp tác với các công ty bảo 

hiểm, công ty tín nhiệm (trust company) và các công ty quản lý tài sản, do đó, 

không chỉ mở rộng kênh cấp vốn nhƣng cũng tiếp thu đƣợc kinh nghiệm quản 

lý từ các tổ chức tài chính này từ đó tăng cƣờng năng lực quản lý và kiểm soát 

rủi ro
(13)

. 

2.3.2. Những bài học kinh nghiệm đối với việc khuyến khích và định hướng 

phát triển DNVVN ở Việt Nam 

 Từ việc nghiên cứu chính sách tài chính, tiền tệ của một số nƣớc trên 

thế giới có thể rút ra những bài học kinh nghiệm đối với việc phát triển 

DNVVN ở Việt Nam: 

                                                
(13) www.usembassy-china.org.cn 
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 Thứ nhất là, để DNVVN có thể phát triển mạnh mẽ góp phần tích cực 

vào nền kinh tế nhất thiết phải có sự hỗ trợ của Nhà nƣớc, trong đó hỗ trợ tài 

chính là hình thức hỗ trợ thiết yếu. 

 Ở hầu hết các nƣớc phát triển đến các nƣớc đang phát triển đều cho 

thấy, Nhà nƣớc đóng một vai trò to lớn trong việc hỗ trợ, thúc đẩy sự phát 

triển DNVVN nhằm phát huy vai trò tích cực của các doanh nghiệp này trong 

đời sống kinh tế, xã hội. Sự hỗ trợ của nhà nƣớc thực hiện trên nhiều mặt, 

nhƣng sự hỗ trợ tài chính là hình thức hỗ trợ hết sức cần thiết và có tác động 

trực tiếp đến việc phát triển của DNVVN. 

 Thứ hai là, trong việc sử dụng các công cụ tài chính để khuyến khích 

phát triển DNVVN phải đa dạng hoá các biện pháp nhằm giúp cho các 

DNVVN vƣợt qua đƣợc khó khăn, có khả năng phát triển, tăng đƣợc khả năng 

cạnh tranh. 

 Ngoài biện pháp chủ yếu là ƣu đãi về thuế và tín dụng, Chính phủ 

các nƣớc còn sử dụng nhiều biện pháp khác để hỗ trợ và thúc đẩy các 

DNVVN phát triển. Và điều cần quan tâm là phải xem xét mức độ tác động 

và hiệu quả của các biện pháp. Nếu mức độ hỗ trợ của các biện pháp quá 

nhỏ sẽ ít có tác dụng đến việc khuyến khích phát triển các doanh nghiệp. 

Ngƣợc lại, nếu mức độ hỗ trợ của các biện pháp quá nhỏ sẽ ít có tác dụng 

đến việc khuyến khích phát triển các doanh nghiệp. Ngƣợc lại, nếu mức hỗ 

trợ của nhà nƣớc quá nhiều và kéo dài có thể lại làm suy yếu khả năng cạnh 

tranh của các doanh nghiệp. 

 Thứ ba là, trong việc sử dụng các biện pháp về tài chính để hỗ trợ và 

khuyến khích phát triển DNVVN cần chú trọng tạo điều kiện và thúc đẩy 

doanh nghiệp tự tích luỹ vốn đồng thời mở rộng khả năng cho doanh nghiệp 

tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn bên ngoài. 

 Ngoài các biện pháp giúp cho các DNVVN tăng đƣợc khả năng tích 

lũy, Chính phủ các nƣớc đều chú ý đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho các 
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doanh nghiệp có khả năng sử dụng đƣợc các nguồn vốn bên ngoài và một 

biện pháp quan trọng mà hầu hết các nƣớc đều sử dụng là Nhà nƣớc thực hiện 

bảo lãnh tín dụng cho các DNVVN có dự án khả thi nhƣng không có đủ tài 

sản thế chấp. 

 Thứ tƣ là, để thực hiện có hiệu quả việc khuyến khích phát triển 

DNVVN cần phải gắn việc hỗ trợ với những chƣơng trình mục tiêu cụ thể 

thông qua các tổ chức hỗ trợ. 

 Sự hỗ trợ trong chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nƣớc đối với 

DNVVN cần đƣợc thực hiện theo những chƣơng trình và mục tiêu cụ thể nhƣ 

hỗ trợ cho việc thành lập doanh nghiệp mới, hỗ trợ cho việc phát triển công 

nghệ... và đƣợc thực hiện thông qua hệ thống tổ chức hỗ trợ tránh tình trạng 

phân tán, tuỳ tiện. 
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CHƢƠNG III 

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ  

CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH 

 TRONG VIỆC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN  

CỦA DNVVN Ở VIỆT NAM 

 

3.1. Cơ hội và thách thức đối với các DNVVN trong quá trình hội nhập 

kinh tế quốc tế 

 Hội nhập kinh tế quốc té là quá trình tất yếu khách quan mà bất kỳ 

doanh nghiệp nào, dù là doanh nghiệp lớn hay là các DNVVN đều phải tham 

gia. Thành công của quá trình này tuỳ thuộc vào sức cạnh tranh, tính năng 

động sáng tạo của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp phải thực sự tham 

gia vào quá trình hội nhập vì sự sống còn của mình và phải đƣơng đầu với 

những thách thức cũng nhƣ tận dụng những thời cơ do quá trình hội nhập kinh 

tế quốc tế mang lại. Việc nhận thức đầy đủ và sâu sắc những cơ hội và thách 

thức trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới sẽ giúp các DNVVN thích ứng 

và góp phần thành công trong những điều kiện kinh doanh mới. 

3.1.1. Những cơ hội 

 Hội nhập kinh tế quốc tế giúp mở rộng thị trường, khai thác thị trường 

mới cả trong nước cũng như nước ngoài, nhất là thị trường xuất khẩu cho 

hàng hoá, dịch vụ đầu tư của Việt Nam. 

 Từ lâu nay, thiệt thòi lớn nhất đối với các DNVVN Việt Nam chính là 

sự khó khăn trong việc tiếp cận thị trƣờng thế giới. Nguyên nhân lớn nhất là 

vì Việt Nam chƣa phải là thành viên của WTO. Nhƣng hiện tại, khi chúng ta 

đã gia nhập tổ chức này thì sẽ tạo ra cơ hội lớn cho các DNVVN tiếp cận với 

một thị trƣờng toàn cầu thay vì một thị trƣờng 80 triệu dân. 

 Trên một thị trƣờng mở, nếu nhƣ mảng thị trƣờng lớn dễ thuộc về các 

doanh nghiệp lớn thì cũng luôn tồn tại cùng lúc những đoạn thị trƣờng ngách 
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của nhóm khách hàng nhỏ hình thành do sự khác biệt về sức mua, thói quen, 

tập quán và văn hoá tiêu dùng, cũng nhƣ một loạt các yếu tố khác gắn với đặc 

trƣng yêu cầu của từng cá nhân khách hàng. Những thị trƣờng ngách này luôn 

là mục tiêu tìm kiếm và là điểm phù hợp với điều kiện của các DNVVN. 

 Khi Việt Nam gia nhập WTO, các DNVVN có nhiều cơ hội hợp tác 

kinh doanh, mở rộng quy mô và tăng tính đa dạng hoá cơ cấu thị trƣờng. Điều 

đó xuất phát từ trình độ phát triển khác nhau của các nền kinh tế, sự đa dạng 

về văn hóa, chính trị và tôn giáo. Sự đa dạng này sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho 

các DNVVN trong việc lựa chọn đoạn thị trƣờng nhất định. Cơ hội mở rộng 

thị trƣờng xuất khẩu sẽ kéo theo nhứng ảnh hƣởng tích cực với các ngành 

kinh tế trong nƣớc, sản xuất sẽ đƣợc mở rộng và tạo ra nhiều công ăn việc 

làm, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế. 

 Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn 

dồi dào từ bên ngoài cho các DNVVN. 

 Vay vốn luôn là vấn đề đặt ra đối với các DNVVN. Tận dụng đƣợc các 

nguồn vốn vay ƣu đãi chính thức, vay thƣơng mại, các nguồn viện trợ của 

nƣớc ngoài hoặc qua con đƣờng hợp tác liên doanh, liên kết, đầu tƣ trực tiếp 

của nƣớc ngoài, các chƣơng trình dự án hỗ trợ phát triển là con đƣờng lựa 

chọn thích hợp nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, tăng cƣờng năng lực 

sản xuất hàng hoá và tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế một 

cách thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để khai thác đƣợc lợi thế từ nguồn vốn nƣớc 

ngoài không chỉ cần sự cố gắng của bản thân các DNVVN mà còn cần sự hỗ 

trợ tích cực từ phía Chính phủ trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo 

hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho đầu tƣ nƣớc ngoài, tạo sự bình đẳng cho 

các thành phần kinh tế cùng tham gia vào thị trƣờng. 
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 Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp các DNVVN Việt Nam tận 

dụng tốt hơn các nguồn vốn quốc tế di chuyển tự do, bù đắp đƣợc những hạn 

chế đang tồn tại để từng bƣớc phát triển. 

 Hội nhập kinh tế quốc tế giúp DNVVN tiếp cận nhanh chóng công nghệ 

hiện đại và trình độ quản lý tiên tiến. 

 Thông qua con đƣờng chuyển giao công nghệ, rút ngắn những bƣớc đi 

dò dẫm, giảm chi phí trong công tác nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng 

dụng, điều này sẽ giúp cho các DNVVN tận dụng đƣợc thế mạnh của các 

doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ về khoa học, công 

nghệ trên thế giới tạo bƣớc nhảy lớn, đột phá để phát triển. Quá trình hội nhập 

kinh tế quốc tế cho phép các DNVVN cơ hội liên doanh, liên kết với các 

doanh nghiệp nƣớc ngoài tận dụng thế mạnh về khoa học công nghệ tiên tiến 

của họ. Trình độ quản lý, khả năng sử dụng các dây chuyền công nghệ hiện 

đại cũng từ đó đƣợc nâng lên. Các DNVVN có thể tự mình đầu tƣ công nghệ 

mới, tuy nhiên đó sẽ là một con đƣờng khó khăn hơn các DNVVN hạn chế 

khả năng tài chính. 

 Mặt khác, hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tạo điều kiện cho các DNVVN cơ 

hội để tiếp cận với các nguồn tín dụng nƣớc ngoài. Điều đó sẽ giúp cho các 

DNVVN có nhiều cơ hội hơn, nhiều cách thức hơn để tiếp cận nhanh chóng 

khoa học công nghệ tiên tiến áp dụng cho hoạt động kinh doanh, từ đó nâng 

cao năng suất lao động, cải tiến chất lƣợng sản phẩm, thành công trong thị 

trƣờng nội địa và chủ động tham gia từng bƣớc vào thị trƣờng quốc tế. 

 Gia nhập WTO sẽ đem lại cho các DNVVN Việt Nam tư cách pháp lý 

đầy đủ và bình đẳng hơn trong thương mại thế giới. 

 Dù quy mô của nền kinh tế Việt Nam so với các nền kinh tế lớn trên thế 

giới hay quy mô của các DNVVN Việt Nam so với các doanh nghiệp trên thế 
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giới có nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa thì các DNVVN Việt Nam cũng sẽ đƣợc 

đối xử bình đẳng trong các tranh chấp thƣơng mại trên thị trƣờng thế giới. 

 Hiện nay, khi đã là thành viên của WTO, chúng ta sẽ đƣợc hƣởng quy 

chế tối huệ quốc gia và đối xử quốc gia một cách vô điều kiện. Theo MFN- 

Quy chế tối huệ quốc có nghĩa là tất cả các hàng hoá dịch vụ và công ty của 

các thành viên WTO đều đƣợc hƣởng một chính sách chung bình đẳng. Theo 

NT - Quy chế đối xử quốc gia (đãi ngộ quốc gia) là không có sự phân biệt đối 

xử giữa hàng hoá dịch vụ và các công ty của mình với hàng hoá dịch vụ và 

các công ty của nƣớc ngoài trên thị trƣờng nội địa. Nhƣ vậy, về mặt pháp lý 

các DNVVN Việt Nam sẽ đƣợc bình đẳng, không bị phân biệt đối xử với 

doanh nghiệp ở thị trƣờng nƣớc sở tại hoặc doanh nghiệp của một nƣớc thứ 

ba. 

 Ngoài ra, các DNVVN sẽ tránh đƣợc tình trạng bị xử ép trong các tranh 

chấp thƣơng mại quốc tế. WTO là diễn đàn thƣơng mại mà ở đó mọ thành 

viên đều có quyền bảo vệ mình khi xảy ra tranh chấp. Những luật lệ đã đƣợc 

đƣa vào thế giới thƣơng mại, một thế giới mà trƣớc đây những nƣớc yếu 

không đủ sức kháng cự những nƣớc mạnh. Trở thành thành viên của WTO có 

nghĩa là các nƣớc còn yếu nhƣ Việt Nam có quyền khiếu nại và thƣơng lƣợng 

một cách công bằng hơn với các cƣờng quốc dựa trên những luật lệ chung đó. 

 Các DNVVN cũng đƣợc hƣởng ƣu đãi, đối xử đặc biệt dành cho các 

nƣớc đang phát triển. Có nhiều hiệp định của WTO đều dành những khoản ƣu 

đãi riêng cho các nƣớc đang phát triển, kém phát triển, các nƣớc có nền kinh 

tế chuyển đổi (3/4 số thành viên của WTO), chúng gọi là các đối xử đặc biệt 

và khác biệt. Những ƣu đãi dành riêng cho nhóm các nƣớc này đƣợc nêu 

trong các hiệp định về thƣơng mại hàng hoá (liên quan đến: thuế quan, các 

biện pháp phi thuế quan nhƣ: hạn chế định lƣợng; trợ cấp và các biện pháp hỗ 

trợ xuất khẩu của chính phủ trong nông nghiệp, công nghiệp; định giá hải 
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quan; hàng rào kỹ thuật, các biện pháp tự vệ trong thƣơng mại...), các hiệp 

định về thƣơng mại dịch vụ, các hiệp định về thƣơng mại liên quan đến đầu 

tƣ... Chúng thƣờng mang tính chất giảm nhẹ so với nghĩa vụ và cam kết 

chung mà WTO đề ra. Ví dụ nhƣ: Miễn không phải thực hiện nghĩa vụ nào 

đó; mức độ cam kết thấp hơn; các doanh nghiệp cũng có thể chỉ phải chịu một 

mức thuế xuất khẩu thấp vào thị trƣờng các nƣớc phát triển nếu nhƣ nƣớc đó 

cho Việt Nam hƣởng ƣu đãi phổ cập GSP... Các ƣu đãi này sẽ góp phần tạo ra 

lợi thế cạnh tranh nhất định cho các DNVVN trƣớc các đối thủ cạnh tranh đến 

từ các nƣớc phát triển. 

 Môi trường kinh doanh được cải thiện theo hướng tự do, minh bạch, 

bình đẳng hơn, tạo thuận lợi cho các DNVVN đầu tư mở rộng sản xuất. 

 Bên cạnh những lợi ích kể trên, việc tăng cƣờng hội nhập và gia nhập 

WTO cũng sẽ tạo điều kiện và tạo áp lực để Việt Nam cải cách chính sách, 

thể chế luật pháp với việc hoàn thành hệ thống pháp luật, hoàn thiện cơ chế 

chính sách... Điều này không chỉ mang lại hiệu quả trong hiện tại mà còn là 

tiền đề thúc đẩy tăng năng suất và hiệu quả cảu cả nền kinh tế trong trung hạn 

và dài hạn. Tác động của việc lành mạnh hoá môi trƣờng kinh doanh mang lại 

có thể khó lƣợng hoá đƣợc nhƣng có thể nói nó mang lại những lợi ích vô 

cùng to lớn cho các doanh nghiệp. Đứng trƣớc yêu cầu và sức ép của phát 

triển kinh tế, toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO thì 

cùng với hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách hiện tại của Việt Nam, nền 

hành chính quốc gia buộc phải đƣợc cải cách và đổi mới theo hƣớng tƣơng 

thích và phù hợp với các quá trình này. Điển hình gần đây nhất là sự ra đời 

của Luật đầu tƣ chung, Luật doanh nghiệp thống nhất, Luật Hải quan, các  

luật thuế sửa đổi và cải cách hành chính, cơ chế chính sách.Các doanh nghiệp 

đƣợc mở rộng , tự do, tự chủ kinh doanh và cạnh tranh một cách bình đẳng 
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hơntrong những ngành nghề mà pháp luật không cấm . Nhƣ nhiều chuyên gia 

nhận định, đây thực sự là việc cởi trói cho các doanh nghiệp. 

3.1.2. Những thách thức 

Năng lực hội nhập của nhiều DNNVV còn yếu 

Năng lực hội nhập của một doanh nghiệp thể hiện qua các yếu tố quan 

trọng sau: Năng lực về vốn, năng lực công nghệ, năng lực nguồn nhân lực/ 

con ngƣời, năng lực tiếp cận thị trƣờng và tạo thƣơng hiệu… Năng lực hội 

nhập của mọi quốc gia đều xuất phát từ năng lực hội nhập của doanh nghiệp. 

Một nền kinh tế có khả năng cạnh tranh cao phải có nhiều doanh nghiệp có 

khả năng cạnh tranh tốt và một nền kinh tế muốn hội nhập thành công phải có 

nhiều doanh nghiệp có khả năng hội nhập. 

Các DNVVN Việt Nam có quy mô vốn nhỏ bé, tiềm lực về vốn, công 

nghệ và trình độ quản lý yếu kém. Hiện nay có tới 87% các doanh nghiệp có 

số vốn dƣới 10 tỷ đồng, một quy mô quá nhỏ bé so với các DNVVN trên thế 

giới. Do đó, các DNVVN sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tham gia vào quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, trình độ công nghệ của DNVVN 

Việt Nam rất lạc hậu và sức cạnh tranh còn quá thấp. So với các quốc gia 

trong khu vực, DNVVVN Việt Nam hiện đang phải đối mặt với tình trạng 

máy móc thiết bị cũ nát, lạc hậu (tình trạng công nghệ của các DNVVN Việt 

Nam so với Thái Lan tụt hậu khoảng 25-30 năm) dẫn tới kết quả là năng suất 

lao động thấp, chất lƣợng sản phẩm chƣa cao, giá cao, tính cạnh tranh thấp. 

Hơn nữa, tiềm lực mỏng, nguồn nhân lực có trình độ hạn chế đã gây khó khăn 

cho quá trình tiếp thu và chuyển giao công nghệ.  

 Điều kiện cơ sở hạ tầng cho sản xuất kinh doanh của các DNVVN còn 

nhiều bất cập, chi phí đầu tƣ cao. Theo điều tra của VCCI, các doanh nghiệp 

phải sử dụng trên 40% nguyên phụ liệu đầu vào nhập khẩu, thậm chí trong 

một số ngành tỷ lệ này là 70-80%, điều đó làm cho nguồn cung ứng bị phụ 
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thuộc vào thị trƣờng thế giới và hàm lƣợng giá trị gia tăng trong hàng xuất 

khẩu bị hạn chế. Ngoài các chi phí trung gian khác nhƣ giá cƣớc vận chuển, 

phí hải quan, phí điện nƣớc cao và thậm chí cả các khoản chi phí ngầm đáng 

kể khác đã làm tăng đáng kể chi phí đầu vào của các DNVVN. 

Lợi thế so sánh của Việt Nam chủ yếu là tài nguyên và lao động, những 

vẫn đề khác nhƣ công nghệ, vốn, hàm lƣợng trí tuệ trong sản phẩm rất thấp 

cũng tác động rất lớn đến việc tham gia vào thị trƣờng quốc tế của các 

DNVVN. Điều này một mặt đòi hỏi nhà nƣớc tạo dựng một môi trƣờng thể 

chế thông thoáng, bình đẳng cho các loại hình doanh nghiệp hoạt động, và 

cũng cần có những chính sách hỗ trợ khắc phục những điểm yếu của các 

DNVVN. Mặt khác, các DNVVN cần phải nỗ lực nhiều hơn để nâng cao 

năng lực cạnh tranh của mình trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

 Các DNNVVchưa nắm được thông tin, kiến thức đầy đủ về WTO 

Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của WTO, tham gia vào 

một sân chơi tầm cỡ toàn cầu nhƣng điều đáng lo ngại là các DNNVV (chiếm 

trên 90% tổng số doanh nghiệp đƣợc thành lập) chƣa ý thức đƣợc nguy cơ mà 

sân chơi đó mang lại, chƣa trang bị cho mình một hành trang cần thiết, thậm 

chí coi công việc hội nhập là công việc của Nhà nƣớc, của các doanh nghiệp 

lớn. Thậm chí không ít doanh nghiệp còn giữ cách nghĩ việc thành công trong 

kinh doanh là do một số mối quan hệ nào đó mang lại. Với một nền kinh tế 

hội nhập, đó là một nhầm lẫn lớn. Đến thời điểm này lẽ ta đã phải tính toán 

cho những kế hoạch, chiến lƣợc hậu WTO, tuy nhiên, vừa qua tại buổi tọa 

đàm doanh nhân Việt Nam và những vấn đề mới khi gia nhập WTO do Trung 

tâm xúc tiến thƣơng mại TP HCM tổ chức, nhiều chuyên gia đã khẳng định, 

hiện nay đa số các doanh nghiệp chƣa có sự hiểu biết sâu sắc về WTO, đồng 

thời cũng đồng nhất ý kiến cần phải tăng cƣờng hơn nữa cho các DNNVV 

hiểu biết về tổ chức thƣơng mại lớn này. 
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 Các DNNVV sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt 

 Thách thức lớn nhất của Việt Nam sẽ vẫn là ở khả năng cạnh tranh của 

nền kinh tế. Khi Việt Nam gia nhập WTO chắc chắn sức ép cạnh tranh lên 

toàn bộ nền kinh tế nói chung và các DNVVN nói riêng sẽ tăng lên gấp bội. 

Trên thị trƣờng thế giới với nhiều rào cản hữu hình và vô hình vẫn còn tồn tại, 

có hàng ngàn đối thủ với đủ loại phƣơng thức và thủ đoạn cạnh tranh. Vì vậy 

việc xâm nhập và chiếm lĩnh thị trƣờng trên thế giới là điều không hề dễ 

dàng. Nó có thể tạo cơ hội để các DNVVN giải bài toán về thị trƣờng thông 

qua đẩy mạnh xuất khẩu từ đó mở rộng đầu tƣ sản xuất kinh doanh nhƣng thị 

trƣờng thế giới cũng đầy rẫy những cạm bẫy và hiểm nguy có thể nhấn chìm 

bất cứ một danh nghiệp nào. Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp cần phải nhìn 

nhận, phân tích thấu đáo những thuận lợi và bất lợi khi Việt Nam gia nhập 

WTO. Theo đó, chuẩn bị cho mình những bƣớc đi hợp ly. Vào WTO, Việt 

Nam sẽ phải thực hiện mở cửa, tự do hoá thƣơng mại, có nghiã là phải giảm 

thuế, bỏ hàng rào phi thuế, rồi thực hiện đối xử theo quy chế tối huệ quốc… 

Khi tất cả các “hàng rào” dựng lên để bảo hộ doanh nghiệp trong nƣớc không 

còn, thì việc cạnh tranh với các đối thủ “nặng ký” không phải là điều dễ chịu 

chút nào. Trƣớc sự thay đổi này, nếu các doanh nghiệp chuẩn bị cho mình 

trƣớc thì sự thành công trong kinh doanh sẽ rõ rệt hơn. Nhƣng nếu doanh 

nghiệp không có sự chuẩn bị trƣớc, cứ giữ cung cách quản lý nhƣ cũ - chờ 

bao cấp, chờ bảo hộ thì sẽ phải chịu nhiều thua thiệt, thậm chí không thể trụ 

lại đƣợc. 

 Các DNNVV phải đối mặt với nguy cơ bị thôn tính từ các công ty lớn. 

 Bƣớc vào sân chơi WTO, các DNVVN Việt Nam sẽ phải chịu áp lực 

thôn tính không chỉ từ các doanh nghiệp trong nƣớc mà còn từ các doanh 

nghiệp nƣớc ngoài, khi mà những cam kết mở cửa theo qui định của WTO 

(hiệp định TRIMS) buộc Việt Nam phải dỡ bỏ sự khống chế về tỷ lệ tham gia 
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của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài từ 49% lên 100%. Thực sự là tầm vóc của các 

doanh nghiệp Việt Nam quá nhỏ bé so với tiềm lực (tài chính, khoa học kỹ 

thuật…) quá mạnh của các tập đoàn nƣớc ngoài. Một số vụ thôn tính chỉ 

nhằm mục đích tạo lợi nhuận tài chính nhanh chóng cho những doanh nghiệp 

đi thôn tính, nhƣng phần lớn các vụ thôn tính công khai đƣợc thực hiện cho 

những mục tiêu chiến lƣợc nhằm chiếm lĩnh thị trƣờng trong nƣớc. Chắc chắn 

việc thôn tính, sát nhập, mua lại là một hiện tƣợng mà chúng ta sẽ đƣợc chứng 

kiến thƣờng xuyên khi Việt Nam gia nhập WTO. 

 Phải đáp ứng các yêu cầu minh bạch hoá trong kinh doanh 

 Đây là một thách thức đối với các DNNVV hiện nay, vốn vẫn còn quen 

với cách làm ăn nhỏ lẻ, ít nhiều còn mang dấu ấn của tƣ duy và cung cách 

quản trị lạc hậu. Bản thân chủ các DNNVN và ngƣời lao động cũng phải nâng 

cao trình độ, năng lực, nhất là kiến thức về hội nhập. Khi gia nhập WTO, khái 

niệm thị trƣờng trong nƣớc và ngoài nƣớc cũng sẽ thay đổi, biên giới hay lãnh 

thổ quốc gia không thể ngăn cản đƣợc dòng chu chuyển giao lƣu buôn bán, 

phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp vì thế cũng rộng hơn, sức ép mạnh 

hơn, yêu cầu cao hơn. Vấn đề đặt ra là nhà quản trị trong các DNNVN phải 

làm thế nào để đủ tầm bao quát quản lý trong môi trƣờng kinh doanh rộng lớn 

đó. Muốn trụ vững đƣợc không có cách nào khác doanh nghiệp phải nâng cao 

đƣợc năng lực và “sức chiến đấu” của mình. 

 Khả năng liên kết các DNNVN thành lập hiệp hội ở Việt Nam còn rất 

yếu, do đó các DNNVN không tạo thành một khối thống nhất để cạnh tranh, 

không tạo ra các nhà xuất khẩu lớn, mà hoạt động xuất khẩu của các DNNVN 

Việt Nam rất manh mún, cạnh tranh lẫn nhau, tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp nƣớc ngoài ép giá. Đây là một trong những điểm yếu cơ bản của các 

DNVVN Việt Nam, của văn hoá và truyền thống kinh doanh của các doanh 

nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
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 Tóm lại, tiềm lực của các DNVVN Việt Nam thực sự còn rất hạn chế 

trông quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và sẽ phải đối mặt với khả năng cạnh 

tranh gay gắt từ phía các doanh nghiệp quy mô lớn với tiềm lực tài chính mạnh 

từ nƣớc ngoài. Do đó, có thể dễ dàng thấy rằng đƣợc sự cạnh tranh này là 

không cân sức cân tài vì một bên là các doanh nghiệp nhỏ, trình độ công nghệ 

lạc hậu, vốn ít, trình độ quản lý, kỹ năng kinh doanh trên thị trƣờng yếu, còn 

một bên là những doanh nghiệp lớn, có đầy đủ thế mạnh về vốn, công nghệ, 

trình độ quản lý cũng nhƣ kinh nghiệm kinh doanh lâu năm trên thƣơng trƣờng. 

Vì thế, bên cạnh nỗ lực của các DNVVN, sự hỗ trợ của nhà nƣớc nhằm trợ 

giúp các DNVVN là điều cần thiết trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

3.2. Quan điểm và phƣơng hƣớng phát triển DNVVN đến năm 2010 

3.2.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển DNVVN 

Quan điểm của chính phủ về phát triển DNVVN nằm trong quan điểm 

chung về phát triển kinh tế đất nƣớc đó là tiếp tục thực hiện chính sách phát 

triển kinh tế nhiều thành phần, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và 

công dân đầu tƣ  phát triển sản xuất kinh doanh.  

Nhà nƣớc tạo môi trƣờng về pháp luật và các cơ chế, chính sách thuận 

lợi cho DNVVN thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng và cạnh 

tranh lành mạnh nhằm huy động mọi nguồn lực trong nƣớc kết hợp với nguồn 

lực từ bên ngoài cho đầu tƣ phát triển. 

Phát triển DNVVN theo phƣơng châm tích cực, vững chắc, nâng cao 

chất lƣợng, phát triển về số lƣợng, đạt hiệu quả kinh tế, góp phần tạo nhiều 

việc làm xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển 

DNVVN gắn với các mục tiêu quốc gia, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 

phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phƣơng, khuyến khích phát 

triển công nghiệp nông thôn làng nghề truyền thống; chú trọng phát triển 

DNVVN ở vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; ƣu 
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tiên phát triển và hỗ trợ các DNVVN do đồng bào dân tộc, phụ nữ, ngƣời tàn 

tật… làm chủ doanh nghiệp; ƣu tiên phát triển một số lĩnh vực có khả năng 

cạnh tranh cao. 

Chính phủ cần coi phát triển DNVVN là một nhiệm vụ quan trọng 

trong chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Phát triển DNVVN sẽ 

góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, tăng 

thu nhập và giải quyết các vấn đề về lao động, phúc lợi xã hội cho nhân dân, 

góp phần ổn định kinh tế xã hội. Hoạt động trợ giúp của nhà nƣớc chuyển dần 

từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp để nâng cao năng lực cho các 

DNVVN. Gắn hoạt động kinh doanh với bảo vệ môi trƣờng, bảo đảm trật tự, 

an toàn xã hội. Tăng cƣờng nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền về vị 

trí, vai trò của DNVVN trong phát triển kinh tế xã hội. 

Theo quyết định số 236/2006/QĐ - TTg ngày 23/10/2006 của thủ tƣớng 

Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phát triển DNVVN giai đoạn 2006 - 2010 

thì mục tiêu của chính phủ là năm 2010, Việt Nam cần có 500.000 doanh 

nghiệp. Và nhƣ vậy, tỷ lệ khoảng 96% DNVVN trong tổng số doanh nghiệp 

thì khi đó Việt Nam sẽ có khoảng 480.000 DNVVN. Chính phủ khuyến khích 

đẩy nhanh tốc độ phát triển DNVVN, tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các DNVVN đóng góp ngày càng cao 

và tăng trƣởng cho nền kinh tế. 

Mục tiêu cụ thể: 

a) Số DNVVN thành lập mới khoảng 320.000 (hàng năng tăng khoảng 

22%) 

b) Tỷ lệ tăng trƣởng DNVVN thành lập mới tại các tỉnh khó khăn là 

15% đến năm 2010  

c) Tỷ lệ trực tiếp tham gia xuất khẩu đạt từ 3 - 6% trong tổng số 

DNVVN. 
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d) Tạo thêm khoảng 2,7 triệu chỗ làm mới trong giai đoạn 2006 - 2010 

e) Có thêm 165.000 lao động đƣợc đào tạo kỹ thuật làm việc tại các 

DNVVN  

Để đạt đƣợc những mục tiêu này, không những cần sự nỗ lực về phía 

Chính phủ trong việc tạo lập một môi trƣờng thể chế ngày ngày càng thông 

thoáng, cởi mở và minh bạch hơn, mà còn đòi hổi nỗ lực tích cực của các hiệp 

hội, các doanh nghiệp, các phƣơng tiện thông tin đại chúng và của mọi ngƣời 

dân thay đổi quan điểm về doanh nghiệp,về doanh nhân và tích cực  tham gia 

vào thị trƣờng. 

3.2.2. Phương hướng phát triển DNVVN  

 Lựa chọn các ngành DNVVN có lợi thế để phát triển  

 Trong điều kiện các nguồn lực đất nƣớc còn hạn chế do đó không thể 

đầu tƣ một cách tràn lan. Hơn nữa, mỗi một đất nƣớc có những điểm mạnh 

trong một số ngành nhất định. Để giúp các DNVVN trở nên năng động, nhanh 

chóng thích nghi với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Chính phủ cần định 

hƣớng cho DNVVN lựa chọn phát triển một số ngành là thế mạnh của Việt 

Nam. Nâng cao tính cạnh tranh của các ngành hàng thay vì đặt mục tiêu cho 

tƣờng sản phẩm riêng lẻ. 

 Căn cứ vào lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, căn cứ vào 

trình độ phát triển về công nghệ, khoa học kỹ thuật, thực tế lực lƣợng lao 

động cũng nhƣ chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 

2010, các nhóm ngành DNVVN có lợi thế gồm: 

 - Nhóm ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống: Ngành này thời gian 

qua đã có những thay đổi mạnh mẽ, các giá trị công nghiệp và văn hóa đã 

hình thành. Tuy nhiên do góc độ truyền thống và văn hoá, sự hội nhập của 

nhóm ngành này còn hạn chế bởi tính chất manh mún, quy mô nhỏ, khác biệt 
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văn hoá nên thị trƣờng xuất khẩu rất khó khăn, đòi hỏi phải tìm đƣợc những 

phân đoạn thị trƣờng ngách. 

 - Nhóm ngành tiêu dùng, gia công, chế biến, lắp ráp: hiện nay có tỷ 

trọng giá trị lớn của hàng hoá của DNVVN Việt Nam trong quá trình hội nhập 

khu vực và quốc tế. Nhóm ngành này mặc dù mang lại ý nghĩa xã hội trong 

việc tạo ra nhiều việc làm song giá trị thụ hƣởng chủ yếu mới chỉ dừng lại ở 

giá trị gia công. Từ đó, tác động dụng tích luỹ, thúc đẩy nền kinh tế còn hạn 

chế, đặc biệt sẽ chịu nhiều rủi ro của các biến động tiền tệ của khu vực và 

quốc tế, mà trƣớc hết là các nƣớc xuất khẩu mục tiêu. 

 - Nhóm ngành khai thác và sản xuất sản phẩm dầu thô: nhƣ khoáng sản, 

hải sản và lâm sản. Trong những năm qua sự hội nhập của nền kinh tế nƣớc ta 

nói chung. DNVVN nói riêng vẫn dựa rất lớn vào nhóm ngành này - đây là 

thực trạng cần đƣợc đánh giá và điều chỉnh để hình thành chiến lƣợc cơ cấu 

ngành đảm bảo hiệu quả cao của quá trình hội nhập. Việc tham gia hội nhập 

bằng tài nguyên khai thác một mặt đạt hiệu quả kinh tế xã hội thấp, mặt khác 

còn làm suy kiệt những nguồn tài nguyên không tái tạo đƣợc, ảnh hƣởng 

nghiêm trọng cân bằng sinh thái. 

 Ưu tiên phát triển DNVVN ở khu vực nông thôn 

 Đẩy mạnh phát triển DNVVN khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa là 

một trong những biện pháp quan trọng để công nghiệp hóa nông thôn, giúp 

khu vực nông thôn tham gia có hiệu quả hơn vào quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế. 

 Trong điều kiện hiện nay của nƣớc ta, phát triển DNVVN là một mô 

hình thích hợp nhất để chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn. Quá trình phát 

triển những năm qua đã tạo ra sự chênh lệch nhất định về thu nhập nói riêng 

và về trình độ phát triển nói chung giữa thành thị và nông thôn. Tuy nhiên, 

nguồn nhân lực ở nông thôn chƣa đƣợc sử dụng tốt cho phát triển kinh tế và 
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đang dẫn tới sức ép di cƣ vào các trung tâm công nghiệp và đô thị lớn, dễ gây 

nên những biến động lớn trong xã hội. 

 Kinh nghiệm ở nhiều nƣớc Châu á cho thấy đối với các nƣớc đông dân 

thì chiến lƣợc phát triển đi từ công nghiệp nông thôn sẽ làm tăng thu nhập của 

phần lớn dân cƣ, giảm thiểu nhu cầu di cƣ vào các thành phố lớn và trung 

tâm, tạo sự ổn định xã hội. Thu nhập dân cƣ ở nông thôn tăng lên sẽ làm tăng 

sức mua của xã hội. Đó là yếu tố kích thích sản xuất không chỉ đối với kinh tế 

nông thôn mà còn đối với cả kinh tế thành thị. Điều đó sẽ làm tăng mối liên 

kết giữa thành thị và nông thôn, góp phần làm giảm chênh lệch về trình độ 

phát triển giữa thành thị và nông thôn. Phát triển DNVVN trong lĩnh vực lƣu 

thông hàng hoá ở nông thôn sẽ góp phần thúc đẩy thị trƣờng hàng hoá ở nông 

thôn phát triển và sử dụng nguồn lao động dồi dào. Hệ thống phân phối rộng 

rãi sẽ khuyến khích tiêu thụ hàng hoá nội địa qua đó tác động trở lại kích 

thích sản xuất phát triển. 

 Ngoài ra còn một số lý do khác nhƣ nông thôn có sẵn nguồn nhiên liệu 

tại chỗ phong phú tạo thuận lợi để phát triển các sản phẩm công nghiệp tiêu 

dùng nhất là cho các ngành chế biến lƣơng thực, thực phẩm. Hiện nay, công 

nghiệp nông thôn Việt Nam có thể phát triển một số ngành và một số sản 

phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ nhƣ chế biến lƣơng thực thực phẩm, 

sản xuất vật liệu xây dựng, các sản phẩm kim loại, cơ khí sửa chữa phục vụ 

sản xuất và đời sống may mặc, mây tre đan, thủ công mỹ nghệ, đồ đá… 

 Phát triển DNVVN thông qua phát triển thầu phụ công nghiệp và các 

ngành công phụ trợ  

 DNVVN và doanh nghiệp lớn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong 

quá trình phát triển kinh tế của một đất nƣớc, hỗ trợ nhau một cách đắc lực 

trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy khi ban hành các chính sách khuyến khích 

DNVVN phát triển, chính phủ cần xác định những doanh nghiệp lớn phát 
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triển là “hạt nhân” đứng vị trí trung tâm, các DNVVN là những “ Vệ tinh” 

đứng xung quanh, là những nhà thầu phụ cung cấp một số đầu vào cho các 

doanh nghiệp lớn. Đó là cơ sở ban đầu để hình thành các tập đoàn kinh tế lớn, 

có đú  sức cạnh tranh trên thị trƣờng, có khả năng đáp ứng nhu cầu của vùng 

về một số loại hàng hoá nhất định. 

 Việc thúc đẩy phát triển thầu phụ công nghiệp và phát triển các ngành 

công nghiệp phụ trợ cũng chính là tạo quan hệ tốt giữa các doanh nghiệp lớn 

và các DNVVN. Cần có các chính sách tạo môi trƣờng cho sự liên kết, hợp 

tác kinh doanh đó, khuyến khích các doanh nghiệp lớn hình thành hệ thống vệ 

tinh bao gồm cả những mối liên kết ngang, liên kết dọc trong qua trình sản 

xuất hay trong bao tiêu sản phẩm, cung ứng vật tƣ máy móc, thiết bị… Mối 

liên hệ đó thể hiện sự phân công chuyên môn hóa giữa DNVVN và doanh 

nghiệp lớn sao cho hiệu quả đó là:  

+ DNVVN vừa tạo đầu vào vừa góp phần tiêu thụ đầu ra của doanh 

nghiệp lớn  

+ Doanh nghiệp lớn hỗ trợ DNVVN để đào tạo tay nghề, trao đổi thông 

tin, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý 

+ Giao thầu lại cho DNVVN những phần việc mà doanh nghiệp lớn ký 

kết với nhà nƣớc trong các hợp đồng lớn hoặc trong một số trƣờng hợp cho 

phép DNVVN tƣ nhân cùng hợp tác với doanh nghiệp lớn để đấu thầu các 

công trình lớn của nhà nƣớc. 

3.3. Một số kiến nghị về việc vận dụng các công cụ của chính sách tài 

chính tiền tệ nhằm phát triển DNVVN  

3.3.1. Giải pháp về chính sách thuế  

 So với nhiều năm trƣớc đây, hệ thống thuế của Việt Nam đã đƣợc cải 

thiện nhiều theo hƣớng đảm bảo sự cân bằng cho các thành phần kinh tế. Tuy 

nhiên hệ thống thuê hiện nay vẫn còn nhiều bất cập đối với DNVVN, làm hạn 
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chế phát triển của loại hình doangh nghiệp này. Để giải quyết những bất cập 

đó và hoàn thiện hơn nữa chính sách thuế đối với DNVVN, cần thực hiện một 

số giải pháp sau:  

 Thứ nhất, về chính sách thuế TNDN 

 Thuế TNDN cần đƣợc đơn giản hoá phƣơng pháp và căn cứ tính thuế 

và trong tƣơng lai nên loại bỏ dần các trƣờng hợp miễn giảm thuế suất đối với 

các loại hình doanh nghiệp. Kinh nghiệm của các nƣớc đã cho thấy rằng việc 

thực hiện các ƣu đãi vầ thuế là rất phức tạp và tốn kém đối với cả ngƣời chịu 

thuế và Chính phủ. Chính sách thuê hiện nay còn lồng ghép nhiều chính sách 

xã hội với nhiều mức miễn giảm thuế, làm hạn chế tính trung lập, điểu này 

cũng dễ dẫn đến các hiện tƣợng tiêu cực trong nền kinh tế và tạo ra sự phân 

biệt đối xử giữa những ngƣời phải nộp thuế từ đó tạo cảm giác là thuế không 

công bằng. Hơn nữa một số nghiên cứu về chính sách công cộng của Ngân 

hàng Thế giới đã chỉ ra rằng các ƣu đãi về thuế đã không có tác dụng nhƣ 

mong muốn mà đôi khi có mong muốn ngƣợc lại, giảm tính cạnh tranh của 

các doanh nghiệp trên thị trƣờng. Do đó, xu hƣớng của hế giới hiện nay là loại 

bỏ dần các chính sách ƣu đãi về thuế cho các hoạt động kinh tế cụ thể và tiến 

tới sử dụng những thuế suất thấp hơn trên mọi lĩnh vực đối với tất cả các 

doanh nghiệp. Điều này có tác dụng khuyến khích cả đầu tƣ nƣớc ngoài mà 

hiện nay Trung Quốc đã làm rất thành công trong một số vùng công nghiệp 

đem lại sự phát triển thần kỳ cho nền kinh tế Trung Quốc trong thời gian qua. 

 Ngoài ra, Chính phủ nên để doanh nghiệp đƣợc tự chủ tự trong hoạt 

động quảng cáo, bởi doanh nghiệp sẽ tự hạch toán đƣợc, cần chi bao nhiêu 

cho đủ. Việt Nam là nƣớc duy nhất ở Châu á còn có quy định về không chế 

mức chi cho quảng cáo và quảng bá thƣơng hiệu; và điều đó không phục vụ 

cho lợi ích nền kinh tế cũng nhƣ quyền lợi ngƣời tiêu dùng. Có lẽ nào thuế lại 

cản trở doanh nghiệp quảng cáo và khuyến mãi? Mặt khác khi doanh nghiệp 
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tăng chi phí quảng cáo và khuyến mãi, sẽ tăng tính cạnh tranh của hàng hoá 

và dịch vụ trên thị trƣờng. Khi đó, chất lƣợng hàng hóa sẽ tăng và giá cả sẽ 

giảm xuống. Điều này gián tiếp tác động tích cực đến lạm phát. Ngƣợc lại, khi 

nhà nƣớc khống chế 10% cổ phần quảng cáo và khuyến mãi chịu thuế tổng 

chi phí hợp lý đƣợc khấu trừ, doanh nghiệp sẽ tím cách đƣa khoản vƣợt ra 

ngoài giới hạn trên vào giá bán. Lúc đó, giá cả hàng hoá dịch vụ không chỉ 

tăng, quyền lợi ngƣời tiêu dùng bị ảnh hƣởng mà còn gây áp lực gia tăng lạm 

phát. 

Thứ hai, cần hoàn thiện hơn nữa hệ thống thuế giá trị gia tăng                                                     

 Việc cấp bách đối với DNVVN là cơ quan thuế cần đẩy mạnh hơn việc 

cải cách chính sách và thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp vì việc hoàn thuế 

chậm sẽ dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn của các DNVVN vốn đã rất nhỏ 

bé và thiếu thốn, gây cản trở công việc kinh doạnh này. Các doanh nghiệp 

cũng đề nghị cơ quan thuế có thể công khai việc hồ sơ hoàn thuế đã đƣợc giải 

quyết đến đâu trên Website của cục thuế để doanh nghiệp có thể theo dõi. 

Tại điểm 2, mục II, phần C, thông tƣ số 120/2003/TT - BTC quy định: 

“Đối với tài sản cố định, vật tƣ, hàng hoá mua vào sử dụng cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT đã đƣợc khấu trừ thuế đầu 

vào nay chuyển sang cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 

không chịu thuế GTGT hoặc sử dụng mục đích khác… thì cơ sở phải hoàn lại 

thuế GTGT của tài sản cố định (TSCĐ) đã khấu trừ.”Tuy nhiên với quy định 

chung không cụ thể hoá nhƣ trên làm cho cả công chức thuế và các doanh 

nghiệp đều bị lúng túng trong việc thực hiện bởi lẽ yêu cầu các doanh nghiệp 

hoàn thuế GTGT nhƣng không quy định hồ sơ thủ tục hoàn trả, thẩm quyền ra 

quyết định số thuế GTGT hoàn trả này. 

Chính phủ cần nghiên cứu trong việc triển khai quy định đại bộ phận 

hàng hoá, dịch vụ mua vào đƣợc khấu trừ thuế đầu vào thì phải thanh toán 
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qua ngân hàng chỉ trừ trƣờng hợp mua bán từng lần với giá trị thấp. Chủ 

trƣơng này sẽ hạn chế thanh toán bằng tiền mặt, kiểm soát doanh thu, chi phí, 

thu nhập kinh doanh, trên cơ sở đó sẽ giúp cơ quan thuế thu đủ và đúng số 

tiền thuế và có thể cƣỡng chế các cơ sở kinh doanh nợ đọng tiền thuế. Quy 

định này có thể ngăn chặn đƣợc tình trạng trốn, lậu thuế, mua bán hoá đơn để 

đƣợc hoàn thuế gian lận nhƣ đã xảy ra. Tuy nhiên với thực tế mạng lƣới ngân 

hàng còn ít, vấn đề thanh toán qua ngân hàng còn chậm trễ, bản thân hệ thống 

ngân hàng chậm đổi mpới công nghệ thanh toán… thì vẫn đặt ra những quan 

ngại về tính chính xác, an toàn, thuận tiện, nhanh chóng đối với các hoạt động 

mua bán, đặc biệt ở các vùng sâu. Từ đó ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất 

kinh doanh của các DNVVN. Do đó, chính phủ cần xác định lộ trình cụ thể 

cho việc áp dụng hình thức thanh toán qua ngân hàng đối với các DNVVN 

nhằm đảm bảo tính khả thi và thuận lợi đối với các doanh nghiệp 

 Các quy định về thuế suất cũng cần đƣợc hoàn thiện để đơn giản hơn 

nữa đối với ngƣời nộp thuế và cơ quan thu thuế nhờ đó sẽ giảm khả năng vi 

phạm của cả ngƣời nộp thuế và cán bộ thu thuế. Hiện nay việc áp dụng 3 mức 

thuế suất GTGT 0%, 5% và 10% vẫn tƣơng đối phù hợp với tình hình và điều 

kiện kinh tế xã hội của chúng ta trong giai đoạn này, khi mà hiệu quả sản 

xuất, kinh doanh của các ngành khác nhau còn nhiều chênh lệch. Tuy nhiên, 

cần tiến tới áp dụng một mức thuế GTGT thống nhất đối với mọi loại sản 

phầm dịch vụ, tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, cho công tác 

quản lý thuế và tạo sự bình đẳng, sự minh bạch trong việc thực hiện nghĩa vụ 

thuế. Lấy ví dụ, có những doanh nghiệp đƣợc thuế suất 0% thì đầu vào của họ 

là 10%, vậy thì ngƣời ta sẽ khấu trừ vào đâu? Thứ hai, có những mặt hàng đầu 

ra là 10% nhƣng khi đầu vào là 5% và 0% thì việc tính nhƣ thế cũng có lúc 

doanh nghiệp sẽ bị thiệt và cũng có lúc nhà nƣớc thiệt. Do vậy, để tiến tới một 
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lộ trình công bằng cũng nhƣ dễ quản lý trong xã hội, Chính phủ nên xem xét 

trong việc đƣa về một mức thuế duy nhất khoảng 8%. 

Thứ ba, nghiên cứu và bổ sung quy định về khấu hao tài sản cố định 

Để khuyến khích hơn nữa các doanh nghiệp đầu tƣ đổi mơi công nghệ, 

tránh sự tụt hậu về công nghệ so với các nƣớc trong khu vực, cần cho phép 

các doanh nghiệp khấu hao nhanh tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định là 

vấn đề hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh 

nghiệp. Nếu mức khấu hao cao sẽ giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh và 

ngƣợc lại, nếu mức khấu hao thấp thì thu hồi vốn chậm và có thể mất vốn do 

hao mòn vô hình của tài sản cố định gây ra. Mặt khác, mức khấu hao cao hay 

thấp còn làm thay đổi sổ thuế TNDN phải nộp trong năm. 

 Do đó, cần mở rộng ƣu đãi đối với đầu tƣ mở rộng của DNVVN bằng 

cách công nhận quyền khấu hao nhanh của các doanh nghiệp đang đầu tƣ 

xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đôỉ mới công nghệ… 

đối với tài sản cố định đầu tƣ theo quy định của chính phủ. Ngoài ra các điều 

khoản ƣu đãi này cần phải quy định phƣơng thức trích và giới hạn mức khấu 

hao nhanh theo mức trích thông thƣờng để tạo cơ sở pháp lý cho các văn bản 

dƣới luật. 

 Một số giải pháp khác 

 Đơn giản hoá và hoàn thiện hệ thống thuế suất và mã số thuế hàng hoá 

xuất nhập khẩu. 

 Hiện nay tổng cục hải quan đã rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan 

và áp thuế xuất nhập khẩu. Tuy nhiên sự không nhất quán trong áp mã và tính 

thuế khiến nhiều doanh nghiệp thiêt hại cả về thời gian và tiền của cũng nhƣ 

ảnh hƣởng chung tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, cần xem xét, đẩy 

mạnh việc sửa đổi, bổ sung nghị định, thông tƣ hƣớng dẫn thực hiện Luật Hải 

quan theo hƣớng đơn giản hoá thủ tục và quy định thông qua hàng hóa, công 
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khai danh mục thuế suất, nhập khẩu, tạo điều kịên thuận lợi cho các DNVVN 

tự kê khai, áp mã, áp giá.  

Mở rộng việc áp dụng mô hình doanh mục tự kê khai thuế 

 Đẩy mạnh kiểm điểm lại quá trình thí điểm tƣ kê khai thuế ở thành phố 

Hồ Chí Minh để nhân rộng ra toàn quốc, cần đƣợc kiểm toán hàng năm phù 

hợp với thông lệ quốc tế, đơn giản hoá yêu cầu về sổ sách kế toán và báo cáo 

tài chính hàng năm đối với DNVVN phù hợp với thông lệ quốc tế. 

 Đơn giản hoá chế độ kế toán, chế độ thu thuế phù hợp với trình độ của 

cán bộ kế toán trong DNVVN. Xoá bỏ mọi đóng góp ngoài thuế của 

DNVVN. Trong những thời điểm nhất định khi có các thay đổi về thuế cần tổ 

chức các khoá đào tạo thuế cho cán bộ kế toán cũng nhƣ chủ các DNVVN để 

họ nhận thức đƣợc bản thân của thuế và tự nguyện nộp thuế. Tránh các hiện 

tƣợng cán bộ thuế gây phiền nhiều trong doanh nghiệp. 

 Xóa bỏ các hình thức thuế khoán hoặc khoán định mức thuế cho các 

cán bộ thuế dễ dàng áp dụng các định mức thuế dễ đàng áp dụng các định 

mức thuế cho doanh nghiệp và tăng khả năng trốn thuế 

 Đối với công tác triển khai thực hiện các chính sách. Chính phủ hay nói 

cách khác Tổng cục thuế cần chỉ đạo các cơ quan thuế địa phƣơng định kỳ 

thực hiện việc đối thoại với các doanh nghiệp theo quy chế bộ tài chính đã 

ban hành để kịp thời phát hiện những vƣớng mắc trong quá trình thực hiện 

các luật thuế, trong đó có vấn đề hoàn thuế GTGT để giải quyết kịp thời cho 

doanh nghiệp. Tổng cục thuế cũng cần sớm ban hành quy định bồi thƣờng 

thiệt hại cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp: đó là lỗi chủ quan thuế trong 

việc chậm giải quyết. 

 Cần đẩy mạnh công tác dịch vụ hỗ trợ DNVVN trong việc nộp thuế, 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thuế, đổi mới tổ 
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chức bộ máy và cán bộ, xậy dựng phong cách văn hoá mới cho cán bộ thuế 

với mục tiêu cơ quan thuế và cán bộ thuế là bạn đồng hành của doanh nghiệp. 

 Trong bối cảnh số lƣợng các DNVVN đang tăng nhanh, qua công tác 

quản lý thuế cho thấy, so với các doanh nghiệp lớn thì trình độ am hiểu pháp 

luật của các DNVVN còn thấp, tình trạng trốn thuế, lậu thuế còn diễn ra rất 

nhiều, ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng kinh doanh. Do đó, cũng cần chấn 

chỉnh lại công tác đăng ký thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghịêp 

sau thành lập. 

 Cuối cùng, Chính phủ cần khuyến khích phát triển các dịch vụ tƣ vấn 

thiết kế, kế toán cung cấp dịch vụ về thuế, về hạch toán để giúp các DNVVN 

hiểu rõ chính sách thuế, làm tốt công tác kế toán. Mở rộng dịch vụ hỗ trợ 

miễn phí cho đối tƣợng nộp thuế để hƣớng dẫn đối tƣợng nộp thuế thực hiện 

tốt công tác kế toán, quản lý hoá đơn, chứng từ. 

3.3.2. Giải pháp nhằm nâng cao tác động của chính sách tín dụng 

3.3.2.1. Về phía chính phủ 

 Để nâng cao hiệu quả của chính sách tín dụng cho DNVVN và thực sự 

khuyến khích DNVVN phát triển trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, 

chính phủ có thể xem xét một số giải pháp sau:  

Thứ nhất, hoàn hiện môi trường, các định chế tài chính  

  Ngày nay, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đƣợc thể hiện rất rõ 

qua khả năng huy động, thu hút đồng tiền thông qua các kênh tài chính chính 

thức vì với vốn lớn các kênh này có thể đáp ứng đủ nhu cầu cho doanh nghiệp 

với mức chi phí vốn hợp lý, độ rủi ro thấp, Do đó, việc hoàn thiện các thể chế 

tài chính chính thức của một quốc gia không chỉ là một tiêu chí đánh giá trình 

độ phát triển của nền kinh tế thị trƣờng hiện đại, không chỉ phản ánh năng lực 

cạnh tranh của quốc gia đó mà còn góp phần quan trọng vào nâng cao năng 

lực cạnh tranh và doanh nghiệp 

 Nhà nƣớc cần xây dựng và phát triển những cơ sở pháp lý, tài chính và 

xã hội cho sự hoạt động của các định chế tài chính, tạo niềm tin cho các hoạt 
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động đầu tƣ, cho vay và bảo lãnh. Đơn giản hóa hệ thống báo cáo tài chính 

của các DNVVN giúp hoạt động kế toán của doanh nghiệp dễ dàng hơn, và 

các yêu cầu về báo cáo tài chính của Ngân hàng từ đó cũng giảm đi sự phức 

tạp - một trở ngại trong tiếp cận nguồn vốn ngân hàng đƣợc giảm thiểu. 

 Việt Nam cũng nên thúc đẩy môi trƣờng tín dụng xã hội và thành lập 

hệ thống đánh giá hệ số tín dụng DNVVN. Việt Nam hiện nay đang duy trì ở 

giai đoạn đầu của nền kinh tế thị trƣờng. Thiếu hệ thống tín dụng xã hội và cơ 

cấu chứng thực xã hội hoàn thiện. Nền kinh tế thị trƣờng là nền nền kinh tế 

dựa vào tín dụng và tín dụng xã hội là một loại tài sản vô hình mà các doanh 

nghiệp sử dụng để lấy các khoản vay ngân hàng phục vụ cho sự phát triển bền 

vững của nó. Do đó, các doanh nghiệp nên nâng cao nhận thức về tín dụng 

của họ và thành lập mối qua hệ tín dụng tốt với ngân hàng, nhƣ là việc thanh 

toán khoản vay đúng hạn, để tạo ra sự tôn trọng giữa 2 bên. Để đạt đƣợc điều 

đó, chúng ta cần đẩy mạnh việc thành lập hệ thống đánh giá tín dụng thƣơng 

mại DNVVN và hệ thống tín dụng tài chính cá nhân. Sự thu thập và chia sẻ 

thông tin về tín dụng nên đƣợc đẩy mạnh để cung cấp sự hỗ trợ tín dụng cho 

các khoản cho DNVVN và các dự án mạo hiểm cá nhân. 

 Nhà nƣớc nên sớm ban hành những quy định về cho phép thành lập 

Trung tâm thông tin ứng dụng tƣ nhân. Trung tâm thông tin ứng dụng tƣ nhân 

sẽ cung cấp thông tin của doanh nghiệp xin vay vốn đặc biệt là DNVVN cho 

Ngân hàng khi Ngân hàng có yêu cầu. Việc cung cấp thông tin của trung tâm 

thông tin tín dụng sẽ nhanh, hiệu quả hơn và có thể sẽ làm giảm bớt rào cản 

về thế chấp, cầm cố, vì ngân hàng cho vay có thể theo dõi đƣợc lịch sử thanh 

toán và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đi vay thƣờng xuyên hơn. 

Nhƣ vậy, trung tâm tín dụng sẽ làm tăng  dung lƣợng cho vay đặc biệt là cho 

vay tín chấp và gián tiếp giúp bên đi vay (DNVVN) tiếp cận tín dụng dễ dàng 

hơn. 
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 Thứ hai, đẩy mạnh việc thành lập tổ chức hoạt động của quỹ bảo 

lãnh tín dụng 

 Mô hình của một số nƣớc cho thấy sự hỗ trợ về tài chính là cần thiết 

đối với DNVVN. Đa phần cáh thức của họ là thông qua hoạt động bảo lãnh 

tín dụng, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng, cho doanh nghiệp vay với 

lãi suất ƣu đãi hoặc lãi suất thông thƣờng, nhìn chung xu thế hiện nay là các 

quốc gia hạn chế cấp tín dụng trực tiếp. Thực tế hoàn cảnh và điều kiện của 

Việt Nam rất thích hợp cho việc áp dụng phƣơng thức bảo lãm tín dụng cho 

DNVVN khi Việt nam chính thức trở thành thành viên chính thức của WTO. 

Phƣơng thức bảo lãnh tín dụng là một xu thế của thời đại hội nhập kinh tế 

quốc tế, phù hợp với thông lệ của WTO. Mô hình quỹ bảo lãnh tín dụng đảm 

bảo cho doanh nghiệp  có thể tiếp cận nguồn vốn mà không cần tài sản thế 

chấp. Đây đƣợc coi là cầu nối giữa ngân hàng - ngƣời có vốn và doanh nghiệp 

- ngƣời cần vốn. Các ngân hàng là những đơn vị hoạt động vì lợi nhuận, mục 

tiêu của họ khi cho vay là phải đảm bảo thu hồi đƣợc khoản vay là đảm bảo 

thu hồi đƣợc khoản vay cộng thêm khoản phát sinh. Chính vì vậy, các 

DNVVN thƣờng gặp khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng vì không phải 

doanh nghiệp nào cũng có thể đảm bảo đƣợc khả năng thanh toán. Quỹ này 

cũng sẽ đứng thanh toán khoản vay ngân hàng của doanh nghiệp khi doanh 

nghiệp không có khả năng thanh toán. 

 Quỹ bảo lãnh tín dụng sẽ là phƣơng án hữu hiệu nhất thay thế cho 

những chƣơng trình tín dụng ƣu đãi mà nhà nƣớc cấp cho DNVVN. Những 

chƣơng trình tín dụng ƣu đãi đang tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh 

nghiệp trong nƣớc và trong cùng ngành nghề. Với lãi suất ƣu đãi hơn so với 

lãi suất thị trƣờng thì tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp nhận tín dụng ƣu 

đãi hơn so với lái suất thị trƣờng thì ty suất lợi nhuận của các doanh nghiệp 

nhận tín dụng ƣu đãi sẽ cao hơn so với doanh nghiệp không nhận ƣu đãi. Nhƣ 
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vậy đây không phải là kết quả của những nỗ lực cạnh tranh trong hoạt động 

kinh doanh mà là do các doanh nghiệp có đƣợc lợi thế từ việc cấp tín dụng ƣu 

đãi. Hơn thế nữa, những doanh nghiệp đƣợc nhận tín dụng ƣu đãi này sẽ gặp 

khó khăn trong việc gia nhập thị trƣờng các nƣớc khác khi quy định của WTO 

là không ƣu đãi về hành chính. 

 Mặc dù có quyết định số 115/2004/QĐ - TTg ngày 25/6/2004 về việc 

sửa đổi, bổ sung quy chế thành lập tổ chức và hạot động của quỹ bảo lãnh tín 

dụng cho DNVVN cho tới nay việc thành lập và triển khai những hoạt động 

của quỹ vẫn chƣa đạt hiệu quả. Cần phải nhìn nhận những khó khăn từ 

việcthành lập quỹ để đƣa ra những giải pháp cần thiết nhằm thúc đẩy hơn nữa 

hiệu quả hoạt động của quỹ, trƣớc tiên khó khăn lớn nhất là nguồn vốn thành 

lập quỹ. Vốn hoạt động của quỹ bảo lãnh đƣợc hình thành từ các nguồn vốn 

cấp của ngân sách tinh, thành phố,vốn góp của các tỏ chức tín dụng, doanh 

nghiệp và các hiệp hội  ngành nghề, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và 

các hiệp hội hành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ DNVVN; vốn tài trợ 

hợp pháp của các tổ chức và cá nhân, vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của 

quỹ bảo lãnh tín dụng. Trên thực tế vốn từ ngân sách rất hạn chế, nên quy mô 

vốn cuả quỹ phải dựa vào vốn góp của các đối tƣợng khác. các đối tƣợng góp 

vốn khác lại có tâm lý e ngại khi chƣa có quy định về việc rút vốn, chuyênt 

nhƣợng vônd góp của các tổ chức, cá nhân sau khi tham gia góp vốn vào Quỹ 

bảo lãnh. Nhƣ vậy, Nhà nƣớc cần có những quy định chi tiết, cụ thể hơn để 

đảm bảo quyền lợi cho những cá nhân, tổ chức góp vốn. Việc quy định muốn 

thành lập quỹ phải có tối thiểu 30 tỷ đồng đã gây khó khăn cho một số tỉnh 

trong việc thành lập quỹ vì không kiếm đâu ra đủ tiền. Do vậy, Nhà nƣớc nên 

có những quy định mở hơn tuỳ thuộc vào điều kiện của từng tỉnh mà có thể 

cho phép thành lập quỹ với mức vốn thấp hơn 30 tỷ. Về tỷ lệ góp vào quỹ nên 

bắt buộc các đơn vị phải thực hiện, tổ chức giới thiêu quỹ này cho các doanh 
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nghiệp biết, và đặc biệt là nên thành lập Website riêng nêu rõ các chính sách, 

điểu kiện để đƣợc bảo lãnh, hỗ trợ và có liên kết đến các tỉnh thành phố đã 

thành lập quỹ. 

 Nên có quy định cho phép DNVVN đăng ký vay vốn trƣớc đối với quỹ 

bảo lãnh tín dụng, căn cứ vào đơn xin phép, tình hình hoạt động cũng nhƣ tài 

sản thế chấp, cầm cố để cấp cho doanh nghiệp một hạn mức tín dụng. Khi 

doanh nghiệp có nhu cầu thì sẽ tiến hành thủ tục cho vay, điều này sẽ làm 

giảm thời gian xin vay của doanh nghiệp, đáp ứng đƣợc nhu cầu vốn nhanh và 

kịp thờì cho doanh nghiệp. 

 Đồng thời cũng nên quy định chi tiết về việc điều hành, quản lý cũng 

nhƣ vấn đề kiểm tra và giám sát nội dung hoạt động để tăng cƣờng hiệu quả 

của quỹ bảo lãnh tín dụng. Chính quyền địa phƣơng cũng phải quan tâm, tiến 

hành khảo sát thực tế và đƣa ra biện pháp chỉ đạo tích cực hơn nhiều quỹ đi 

vào hoạt động trong thời gian tới. Quỹ bảo lãnh tín dụng hoạt động đúng 

hƣớng, đúng đối tƣợng sẽ đạt hiệu quả cao góp phần giải quyết những khó 

khăn về vốn cho DNVVN. 

 Thứ ba, tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính nước ngoài 

 Đây là biện pháp cần thiết và quan trọng trong khi nguồn lực về vốn 

của Việt Nam hạn chế và nhu cầu về vốn DNVVN lại cao, Nhà nƣớc không 

thể đáp ứng đƣợc hết cho đông đảo doanh nghiệp. Hơn thế nữa, đây cũng là 

xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập. Trong quá trình hội nhập nền kinh té 

quốc tế, các DNVVN sẽ tham gia tích cực hơn vào hoạt động xuất nhập khẩu, 

điểu này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có đủ tiềm lực tài chính. Chính vì vậy, 

mở rộng hợp tác với các tổ chức tín dụng nƣớc ngoài là một xu hƣớng đi đúng 

đắn. Có hai hình thức chủ yếu để thu hút nguồn vốn của các tổ chức nƣớc 

ngoài. 
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 Cách thứ nhất, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng nƣớc ngoài thành 

lập tại Việt Nam. Các tổ chức này sẽ trực tiếp thực hiện hoạt động bảo lãnh 

tín dụng cho các DNVVN. Tuy nhiên cách thức này khá phức tạp vì phải đòi 

hỏi sự đảm bảo từ chính quyền địa phƣơng. Ngoài ra, còn tồn tại sự khác biệt 

về cách đánh giá dự án. Về thị trƣờng giữa các tổ chức này và doanh nghiệp. 

Điều này sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn. 

 Cách thứ hai thông qua sự hợp tác giữa các tổ chức tín dụng nƣớc ngoài 

với các ngân hàng của Việt nam. Các tổ chức se là ngƣời cấp vốn. Các ngân 

hàng sé đảm nhiệm hoạt động bảo lãnh tínd dụng, quản lý quỹ bảo lãnh, trực 

tiếp thẩm định quyết định cấp bảo lãnh cho doanh nghiệp để tìm hiểu và tiếp 

cận nguồn vốn dễ dàng hơn. 

 Thứ tư, cần phải đổi mới, nới lỏng điều kiện cho vay 

 Điều chỉnh chính sách về tài sản thế chấp có giá trị. Hơn nữa yêu cầu 

về tài sản thế chấp thƣờng quá cao, các ngân hàng cũng thƣờng chấp nhận 

bằng giá trị quyền sử dụng đất. Gần đây các ngân hàng đã áp dụng cho doanh 

nghiệp dùng các tài sản đƣợc hình thành từ các khoản vay để làm tài sản thế 

chấp hoặc dùng hàng hoá để thế chấp. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn 

không thể đáp ứng đƣợc các yêu cầu của ngân hàng về tài sản thế chấp. Trong 

những trƣờng hợp nhất định, ngân hàng có thể đánh giá tiềm năng và giá trị 

các dự án kinh doanh tốt để cho vay và cùng với doanh nghiệp giám sát việc 

thực hiện kế hoạch kinh doanh đó nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh. 

Lúc đó ngân hàng sẽ coi bản kế hoạch kinh doanh tốt đó nhƣ một tài sản thế 

chấp có giá trị thay thế các giá trị khác. 

 Đơn giản hoá thủ tục để các DNVVN, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu 

nhỏ có thể tiếp cận vốn vay một cách nhanh chóng kịp thời triển khai các 

phƣơng án hoạt động sản xuất kinh doanh. Cải tiến để đơn giản hơn nữa thủ 

tục cho vay vốn, với số lƣợng tiền cho vay phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh 
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doanh của từng ngành nghề. Nhà nƣớc cần phải xây dựng một mẫu hồ sơ 

chung về thẩm định dự án đầu tƣ để tạo cơ sở cho ngân hàng đƣa ra quyết 

định cho vay đối với doanh nghiệp đƣợc thống nhất và thuận tiện hơn. Theo 

đó, doanh nghiệp sẽ hiểu và nắm rõ quy trình để đƣợc tiếp cận vốn. Mở rộng 

các hình thức cho vay trung và dài hạn. Mặt khác, cần tăng cƣờng các dịch vụ 

thanh toán, bảo lãnh, tƣ vấn cho DNVVN, 

 Chính phủ cần mở rộng đối tƣợng doanh nghiệp cho vay tín chấp. Việc 

mở rộng đối tƣợng cho vay tín chấp sẽ làm tằn lƣợng khách hàng cho ngân 

hàng, do đó, cũng làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Chẳng hạn chính phủ có 

thể quy định một DNVVN đƣợc xét cho vay tín chấp cần phải có các điều 

kiện sau:  

+ Doanh nghiệp đó phải có thời gian hoạt động ít nhất là 5 năm  

+ Phải có lãi trong ít nhất là 3 năm gấn nhất và lãi phải tăng dần ít nhất 

là 25% mỗi năm. Ngân hàng căn cứ vào chứng từ nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp để xác định lãi hàng năm của doanh nghiệp và có đối chiếu với tình 

hình tài chính trong doanh nghiệp  

+ Qui mô hoạt động của doanh nghiệp ngày càng tăng (số lƣợng nhân 

viên, thị phần kinh doanh) 

+ Thành phần ban lãnh đạo có năng lực quản lý, có nhiều kinh nghiệm 

trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên phải đƣợc 

đào tạo bài bản chuyên nghiệp. 

+ Tình hình tài chính tốt, hệ thống sổ sách kế toán phải rõ ràng minh 

bạch, tuân thủ các chuẩn mực kế toán hịên hành. 

+ Ngành nghề kinh doanh rộng nhƣng phải có một ngành chủ lực ít rủi 

ro 

+ Phải có tài khoản thanh toán tại ngân hàng xin vay và không có tài 

khoản thanh toán nào ở ngân hàng khác. 
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+ Tất cả các hoạt động liên quan đến dịch vụ ngân hàng phải thực hiện 

tại ngân hàng xin vay và việc trả lƣơng nhân viên cũng phải thanh toán qua 

ngân hàng. 

 + Phải có dự án sản xuất kinh doanh khả thi và doanh nghiệp xin vay 

vốn bằng hình thức tín chấp phải đối chấp với ban tín dụng của Ngân hàng 

trƣớc khi khoản vay đƣợc giải ngân. Việc đối chấp này sẽ giúp cho Ngân 

hàng đánh giá đƣợc chính xác hơn về doanh nghiệp xin vay vốn. 

 Thứ năm đẩy mạnh hình thức tín dụng thuê mua tài chính  

 Đây cũng đƣợc coi là giải pháp hữu hiệu giúp các DNVVN khắc phục 

khó khăn về vốn để đầu tƣ đổi mới công nghiệp mở rộng hoạt động kinh 

doanh. Nhà nƣớc đã ban hành Thông tƣ số 07/2006/TTNHNN hƣớng dẫn về 

hoạt động  mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính theo quy 

định tại Nghị định 16/2001/NĐ - CP ngày 2/5/2001 và nghị định số 65/05/NĐ 

- CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ nhƣng hoạt động cho thuê mua tài chính 

vẫn chƣa phổ biến ở Việt Nam trong khi đây là hình thức giúp doanh nghiệp 

có thể tiếp cận đƣợc những dây chuyền sản xuất hiện đại, từ đó nâng cao giá 

trị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

 Trƣớc hết, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới khối DNVVN để họ 

có thể hiểu và nắm rõ hình thức mới mẻ này. Song song bên cạnh đó, cần 

hƣớng dẫn những quy chế, cách thức để doanh nghiệp có thể tiếp cận đƣợc. 

Phân tích những lợi ích mà doanh nghiệp có đƣợc từ hoạt động thuê mua tài 

chính cũng nhƣ cách khuyến khích doanh nghiệp lựa chọn hình thức này thay 

vì vay vốn từ ngân hàng hay các tổ chức tài chính tín dụng trong và ngoài 

nƣớc với những thủ tục phức tạp để mua sắm trang thiết bị sản xuất. 

 Hoạt động thuê mua tài chính không phát triển mạnh mẽ ở việt nam 

một phần cũng xuất phát từ quy mô của các công ty cho thuê tài chính. Vốn 

góp của các công ty này quá nhỏ hoặc không đủ để đảm bảo để hoạt động. 
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Chính vì vậy, Nhà nƣớc một lần nữa nên quy đinh cụ thể và chi tiết về việc 

đảm bảo lợi ích cho các đối tƣợng góp vốn vào các công ty tài chính này để 

quy mô của các công ty này lớn hơn, nhằm đáp ứng đƣợc nhiều nhu cầu của 

DNVVN. 

 Chính phủ cần từng bƣớc sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động 

liên quan đến dịch vụ cho thuê tài chính trong Luật các tổ chức tín dụng và 

các văn bản thi hành. Chẳng hạn theo quy định tại nghị định số 16/2001/NĐ-

CP đối tƣợng tài sản để cho thuê tài chính chỉ là các động sản, đây là một 

trong những bất cập cần đƣợc sửa đổi. 

 Miễn thuế nhập khẩu đối với tài sản cho thuê cũng là một biện pháp 

khuyến khích hoạt động thuê mua tài chính hoạt động có hiệu quả hơn. Công 

nghệ luôn thay đổi từng ngày từng giờ và không phải bất kỳ một tổ chức cho 

thuê tài chính nào cũng đủ tiềm lực để xuất khẩu những máy móc thiết bị hiện 

đại với chi phí cao từ đó tiến hành cho thuê lại cho các đối tƣợng là doanh 

nghiệp. Nhƣ vậy, thông qua miễn thuế nhập khẩu, nhà nƣớc cũng có thể hỗ 

trợ một phần kinh phí để giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh. 

 Giá cho thuê tài chính hiện nay còn khá cao, các công ty cho thuê tài 

chính nên cố gắng giảm các loại chi phí đầu vào nhằm hạ giá thành dịch vụ để 

thu hút khách hàng. 

 Cuối cùng là giải pháp thị trường hoá các khoản nợ 

 Hiện nay các DNVVN chiếm dụng vốn lẫn nhau rất nhiều khiến cho 

nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiéu vốn giả tạo. Nhiều khi ngân hàng 

thƣơng mại cũng phải đeo đẳng các khoản nợ đã cho vay mà không có cách gì 

thu hồi trƣớc ngày đáo hạn hoặc đã quá hạn. Việc thị trƣờng háo các khoản nợ 

thực chất sẽ giúp cho các DNVVN thoát khỏi tình trạng thiếu vốn do bị chiếm 

dụng. Thƣơng phiếu sẽ đƣợc dùng để ghi các giá trị của các khoản nợ đã đƣợc 

coi là là một công cụ tín dụng thƣơng mại có tác dụng làm lƣu động hoá các 
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khoản nợ của nhiều nƣớc trên thế giới. Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam 

vẫn còn xa lạ với thƣơng phiếu và chƣa có thói quen sử dụng nó nhƣ một 

công cụ thanh toán và vay nó trong các hoạt động kinh doanh của mình. 

 Thƣơng phiếu thƣờng báo gồm hối phiếu do chủ nợ phát và con nợ ký 

chấp nhận thanh toán và lệnh phiếu do con nợ ký phát. Thƣơng phiếu có tác 

dụng nhƣ một bằng chứng pháp lý về quan hệ tín dụng giữa các pháp nhân. 

Bên cạnh đó nó còn đƣợc coi nhƣ một công cụ thanh toán trong các hoạt động 

mua bán hàng trả chậm và là công cụ tín dụng thƣơng mại. Với tờ thƣơng 

phiếu, khi chủ nợ cân thu hồi vốn trƣớc ngày đáo hạn họ có thể bán món nợ 

này cho ngân hàng thƣơng mại dƣới hình thức chiết khấu. Khi ngân hàng 

thƣơng mại thiếu hụt vốn có thể bán lại món nợ này cho ngân hàng trung 

ƣơng dƣới hình thức tái chiết khấu. Nhờ đó mà thƣơng phiếu sẽ giúp đƣợc các 

doanh nghiệp cũng nhƣ ngân hàng thƣơng mại thoát khỏi tình trạng thiếu hụt 

vốn thƣờng xuyên trong kinh doanh và giúp cho nhiều DNVVN thoát khỏi 

tình trạng khó khăn về tài chính. Luật thƣơng mại Việt Nam đã ban hành chế 

định về thƣơng phiếu nhƣ đến nay vẫn chƣa đƣợc phát huy hết chức năng của 

thƣơng phiếu bởi vì vẫn thiếu một thị trƣờng mua bán nợ. Ngày nay thị 

trƣờng mua nợ trên thế giới đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ và kể cả các món 

nợ cũng đƣợc đem ra đấu thầu và đấu giá mua bán trên thị trƣờng này. Nhà 

nƣớc đã ban hành qui định về mua bán nợ của các tổ chƣc tín dụng nhƣng cần 

phát triển thị trƣờng này bên cạnh thị trƣờng chứng khoán để tăng chất lƣợng 

tín dụng trong toán bộ nến kinh tế. 

 Bên cạnh thƣơng phiếu thì việc lƣu động hoá các khoản nợ còn có thể 

thực hiện qua cộng cụ nhƣ tín dụng L/C. Hiện nay các ngân hàng thƣơng mại 

và doạnh nghiệp chỉ sử dụng hình thức này khi tiến hành các giao dịch mua 

bán hàng hoá xuất nhập khẩu. Về mặt tính chất và ƣu điểm thì L/C có thể áp 

dụng cho các giao dịch mua bán hàng hoá trong nƣớc với các thủ tục đơn gian 
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hơn. Vì vậy, chính phủ và các cơ quan chức năng nên nghiên cứu áp dụng 

phƣơng thức này cho các hoạt động thƣơng mại trong nƣớc. 

 3.3.2.2. Về phía các DNVVN 

 Để thực hiện đƣợc các mục tiêu của các chính sách tài chính, tín dụng 

của Chính phủ một cách có hiệu quả trong việc khuyến khích và định hƣớng 

phát triển DNVVN thì cũng cần có sự hợp tác và cố gắng rất lớn từ phía bản 

thân các DNVVN. Cụ thể, các DNVVN cần. 

 Cần nâng cao uy tín với ngân hàng và các tổ chức tín dụng. 

 Cần lập báo cáo tài chính rõ ràng, đủ độ tin cậy; lạo bỏ báo cáo tài 

chính mang tính chất đối phó với cơ quan thuế, báo cáo chính thức thƣờng 

thấp hơn tình trạng thực tế, không đảm bảo điều kiện vay vốn ngân hàng. 

Nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ kế toán; lạo bỏ các số liệu phản ảnh 

không chính xác tình hình sản xuất kinh donh và tài chính, đồng thời cố gắng 

giảm tỷ lệ vay quá hạn. 

 Chủ động tìm kiếm các kênh huy động vốn khác ngoài ngân hàng. 

 Liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp có thể 

liện doanh, liện kết với doanh nghiệp trong nƣớc hoặc doanh nghiệp nƣớc 

ngoài. Hình thức này có ƣu điểm là các doanh nghiệp tham gia liên doanh, 

liện kết sẽ cùng nhau chia sẽ rủi ro trong trƣơng hơpự công việc kinh doanh 

không thuận lợi; đồng thời liện kết, liện doanh sẽ tạo đƣợc sức mạnh tổng 

hợp, nâng cao vị thế kinh doanh trên thị trƣờng. 

 Khai thác tín dụng thuê mua. Đây là giải pháp hữu hiệu giúp kinh 

doanh. Tín dụng thuê mua là loại tín dụng trung gian dài hạn, ngƣời có nhu 

cầu vay vốn không nhận tiền để mua sắm thiết bị mà nhận trức tiếp tài sản 

hợp với nhu cầu sử dụng. Ngƣời đi thuê sẽ thanh toán bằng tiền thiết bị đó 

theo phƣơng thức trả dần và sau một thời gian sử dụng nhất định có thể mua 

lại chính tài sản đó. 
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 Tham gia vào thị trường chứng khoán. Khi tham gia vào thị trƣờng 

chứng khoán, cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn tài chính là rất 

lớn. Tuy nhiên, để có thể huy động đƣợc vốn từ thị trƣờng chứng khoán, 

doanh nghiệp phải thực sự hoạt động có hiệu quả và tiềm năng tăng trƣởng 

mạnh. 
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KẾT LUẬN 

 

 Trong giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ đƣợc nhìn nhận 

nhƣ là động lực tăng trƣởng kinh tế quan trọng của Việt Nam, có ảnh hƣởng 

to lớn đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội của đất nƣớc. Tuy 

nhiên, trong quá trình ra đời và phát triển, các doanh nghiệp này phải chịu rất 

nhiều thiệt thòi nhƣ tiềm lực vốn hạn chế, quy mô nhỏ bé, công nghệ lạc hậu, 

khó tiếp cận với các nguồn tín dụng đặc biệt là trung và dài hạn. Chính vì vậy, 

việc sử dụng có hiệu quả các công cụ của chính sách tài chính, tiền tệ của 

chính phủ mà cụ thể ở đây là chính sách thuế và tín dụng để khuyến khích và 

định hƣớng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý nghĩa rất lớn đối với việc 

thúc đẩy các doanh nghiệp này phát triển trong quá trình nƣớc ta  đang tham 

gia ngày càng sau rộng vào quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu. 

 Trong khuôn khổ của khoá luận, tác giả đã hệ thống hoá, phân tích và 

đánh giá tình hình phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ và thực trạng sử 

dụng các công cụ chủ yếu của chính sách tài chính, tiền tệ của chính phủ 

trong việc khuyến khích và định hƣớng phát triển loại hình doanh nghiệp này 

ở nƣớc ta hiện nay, đồng thời cũng hệ thống hoá kinh nghiệm của các nƣớc 

trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; từ đó tác giả cũng đƣa 

ra những giải pháp, kinh nghiệm nhằm năng cao tác động tích cực của các 

chính sách đó đối với sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nƣớc ta 

trong giai đoạn sắp tới. 

 Tuy nhiện từ lý luận thực tiễn là cả một hành trình dài và không dễ 

dàng, để có một hệ thống cơ chế và chính sách hợp lý cần có sự tác động từ 

hai phía doanh nghiệp và chính phủ. Trong đó bản thân doanh nghiệp vừa và 

nhỏ chính là nhân tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp đó. Do đó 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải thƣờng xuyên trau dồi kiến thức, chủ động 

trong việc hội nhập và tìm kiếm các cơ hội phát triển, huy động vốn thông qua 

các con đƣờng khác nhau. Có nhƣ vậy các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới có 
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thể tăng trƣởng bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 

sâu rộng, góp phần tích cực và sự phát triển kinh tế đất nƣớc. 
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